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Thiết kế và tiến hành các dự án nghiên

cứu hệ thống y tế  

Tập II: Phân tích số liệu và viết báo cáo
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LỜI NÓI ĐẦU

Nghiên cứu hệ thống y tế (HSR) đã chứng tỏ là một công cụ hữu ích cho những nhà quyết định chiến lược y tế
các cấp trong hơn 20 năm qua, nó cung cấp cho họ những số liệu cần thiết để ra quyết định.

Dự án HSR hợp tác ở khu vực Nam Phi đặt trụ sở tại văn phòng WHO ở Harare và được sự hỗ trợ của WHO
Geneva, Viện Nhiệt đới Hoàng gia (KIT) ở Amsterdam và Tập đoàn phát triển công nghệ Hà Lan (DGIS) đóng
một vai trò rất quan trọng trong việc xúc tiến dự án HSR ở khu vực châu Phi kể từ năm 1987. Dự án HSR được
nhiều Bộ y tế và trường đại học đón nhận nhiệt tình. Năm 1996, văn phòng WHO khu vực ở tiểu vùng Sahara
châu Phi (AFRO) đứng ra chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc thực hiện dự án HSR. Theo đề nghị của các Bộ
trưởng y tế các khu vực, WHO/AFRO vào năm 1998 đã coi HSR là chương trình thường xuyên áp dụng cho tất
cả 46 quốc gia thành viên.

Các module đào tạo HSR hiện nay được phát triển bởi nhóm các nhà nghiên cứu thực tiễn quốc tế, liên ngành
đã đóng góp rất lớn trong việc nâng cao sự quan tâm đối với dự án HSR. Ban đầu được thiết kế dành cho những
nhà quản lý y tế ở các cấp khác nhau như là công cụ để phát triển nghiên cứu giải quyết vấn đề ở khu vực Nam
Phi, các module này cũng chứng tỏ sự hữu ích ở Malaysia và được tiếp tục xây dựng bởi đội ngũ nhân viên của
Trường y tế cộng đồng. Phiên bản kết hợp năm 1991do 2 tổ chức Trung tâm nghiên cứu phát triển quốc tế,
Canada và WHO, Geneva xuất bản đã được dịch ra tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, các phần của
nó cũng đã xuất hiện bằng tiếng Ả Rập, Việt Nam và Trung Quốc. Còn ở các quốc gia khác trên thế giới, cácmodule
đã tạo điều kiện cho các nhà nghiên cứu, nhân viên y tế phát triển và thực hiện hàng trăm công trình nghiên
cứu. Các module HSR được ứng dụng trong các Phòng Khoa học xã hội và Y tế cộng đồng ở nhiều trường đại
học khu vực châu Phi, châu Á và Mỹ Latin để đào tạo và chuẩn bị cho công tác thực địa của sinh viên.

Việc ứng dụng bất ngờ các module này trong lĩnh vực học thuật và quản lý y tế đã khiến cho phiên bản 1991
cũng như các bản in lại sau này nhanh chóng được tiêu thụ hết. Tùy vào nhóm người sử dụng khác nhau mà có
những đề nghị thay đổi và cải tiến khác nhau. Đơn vị HSR ở AFRO, được sự đồng ý của IDRC, đã quyết định
thiết lập lại một phiên bản các module HSR. Một nhóm các nhà nghiên cứu liên ngành Nam Phi đã tiến hành
xem xét và sửa đổi ở hai cuộc hội thảo 1998 và 1999. Hai trong số biên tập viên ban đầu đã hoàn tất phiên bản
hiện tại. IDRC chịu trách nhiệm cuối cùng đối với ấn phẩm, AFRO và IDRC đồng tài trợ còn KIT đảm nhiệm
việc xuất bản.

Hy vọng rằng phiên bản sửa đổi của các module sẽ đáp ứng được các nhu cầu tương tự như những phiên bản
trước đã làm được.Chắc chắn nhiều vấn đề y tế mới và còn tồn đọng đòi hỏi cần có ngay nghiên cứu về tác dụng
của phiên bản. Làm thế nào để hỗ trợ những cải cách y tế cần thiết đồng thời đảm bảo được sự công bằng trong
việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe của các nhóm có nguy cơ cao vẫn còn là một thách thức lớn. HSR là
một trong những công cụ giúp chúng ta có được cái nhìn sâu sắc hơn về những thách thức này và tập trung được
nguồn lực của chúng ta một cách tối ưu.

TS. Rufaro R. Chatora, Giám đốc bộ phận các hệ thống y tế và phát triển dịch vụ (DSD), WHO/AFRO,
Harare

TS. Christina Zarowsky, Chuyên Viên Y Tế Cao Cấp, IDRC, Ottawa

Bà Catherine Hodgkin, Trưởng Phòng Y Tế, KIT, Viện Nhiệt Đới Hoàng Gia, Amsterdam
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LỜI TỰA VÀ LỜI CẢM ƠN
Module hiện tại ‘Thiết kế và tiến hành Nghiên Cứu Hệ Thống Y Tế’ là một phiên bản toàn diện của Module 2
của Chuỗi đào tạo hệ thống y tế được Trung tâm nghiên cứu phát triển quốc tế (IDRC) ở Canada và trụ sở
chính WHO ở Geneva xuất bản năm 1991 và tái bản nhiều lần dưới cùng một cái tên. Việc sửa đổi các module
này trở nên vô cùng bức thiết bởi vì trải qua nhiều năm, những lỗ hổng và thiếu sót được phát hiện cần được
chỉnh sửa và bổ sung.

Ví dụ như các nhà quản lý y tế nhấn mạnh rằng việc thực hiện kết quả và đề xuất nghiên cứu có phần được mô tả
mờ nhạt trong các module. Vấn đề này giờ đây đã được giải quyết trong Module 1 bằng cách thêm giai đoạn
thực hiện thứ 4 vào quy trình đào tạo Nghiên cứu hệ thống y tế (HSR) vốn dĩ ban đầu chỉ có 3 giai đoạn:xây
dựng đề xuất HSR (15 ngày), công tác thực địa (khoảng 6 tháng), phân tích số liệu và viết báo cáo (2 tuần). Việc
thực hiện kết quả và đề xuất nghiên cứu được mô tả chi tiết trong Module 33. Hơn nữa, việc các nhà quản lý y
tế mong muốn khóa học rút ngắn hơn là có thể hiểu được. Mong muốn này được giải quyết qua việc được nhấn
mạnh rõ ràng hơn trong Module 1 và 3, cũng như trong Hướng dẫn khóa học (phụ lục Phần 1 của module này)
rằng giai đoạn xây dựng đề xuất có thể được rút ngắn bằng cách các nhóm nghiên cứu sẽ chọn đề tài nghiên cứu
theo lĩnh vực trước khi bắt đầu khóa học, tốt nhất là theo sự hướng dẫn của người hướng dẫn. Ngoài ra, chương
trình HSR của WHO/AFRO đặt trụ sở tại Harare hiện tại đang xây dựng các module đáp ứng việc nhanh chóng
được tham gia vào nghiên cứu y tế tại trung tâm y tế và các cơ sở cấp quận, nó có thể được triển khai và tích hợp
vào các hoạt động thường ngày của nhân viên và thành viên cộng đồng.

Nhân viên nghiên cứu của Phòng Khoa học xã hội và Y tế cộng đồng và các phòng ban/ viện nghiên cứu khác
của trường đại học ở tiểu vùng Sahara châu Phi hay các vùng khác trên thế giới, những người đang sử dụngmodule
này thì lại có một mong muốn khác. Họ cho rằng bên cạnh việc nhấn mạnh tốt giải quyết vấn đề, phương
pháp nghiên cứu phân tích, cũng cần phải chú ý đến nghiên cứu mô tả. Do đó cần phải thêm biểu đồ mô tả vào
biểu đồ phân tích vấn đề trong Module 4. Trong các bước nghiên cứu tiếp theo, nếu thích hợp sẽ đưa ra thêm
sự khác biệt giữa nghiên cứu phân tích và nghiên cứu mô tả. Phương pháp nghiên cứu định tính cũng đã được
chú trọng nhiều hơn và được tích hợp triệt để hơn với phương pháp định lượng trong phương pháp nghiên cứu
(Module 8-14). Ví dụ, điều này đã áp dụng trong Module 10 (Kỹ thuật thu thập số liệu) và 11 (Kỹ thuật lấy
mẫu). Ngoài ra, hai module mới đã được thêm vào Phần 2 (Phân tích số liệu và viết báo cáo) của module:
một là về các Biện pháp của hiệp hội dựa trên rủi ro (Module 25), trong đó sử dụng các phần của Module 30
trong phiên bản 1991, và một là về vấn đề nan giải của các Biến số gây nhiễu (Module 26). Sự cần thiết mở
rộng cũng đã được phản ánh trong đánh giá gần đây nhất của đào tạo HSR (1997).

Cuối cùng, các cố vấn viên mong muốn có nhiều ví dụ chi tiết hơn nữa về các nghiên cứu quan trọng và kỹ thuật
phân tích số liệu. Do đó, Module 10B (Xây dựng công cụ nghiên cứu) có đưa ra một phần nói về kỹ thuật
phỏng vấn với các bài tập phỏng vấn, và Module 10C (FGD) có đưa ra một ví dụ về một cuộc thảo luận nhóm
tập trung được ghi lại kèm theo mã số ở bên lề. Còn ở Module 13 (Kế hoạch phân tích số liệu) có thêm vào
một bảng câu hỏi đầy đủ và một bảng kê tổng thể, và Module 23 (Phân tích số liệu định tính) có đưa ví dụ về
một bảng kê phức tạp đã được điền sẵn. Module 5 (Tổng quan tài liệu) đã thêm vào ví dụ về mục tổng quan tài
liệu để tham khảo.

Ngoài những bổ sung kể trên thì tất cả những phần được cho là không rõ ràng hoặc không đầy đủ đều đã được
viết lại, nhiều ví dụ và tài liệu tham khảo được thay thế hoặc thêm vào.

Phiên bản hiện nay là do một nhóm các nhà nghiên cứu và quản lý liên ngành được triệu tập bởi người quản lý
chương trình WHO/AFRO HSR khởi xướng trong cuộc hội thảo kéo dài từ ngày 2 đến ngày 11/11/1998 ở
Arusha (từ năm 1992 Gabriel Mwaluko). Tất cả những người tham gia đều đã có nhiều kinh nghiệm với HSR
như: Sambe Duale, Lawrence Gakuri, Pilate Khulumani, Steve Kinoti, Gabriel Mwaluko, Jude Padayachi, Brian
Pazvakavambwa, Corlien Varkevisser và Godfrey Woelk. Tháng 8/1999 một nhóm 3 người (Alasford Ngweng-
we, Corlien Varkevisser và GodfreyWoelk) đã tiến hành sửa đổi thêm và đồng bộ hóa các bản khác nhau trong  

ix
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văn phòng WHO/AFRO/HSR ở Harare, cùng với sự hỗ trợ của đội ngũ nhân viên văn phòng HSR (từ năm 1999
đứng đầu là Isabel R. Aleta, còn Makhamokha Mohale và Eric Naterop đóng vai trò là APO). Corlien Varke-
visser và Ann Brownlee hoàn thiện và chỉnh sửa các module, với sự thỏa thuận của Indra Pathmanathan người
không thể tham gia vào thời điểm đó. Deborah Karugonjo (Harare) và Merel Gallée (Amsterdam) đã hỗ trợ rất
nhiều trong việc sản xuất các phiên bản kế tiếp trên máy tính. Kinh phí chỉnh sửa và xuất bản các module HSR
do DGIS (Tập đoàn phát triển Hà Lan); SARA/AED, Washington; GTZ, Đức thông qua mạng lưới GTZ MCH/
FP dành cho Nghiên cứu hệ thống y tế ở Nam Phi; WHO/AFRO và trụ sở chính WHO, Geneva. IDRC, Canada
hỗ trợ phân phối bao cấp các module.

Có cả một đội ngũ đa dạng đã tham gia hỗ trợ sản xuất những phiên bản trước đó của các module HSR. Cái nôi
của các module là ở Tây Phi, nơi mà trong những năm 80, Dự án tăng cường Hệ thống cung cấp y tế (SHDS),
đặt trụ sở ở Đại học Boston, Hoa Kỳ, theo đề nghị của AFRO đã tiến hành xây dựng tài liệu đào tạo trong phát
triển phương thức nghiên cứu. SHDS đã thực hiện theo phương pháp tiếp cận từng bước một mà cho đến ngày
hôm nay là chìa khóa quan trọng mở ra thành công của các khóa học HSR. Các module từ 1-17 trong tài liệu
này đã được điều chỉnh lại khá nhiều và đều là các phiên bản mới của các module SHDS gốc. Lần điều chỉnh
đầu tiên là vào năm 1988, với 12 nhà nghiên cứu đến từ các quốc gia tham gia dự án HSR Hợp tác (Omondi
(Kenya), Sebatane và Makatjane (Lesotho), Chimimba và Msukwa (Malawi), Kitua và Savy (Seychelles), Tembo
(Zambia) Munochiveyi, Taylor và Woelk (Zimbabwe) và nhân viên Dự án hợp tác, cũng là những người đã hoàn
chỉnh phiên bản (Corlien Varkevisser và Martien Borgdorff). Những ‘module xanh’* đã tìm được con đường đi
tới Malaysia, nơi chúng được Indra Pathmanathan phát triển thêm, với sự hỗ trợ của Maimunah Abdul Hamid, K.
Mariappan và C. Sivagnanasundram (Sri Lanka), trong thời điểm có nhiều cuộc hội thảo phát triển phương thức.
Điều tương tự cũng xảy ra tại Nam và Đông Phi. Với sáng kiến của Yvo Nuyens, cha đẻ Dự án HSR Hợp tác ở
WHO Geneva, và được sự hỗ trợ từ IDRC (Annette Stark), 5 module của Chuỗi đào tạo nghiên cứu hệ thống y
tế đã xuất hiện, trong đó phần thiết kế và tiến hành các dự án nghiên cứu hệ thống y tế xuất hiện ở Module 2.
Những ‘module hồng’ được IDRC và WHO xuất bản năm 1991 ở Ottawa đã tạo nên một thể thống nhất toàn
diện trong số các phiên bản được hình thành ở Nam Phi và Malaysia. Chúng được tích hợp ở Harare (Corlien
Varkevisser và Leon Bijlmakers), dưới sự tư vấn của Indra Pathmanathan và với sự hỗ trợ biên tập kỹ lưỡng của
Ann Brownlee, một trong những tác giả của các module SHDS gốc. Các module HSR hiện nay thực sự là một
sự hợp tác sản xuất toàn cầu. Nó thậm chí còn không thể đề cập được hết tất cả những người đóng góp bởi vì có
rất nhiều người đã tham gia và hỗ trợ khóa học HSR thông qua đặt vấn đề và đưa các nhận xét quan trọng truyền
cảm hứng cho nhiều thay đổi hơn nữa.

Với nguồn gốc đa dạng và mang nhiều tính tương tác như vậy nên rất khó để bản tái bản hiện tại là bản cuối
cùng. Một khi các module được đưa vào sử dụng, chúng sẽ còn được điều chỉnh. Tuy nhiên chúng tôi hy vọng
rằng phiên bản hiện tại sẽ có thể tồn tại được trong vài năm và sẽ được các nhân viên y tế, sinh viên các trường
đại học sử dụng.

TS. Corlien M. Varkevisser, Viện Nhiệt đới Hoàng gia/Đại học Amsterdam TS. Ann Brownlee, Đại học
California, San Diego 06/2003.

TS. Ann Brownlee, Đại Học California, San Diego

Tháng 6/2003

x
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Thứ hai

08.00 – 09.00 Module 32: Viết báo cáo Giáo viên

Phần còn lại
trong ngày

Làm việc nhóm

Thứ ba    

cả ngày Làm việc nhóm

Thứ tư

08.00 – 08.30 Module 33: Phổ biến, tuyên truyền và
sử dụng kết quả nghiên cứu

Giáo viên

Rest of day Làm việc nhóm

Thứ năm

08.00 – 13.00 Làm việc nhóm

13.00 – 14.00 Ăn trưa   

14.00 – 17.30+ Tất cả các nhóm
và giáo viên

Làm việc nhóm; chuẩn bị báo cáo
kết quả nghiên cứu, các khuyến nghị
và kế hoạch hành động sơ bộ

Thứ sáu

08.00 – 13.00 Nhóm tiếp tục làm việc để hoàn thiện
báo cáo và thuyết trình

13.00 – 14.00 Dùng bữa trưa với các khách mời (các nhà
quản lý nghiên cứu và y tế của MOH và các
trường đại học/viện nghiên cứu quan tâm đến
cuộc hội thảo)

14.00 – 17.00 4 nhóm trình bày tóm tắt các kết quả, kiến nghị
và kế hoạch hành động dự kiến, tiếp theo là
thảo luận (mỗi nhóm trình bày 45 phút, xen
kẽ là tiệc trà)

17.00 – 17.30 Đánh giá Khóa đào tạo HSR      

Thứ bảy (nếu cần) 

08.00 – 13.00 Hoàn thành văn phong để báo cáo

xv
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Thiết Kế và Tiến hành Các Dự Án Nghiên Cứu Hệ Thống Y Tế
Tập II: Phân Tích Số liệu và Viết Báo Cáo

Module 21

ĐỊNH HƯỚNG CHO HỘI THẢO VỀ PHÂN 
TÍCH SỐ LIỆU VÀ VIẾT BÁO CÁO
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Module 21: ĐỊNH HƯỚNG CHO HỘI THẢO VỀ PHÂN TÍCH SỐ LIỆU
VÀ VIẾT BÁO CÁO

MỤC TIÊU CỦA HỘI THẢO

Qua hội thảo này, bạn có thể:

1.  Phân biệt và định nghĩa được các khái niệm cơ bản và các quy trình nghiên cứu cần thiết để phân 
tích và diễn giải số liệu.

2.  Phân tích và diễn giải số liệu thu được phục vụ cho các dự án nghiên cứu mà bạn đã xây dựng trong hội 
thảo đầu tiên và rút ra kết luận từ các mục tiêu nghiên cứu của bạn.

3.  Viết báo cáo nghiên cứu rõ ràng, súc tích và tóm tắt các phát hiện quan trọng, đồng thời đưa ra 
khuyến nghị cho những tổ chức nào quan tâm đến nghiên cứu này.

4.  Trình bày những phát hiện chính và khuyến nghị từ nghiên cứu của bạn cho các nhà hoạch định chính sách 
và các đối tượng nghiên cứu, hợp tác với họ để hoàn thiện khuyến nghị.

5.  Chuẩn bị kế hoạch phổ biến, truyền thông và sử dụng các kết quả nghiên cứu và (nếu cần thiết) đề nghị
tiếp tục phát triển nghiên cứu.

I.  Xem xét kinh nghiệm thực tế

II. Giới thiệu hội thảo

III. Các nhiệm vụ phải hoàn thành trong hội thảo
1. Đánh giá và hoàn tất xử lý số liệu

2. Phân tích số liệu

3. Viết báo cáo

4. Trình bày vắn tắt các kết quả nghiên cứu và khuyến nghị

5. Soạn thảo kế hoạch triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu.

Module 21

trang 2

2

001-014 WHO2  20-12-2003  11:50  Pagina 2

DELL
Highlight

DELL
Strikeout

DELL
Underline

DELL
Squiggly



I.XEM XÉT KINH NGHIỆM THỰC TẾ

Việc thực hiện một đề xuất dự án hoạch định hẳn sẽ là một thách thức lớn đối với bạn. Chắc chắc bạn sẽ gặp
nhiều trở ngại ngoài dự kiến khi bắt đầu tham gia các hoạt động nghiên cứu thực tế nhưng bạn cũng có thể trải 
nghiệm được sự thành công. Nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, bạn đã thu thập số liệu; bạn đã xử lý một 
phần lớn số liệu đó; bạn đã hoàn tất một số phân tích; và bạn đã viết báo cáo sơ bộ về những trải nghiệm và kết 
quả trong nghiên cứu thực tế của mình. Kinh nghiệm thực tế của bạn về việc thực hiện dự án hết sức quan trọng.
Chia sẻ những kinh nghiệm của bạn với những người khác trong hội thảo này là một hoạt động rất hữu ích vì
những khó khăn và những thành công bạn đã từng trải qua sẽ là những bài học bổ ích về sau này cho những
nhóm khác.

Trước khi trình bày mục tiêu và các hoạt động của hội thảo này, chúng tôi muốn dành chút thời gian để nghe
kinh nghiệm của mỗi nhóm nghiên cứu. 

BÀI TẬP: Thuyết  trình trải nghiệm thực tế

Trình bày báo cáo sơ bộ mà nhóm bạn đã chuẩn bị ở cuối bài thuyết trình trải nghiệm thực tế, tuân theo 
các hướng dẫn trong Module 20. Chuẩn bị trả lời bất kỳ câu hỏi nào từ các đồng nghiệp hoặc cố vấn viên 
vào cuối bài thuyết trình.

Mỗi nhóm sẽ có khoảng 10 đến 15 phút để trình bày và một khoảng thời gian để hỏi và thảo luận.

II.GIỚI THIỆU HỘI THẢO NÀY

Hội thảo này tiếp nối hội thảo xây dựng đề cương nghiên cứu của bạn. Lúc này nhiệm vụ chính của bạn là 
hướng đến việc phân tích hoàn chỉnh số liệu từ nghiên cứu thực tế và viết báo cáo nghiên cứu. Bản báo cáo 
phải đưa ra những khuyến nghị khả thi và hữu ích, căn cứ vào các kết quả nghiên cứu (dựa trên các phát 
hiện về cách giải quyết vấn đề đang xét trong nghiên cứu).

Cũng như trong hội thảo đầu tiên, ở đây cũng có những bài thuyết trình, các buổi làm việc nhóm và vài phiên 
toàn thể. Tuy nhiên, trong hội thảo này, phần làm việc theo nhóm sẽ chiếm hầu hết thời gian. Các bài thuyết 
trình chủ yếu tập trung ở tuần đầu, trình bày vấn đề phân tích số liệu. Tuần thứ hai dành hoàn toàn cho việc 
viết báo cáo, và chỉ có hai bài thuyết trình để hướng dẫn bạn. Vào cuối tuần đó, sẽ có một phiên toàn thể, lúc 
này mỗi nhóm sẽ trình bày tóm tắt các phát hiện chính và khuyến nghị của nhóm. Một nhóm chọn lọc các nhà 
hoạch định chính sách và các nhà quản lý y tế, những người đã yêu cầu nghiên cứu hoặc quan tâm đến chủ đề
và một số nhà nghiên cứu được mời đến để đánh giá bài thuyết trình của bạn trong phiên toàn thể đó.

Các module của hội thảo này đề cập đến một số nhiệm vụ chính, các nhiệm vụ đó được biểu diễn trên sơ đồ ở
trang tiếp theo của module này. Sơ đồ này sẽ được trình bày lại ở đầu những module tiếp theo, nhằm chỉ ra 
những nhiệm vụ trọng tâm của bài thuyết trình. Bây giờ chúng ta sẽ điểm sơ qua từng nhiệm vụ này.

Module 21

trang 3
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Các bước phân tích số liệu và viết báo cáo

Các câu hỏi đặt ra Các bước sẽ thực hiện*              Yếu tố quan trọng trong mỗi bước

Module 21

trang 4

4

Xem xét các nghiên cứu thực tế
Viết bản tóm tắt số liệu cho từng mục 
tiêu/ dân số nghiên cứu
Sắp xếp số liệu và kiểm tra chất lượng

Kiểm tra kết quả từ máy tính

Bảng tần số, số liệu, trung bình, tỷ lệ, mô
tả thành các bảng số liệu chéo (số liệu
định lượng) (22, 24); Mã hóa, lập danh 
sách, tóm tắt số liệu thành các sổ cái, ma 
trận, lưu đồ, sơ đồ và  chú giải (số liệu
định tính) (23)

Bảng phân tích tổng hợp (24)
Kiểm định tương quan dựa trên rủi ro 
(25)
Xử lí các yếu tố gây nhiễu (26)

Các phép đo độ phân tán,
Phân phối chuẩn và sự biến 
thiên lấy mẫu (27)

Chọn các phép kiểm định mức ý nghĩa 
thống kê (28)

Kiểm định t, kiểm định chi bình phương (29)
** Kiểm định t cho các biến số theo cặp
** Kiểm định chi-bình phương McNemar (30) 

** Biểu đồ phân tán,
** Đường hồi quy và 
** Hệ số tương quan (31)

Thảo luận nội dung tóm tắt và hoạch 
định chiến lược triển khai với tất cả 
các bên có liên quan (33)

Chuẩn bị đề cương báo cáo
Trình bày và diễn giải số liệu
Soạn và soạn lại
Thảo luận và tóm lược các kết luận
Xây dựng đề xuất (32)

Chúng ta đã thu được những
số liệu nào cho mỗi mục tiêu 
nghiên cứu?
Số liệu có đầy đủ và  
chính xác không?

Chuẩn bị số liệu phân tích

Tóm tắt số liệu và mô tả các 
biến/xác định các biến mới

Phân tích mối liên hệ

Chuẩn bị phân tích thống
kê

Xác định loại phân tích
thống kê

Phân tích các quan sát
không ghép cặp và ghép
cặp

Thực hiện kiểm định sự
tương quan

Viết báo cáo và phát 
biểu khuyến nghị

Trình bày tóm tắt và soạn 
thảo kế hoạch triển khai 
khuyến nghị

Số liệu phải có dạng như
thế nào?
Phải tóm tắt số liệu như
thế nào để dễ dàng phân 
tích.?

Cách thức xác định mối liên 
hệ giữa các biến?

Chúng ta có đo lường sự khác
biệt và mối quan hệ giữa các
biến không?

Sự khác biệt giữa các
nhóm được xác định như
thế nào?

Cách xác định mối quan hệ
giữa các biến số?

Nên viết báo cáo như thế nào?

Cách thức phổ biến truyền
đạt và sử dụng các kết quả
nghiên cứu và khuyến nghị?

* Những bước này không cần theo thứ tự trong biểu đồ trên. Thứ tự các bước có thể điều chỉnh theo nhu cầu của
nhóm nghiên cứu.
** Những thành phần này là tùy chọn và có thể bỏ qua được nếu không phù hợp với vấn đề nhóm đang nghiên cứu.
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I. CÁC NHIỆM VỤ CẦN HOÀN THÀNH TRONG  HỘI THẢO

1. Rà soát và hoàn thiện quá trình xử lý số liệu

Mặc dù chúng tôi tin tưởng rằng các nhóm đã nỗ lực rất lớn trong quá trình xử lý số liệu, nhưng cũng cần thực
hiện thêm một số điều chỉnh và tiến hành kỹ lưỡng. Đây là điều bình thường trong hoạt động nghiên cứu: Sau
mỗi bước tiến mới có thể là nửa bước lùi. Thậm chí trong giai đoạn cao của quá trình phân tích số liệu, bạn
phải sắp xếp lại và xử lý lại một số số liệu. 

Trước khi bắt đầu phân tích số liệu, chúng ta nhất thiết phải kiểm tra xem thông tin thu được từ quá trình xử lý
số liệu có:

• Dễ thao tác; và
• Đã kiểm tra những lỗi phát sinh âm thầm trong quá trình thu thập số liệu.

Do đó, bạn phải tự đặt ra những câu hỏi sau:

• Số liệu có được sắp xếp thích hợp chưa ? Bảng câu hỏi và bảng danh mục kiểm tra có được
đánh số theo cách thuận tiện nhất chưa? Có tiến hành phân loại rõ ràng những người tham gia
trả lời câu hỏi (chẳng hạn nam/nữ, tình huống và có kiểm soát) để tạo điều kiện thuận lợi cho
việc so sánh các biến có liên quan, theo yêu cầu của mục tiêu nghiên cứu chưa?

• Có tiến hành kiểm tra tính đầy đủ và tính nhất quán của thông tin trên tất cả các số liệu chưa?
Xem Module 13 đề cập đến các phương pháp cần thực hiện trong trường hợp không hoàn chỉnh và/
hoặc không nhất quán.

• Tất cả số liệu có được đưa vào máy tính chưa, nếu dùng master sheet, tất cả các số liệu có được
điền vào chưa? Tổng số câu trả lời có khớp với tổng số người trả lời đối với mỗi biến không? Nếu
không: Có những số liệu nào chưa biết hoặc thiếu hay không?

• Tất cả các số liệu định tính có được phân loại tốt nhất chưa? Nếu có, việc mã hóa đã hoàn thành
chưa? (Xem module 13 về phương pháp phân loại sau các câu hỏi mở.) Các FGD có được đọc
cẩn thẩn và sắp xếp theo các chủ đề thảo luận không? Những phần minh họa cụ thể cho các mục
tiêu nghiên cứu hoặc các câu hỏi nghiên cứu có được làm nổi bật lên không? Về nguyên tắc, bởi
vì đối với số liệu định tính, các công việc như thu thập, sắp xếp, tóm tắt và phân tích có mối liên
hệ với nhau (xem module 10C), bạn cần phải mã hóa và diễn giải một phần lớn số liệu định tính.
Module 23 sẽ đề cập chi tiết đến việc phân tích số liệu định tính.

• Nếu bạn dùng máy tính để xử lý số liệu, kiểm tra tần suất xuất hiện của từng biến số trong bảng
câu hỏi. Ngoài ra cũng cần kiểm tra các bảng chéo trên máy tính. Để tìm hiểu chi tiết về cách tiến
hành công việc này, xem phụ lục 21.1.

Trước khi xem xét quy trình xử lý số liệu, bạn cần phải tạo một BẢN TÓM TẮT (BẢN KIỂM KÊ) cho
tất cả các số liệu hiện có ứng với mỗi MỤC TIÊU. Điều này đặc biệt quan trọng nếu các số liệu cần
thiết được thu thập bằng các công cụ khác nhau.

Ví dụ:

Nguồn số liệu cho Mục tiêu 3: ‘Phát hiện sự yếu kém trong hoạt động của các dịch vụ MCH, lí giải
nguyên nhân dịch vụ chăm sóc sản khoa ít được dùng:’

• Bảng câu hỏi dành cho các bà mẹ, Các câu hỏi 12, 15-19, 23
• Thảo luận nhóm với cán bộ y tế các chủ đề 3 và 4
• Những kết quả quan sát được gộp vào bảng danh mục cần kiểm tra

Một bản tóm tắt (bản kiểm kê) như thế giúp bạn sắp xếp số liệu tốt hơn phục vụ cho việc phân tích, và
sau đó viết báo cáo.

Module 21
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Số liệu định tính

Bạn cần nhớ rằng chúng ta thu được số liệu định tính thông qua:

• Các câu hỏi mở, chưa được phân loại trước trong bảng câu hỏi hoặc quá trình phỏng vấn cũng mang lại 
các số liệu định  tính;

• Những cuộc phỏng vấn cấu trúc lỏng lẻo với đa phần là những câu hỏi mở, hướng đến những người 
trả lời quan trọng (các cá nhân) hoặc các nhóm nhỏ.

• Các thảo luận nhóm về các vấn đề chọn lọc, theo một danh sách định hướng thảo luận;

• Các quan sát mô tả hành vi của cá nhân hoặc nhóm;

• Nhật ký, tiểu luận và bất kỳ thông tin nào có nguồn gốc từ các phương pháp đánh giá nhân cách
(chẳng hạn, các câu chưa hoàn thành, những câu chuyện dở dang, mối liên hệ ngẫu nhiên giữa những người 
trả lời với hình ảnh hoặc phim được trình chiếu).

Theo bài tập chúng ta đã từng làm trong Module 13, các câu trả lời cho câu hỏi mở có thể được:

• Liệt kê

• Phân loại (dựa trên các mục tiêu nghiên cứu của bạn và cảm giác thông thường, kết hợp những câu trả 
lời có liên quan với nhau thành 4 đến 6 loại, hiếm khi nhiều hơn)

•Mã hóa/đặt tên

• Giải thích nội dung của mỗi loại, tùy thuộc vào mục đích sử dụng của số liệu

• Chèn, dùng các mã này trong master sheet hoặc trong máy tính

• Tính toán, giống số liệu định lượng

Có thể bạn đã tiến hành xử lý một số câu hỏi mở. Chúng ta sẽ thảo luận sâu hơn về quy trình này một lần nữa 
trong Module 23 đưa ra tình huống có một số vấn đề phát sinh.

Số liệu định tính từ những nguồn không thuộc câu hỏi mở đỏi hỏi các kỹ thuật mã hóa và giải mã tinh tế
hơn. Để thuận tiện, thông thường chúng ta nên tóm tắt số liệu định tính trong các sổ cái, sơ đồ, lưu đồ, hoặc
các ma trận để hỗ trợ công việc phân tích của mình. Module 23 sẽ đề cập đến vấn đề phân tích số liệu định
tính chi tiết hơn.

Module 21
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3.Viết báo cáo

Theo dự kiến, bạn sẽ về nhà với một bản báo cáo hoàn chỉnh về công trình nghiên cứu của mình. Nó sẽ
có những thành phần sau:

1. GIỚI THIỆU, Bao gồm phát biểu vấn đề, một số số liệu theo ngữ cảnh có liên quan và tổng quan
tình hình nghiên cứu.

2. CÁC MỤC TIÊU

3. PHƯƠNG PHÁP LUẬN phần này bao gồm các thông tin về thời gian, địa điểm và cách thức thu thập 
số liệu, cách thức phân tích số liệu; và những nhược điểm trong việc thu thập và phân tích.

4. KẾT QUẢ 

5. THẢO LUẬN

6. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

Ba phần cuối cùng thể hiện vai trò của bản báo cáo, và những phần này sẽ được đề cập đến một cách chi tiết
trong Module 32. Ba phần đầu tiên có thể điều chỉnh và tổng hợp từ những phần có liên quan trong đề cương 
nghiên cứu.

4.Trình bày tóm tắt các kết quả nghiên cứu và khuyến nghị

Bởi vì mục tiêu hàng đầu trong nghiên cứu của bạn là phải thực hiện các hoạt động thích hợp dựa trên các kết
quả nghiên cứu, do đó tất cả các bên cần tận dụng cơ hội để thảo luận các phát hiện và khuyến nghị trước khi
kết thúc báo cáo. Trong cuộc thảo luận như thế, chúng ta cần có các nhà hoạch định chính sách, những nhà quản
lý y tế, nhân viên và các thành viên cộng đồng hoặc thậm chí các phương tiện truyền thông. Module 33 sẽ cung
cấp cho chúng ta một số hướng dẫn về cách thức tổ chức các cuộc họp phục vụ cho mục đích này.

5.Soạn thảo kế hoạch triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu
Bạn đã soạn thảo kế hoạch sử dụng và phổ biến các kết quả trong hội thảo trước đây (Module 17). Vào cuối
hội thảo này, chúng ta tiến hành xem xét lại và phát triển kế hoạch này chi tiết hơn, đưa vào trong đó tất cả
các bên quan tâm đến việc triển khai thực hiện các khuyến nghị thu được từ nghiên cứu (Module 33).

Module 21
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LÀM VIỆC NHÓM (thời gian linh hoạt, phụ thuộc vào các chủ đề nghiên cứu và tình trạng
xử lý số liệu)
• Xem xét lại các mục tiêu trong đề cương nghiên cứu và liệt kê các nguồn số liệu khác nhau ứng với

từngmục tiêu (các bảng câu hỏi, hồ sơ, thảo luận nhóm, v.v...)

NB: Nếu bạn nhận thấy số liệu thu thập được để giải thích các vấn đề nghiên cứu nhiều hơn so với
những gì mà các mục tiêu yêu cầu, bạn có thể xem xét lại các mục tiêu và thêm một hoặc hai mục tiêu
phụ. Ngược lại, nếu bạn thu được ít số liệu, đừng bỏ các mục tiêu mà bạn không thể đáp ứng được, hãy
cố gắng tìm hiểu nguyên nhân.

• Kiểm tra mức độ hoàn chỉnh, nhất quán, và quá trình mã hóa có hợp lý không. Nếu không, hãy sửa đổi để
thỏa mãn những tiêu chuẩn đó.

• Kiểm tra xem đã có những master sheet cho từng dân số nghiên cứu hoặc cho những loại người trả lời
khác nhau (những loại người bạn muốn so sánh) hay chưa. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc
phân tích.

Bạn cũng có thể đánh dấu các bảng câu hỏi của các nhóm nhỏ bằng các màu khác nhau để dễ dàng tra
lại các số liệu thô khi muốn kiểm tra những câu hỏi nào đó.

• Kiểm tra xem các master sheet có hoàn chỉnh hay không và số câu trả lời ứng với mỗi biến có
khớp với số người trả lời không.

• Xác định xem tất cả các số liệu cần nhập vào máy tính đã thực sự được nhập vào và tinh chỉnh hay
chưa. (xem phụ lục 21.1.)

• Kiểm tra xem số liệu định tính có được phân loại và tổng hợp thành các lĩnh vực hay chưa. Nếu chưa,
hãy đọc và sắp xếp số liệu, đánh số các chủ đề thảo luận và các từ khóa bổ sung và đưa ra lời bình luận
ở ngoài lề. TrongModule 23, chúng tôi sẽ trình bày chi tiết hơn vấn đề này.

• Khi bạn liệt kê các nguồn số liệu khác nhau theo mục tiêu, kiểm tra xem bạn đã ghi nhận được tất cả
các kết quả quan sát tương ứng hay chưa.

Module 21
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Phụ lục 21.1: Đầu ra trên máy tính

Bản sao cứng được in bằng máy tính là sản phẩm của quá trình phân tích số liệu bằng các chương trình máy tính.
Do đó, độ chính xác của thông tin chạy ra phụ thuộc vào:

• Số liệu được nhập vào
• Các chương trình đang được sử dụng

Câu nói, ‘đầu vào sai, đầu ra cũng sai’ rất thích hợp cho quá trình xử lý số liệu trong máy tính. Vì thế, nhóm
nghiên cứu và chuyên gia máy tính phải cùng nhau đảm nhiệm vai trò đảm bảo độ chính xác của thông tin chạy
ra.

Các loại kết quả chạy từmáy tính

1.  Danh sách số liệu

Đây là danh sách số liệu được đưa vào máy tính. Đầu ra này giúp bạn hiệu chỉnh số liệu cũ trong quá trình rà
soát.

2. Tần suất

Đầu ra này cho chúng ta số lượng (và tỷ lệ phần trăm) của mỗi biến trong bảng câu hỏi. Xem tần suất của một
mẫu nào đó và mối liên hệ của nó với các bảng câu hỏi.

Để đảm bảo các chương trình hoàn toàn chính xác, các chuyên gia máy tính phải làm quen với định dạng của bảng
câu hỏi và quy trình thu thập số liệu.

Ví dụ:
Việc nằm viện có cần thiết không? (n=3306)

Có    Không       Không biết     Tổng cộng

1937   1369     0 3306

Quy trình nhập viện có tuân thủ đúng các nguyên tắc không?
(n=3306)

Có     Không Không biết Tổng cộng

634    719 16 1369

  
Trong ví dụ này, tổng số câu trả lời ‘có’, ‘không’ và ‘không biết’ ứng với câu hỏi ‘Việc nằm viện có cần thiết
không?’ bằng với tổng số trường hợp nghiên cứu. Tổng số câu trả lời cho câu hỏi, Quy trình nhập viện có tuân
thủ đúng các nguyên tắc không chỉ là 1369. Chuyên gia máy tính phải hiểu rằng câu hỏi này chỉ dành cho
những người không hài lòng với việc nằm viện, nếu không máy tính sẽ báo còn thiếu 1937 câu trả lời thay vì
không thể áp dụng được (NA).

Module 21
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Chúng ta cần phải nắm được tần suất của mỗi câu hỏi trong bảng câu hỏi. Dùng tần suất để đảm bảo:

• Tổng số câu trả lời của mỗi câu hỏi là chính xác (tức là, nó phải khớp với số người được hỏi);

• Tất cả các mã có liên quan đến câu hỏi. Ví dụ, không nên đặt mã từ 3-8 trong những câu hỏi chỉ có hai
đáp án (chẳng hạn, giới tính: Nam hoặc Nữ) và đặt mã cho không biết (‘không biết’ thường được đặt mã 
là 9).

3.Phương pháp tạo bảng chéo

Một dạng đầu ra máy tính phổ biến tiếp theo là bảng chéo. Đây là bảng biểu diễn số đối tượng có hai (hoặc
nhiều) biến cần nghiên cứu.

Ví dụ:

Nam Nữ      Tổng cộng

bệnh

không bệnh    

 

tổng cộng     

  

Trước khi dùng, cần kiểm tra trên bảng chéo những yếu tố sau:

• Số tổng cộng trong bảng phải tương ứng với số đối tượng trong mẫu.

• Tổng số cột và hàng phải tương ứng với tần suất của mỗi biến (chẳng hạn số nam và nữ phải tương    
ứng với từng tần suất))

• Tương tự, số bệnh và không bệnh phải tương ứng với tần suất đó. Nếu những số liệu này không tương ứng,
có lẽ có lỗi nào đó trong chương trình. Hãy tham khảo ý kiến của chuyên gia máy tính.

• Nếu máy tính báo ‘missing cases’ có nghĩa là:
- Có một mã sai trong quá trình nhập số liệu (chẳng hạn nhập mã 4 trong khi chỉ có thể là mã 1, 2
hoặc 9), hoặc
- Những loại mà bạn đưa ra không toàn diện.

Ví dụ:
Bảng câu hỏi cho phép ‘không biết’ nhưng chương trình máy tính không cho phép. Do đó, tất cả các
trường hợp ‘không biết’ sẽ được báo là ‘missing cases’.

Tình trạng hôn nhân trong bảng câu hỏi được phép nhận các giá trị ‘kết hôn, độc thân, ly dị, góa
bụa’. Tuy nhiên, chương trình máy tính chỉ cho phép ‘kết hôn, độc thân, ly dị’. Tất cả những người
góa bụa sẽ bị thiếu.

Nếu các nhóm tuổi là 10 đến 14, 15 đến 19 nhưng nhà lập trình vô tình lập trình nhóm tuổi là 10 đến
13, 15 đến 19, tất cả những đối tượng 14 tuổi sẽ bị thiếu.

Module 21
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Làm việc theo nhóm

• Đọc hướng dẫn làm việc nhóm cùng với các thành viên của nhóm. Hãy để họ rà soát lại các mục tiêu của
họ, liệt kê số liệu có sẵn cho mỗi mục tiêu, và thảo luận xem các mục tiêu có đủ cụ thể để bao trùm toàn bộ
số liệu thu thập được. Đôi khi các mục tiêu cần được tách ra, viết lại, bổ sung hoặc thay đổi thứ tự để tạo
điều kiện thuận lợi cho việc phân tích. Không bao giờ cho phép nhóm bỏ qua mục tiêu mà không giải thích
(trong phần phương pháp luận) lý do vì sao mục tiêu đó không phù hợp.

• Cùng với các thành viên của nhóm, kiểm tra mức độ hoàn chỉnh cũng như các sai sót trong số liệu, v.v...
Phải đảm bảo rằng từng master sheet đã được chuẩn bị cho các mẫu nghiên cứu khác nhau hoặc cho các
nhóm nhỏ khác nhau (các nhóm cần so sánh), hoặc số liệu về các nhóm nhỏ khác nhau có thể truy xuất dễ
dàng từ máy tính.

Với tư cách là một nhà cố vấn, sử dụng thêm thời gian để tìm hiểu tất cả các số liệu hiện có nhằm
xác định các nhược điểm khả dĩ và xem xét các khả năng phân tích khác nhau. Nếu không làm điều 
này vào lúc bắt đầu hội thảo, sẽ rất khó có thể hướng dẫn có hiệu quả các nhóm để họ thu được những kết 
quả tối ưu từ số liệu mà họ thu thập được.

• Các thành viên trong nhóm có thể làm việc trong những nhóm nhỏ để hoàn thành việc xử lý số liệu,
nhưng phải đảm bảo rằng bạn thảo luận các vấn đề và tiến trình với nhóm như một tổng thể sau một
khoảng thời gian cố định.

Module 21
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Thiết kế và tiến hành các dự án nghiên cứu hệ thống y tế             
Tập II: Phân tích số liệu và viết báo cáo

Module 22

MÔ TẢ CÁC BIẾN
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Các bước phân tích số liệu và viết báo cáo

Các câu hỏi đặt ra Các bước sẽ thực hiện*              Yếu tố quan trọng trong mỗi bước

Module 22
trang 2

16

Xem xét các nghiên cứu thực tế
Viết bản tóm tắt số liệu cho từng mục 
tiêu/ dân số nghiên cứu
Sắp xếp số liệu và kiểm tra chất lượng
Kiểm tra kết quả từ máy tính

Bảng tần số, số liệu, trung bình, tỷ lệ, 
mô tả thành các bảng số liệu chéo (số 
liệu định lượng) (22, 24); Mã hóa, lập
danh sách, tóm tắt số liệu thành các sổ
cái, ma trận, lưu đồ, sơ đồ và  chú giải 
(số liệu định tính) (23)

Bảng phân tích tổng hợp (24)
Kiểm định tương quan dựa trên rủi ro 
(25)
Xử lí các yếu tố gây nhiễu (26)

Các phép đo độ phân tán,
Phân phối chuẩn và Sự biến 
thiên lấy mẫu (27)

Chọn các phép kiểm định mức ý nghĩa 
thống kê (28)

Kiểm định t, kiểm định chi bình phương
(29)
**Kiểm định t cho các biến số theo cặp
**Kiểm định chi-bình phương McNemar

** Biểu đồ phân tán,

** Đường hồi quy và
** ** Hệ số tương quan (31) 

Thảo luận nội dung tóm tắt và hoạch 
định chiến lược triển khai với tất cả 
các bên có liên quan (33)
 (33)

Chuẩn bị đề cương báo cáo
Trình bày và diễn giải số liệu
Soạn và soạn lại
Thảo luận và tóm lược các kết luận
Xây dựng đề xuất (32)

Chúng ta đã thu được những
số liệu nào cho mỗi mục tiêu 
nghiên cứu?
Số liệu có đầy đủ và 
chính xác không?

Chuẩn bị số liệu phân tích

Tóm tắt số liệu và mô tả các 
biến/xác định các biến mới

Phân tích mối liên hệ

Chuẩn bị phân tích 
thống kê

Xác định loại phân tích 
thống kê

Phân tích các quan sát 
không ghép cặp và ghép
cặp 

Thực hiện kiểm định sự
tương quan

Viết báo cáo và phát 
biểu khuyến nghị

Trình bày tóm tắt và soạn 
thảo kế hoạch triển khai 
khuyến nghị

Số liệu phải có dạng như
thế nào?
Phải tóm tắt số liệu như
thế nào để dễ dàng phân 
tích.

Cách thức xác định mối liên 
hệ giữa các biến?

Chúng ta có đo lường sự khác 
biệt và mối quan hệ giữa các 
biến không?

Sự khác biệt giữa các 
nhóm được xác định như
thế nào?

Cách xác định mối quan hệ
giữa các biến số?

Nên viết báo cáo như thế
nào?

Cách thức phổ biến, truyền 
đạt và sử dụng các kết quả 
nghiên cứu và khuyến nghị?

* Những bước này không cần theo thứ tự trong biểu đồ trên. Thứ tự các bước có thể điều chỉnh theo nhu cầu của nhóm
nghiên cứu.
** Những thành phần này là tùy chọn và có thể bỏ qua được nếu không phù hợp với vấn đề nhóm đang nghiên cứu.
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Module 22:  MÔ TẢ CÁC BIẾN

MỤC TIÊU

Sau phiên thảo luận này bạn có thể:

1. Mô tả số liệu theo phân bố tần số, tỷ lệ phần trăm, và tỷ số.

2. Sử dụng hình vẽ để trình bày số liệu.

3. Giải thích sự khác biệt giữa trung bình, trung vị và Mode.

4. Tính tần số, tỷ lệ phần trăm, tỷ suất, tỷ số, tỷ lệ, trung bình, trung vị, và modes cho các biến quan
trọng trong nghiên cứu của bạn cần những tính toán này.

5. Xác định các biến độc lập khác (ngoài những biến được xác định trong các cuộc hội thảo đầu
tiên), nếu có, những biến cần thiết trong việc phân tích các số liệu của bạn.

I .  Giới thiệu

II. Phân bố tần số

III. Tỷ lệ phần trăm, tỷ suất, tỷ số và tỷ lệ

IV. Số liệu

V. Measures of central tendency

Module 22
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I.  GIỚI THIỆU

Khi bạn chọn các biến cho nghiên cứu của bạn trong Module 8, bạn giả định rằng các biến này sẽ giúp đỡ bạn
để xác định vấn đề bạn đang quan tâm (biến phụ thuộc) và các thành phần khác nhau của nó hoặc các biến này
là những nhân tố góp phần vào vấn đề của bạn (biến độc lập).Mục đích của việc phân tích số liệu là để xác
định xem liệu các giả định này là đúng hay không, và để làm nổi bật quan điểm mới có ảnh hưởng vào
vấn đề nghiên cứu. Mục đích cuối cùng của phân tích là để trả lời các câu hỏi nghiên cứu được đưa ra
trong phần các mục tiêu với các số liệu của bạn.

Đầu tiên, trước khi chúng ta nhìn vào các biến có thể ảnh hưởng đến các biến khác ra sao, chúng ta cần phải tóm
tắt các thông tin thu được trên mỗi biến dưới dạng bảng đơn giản hoặc biểu đồ đơn giản.

Một số các biến có thể tạo ra các số liệu bảng số, trong khi các biến khác được tạo ra số liệu chủng loại khác.
Khi phân tích số liệu của chúng tôi, điều quan trọng trước hết là để xác định kiểu số liệu nào. Điều này rất quan
trọng bởi vì các loại số liệu được sử dụng chủ yếu để xác định loại kỹ thuật thống kê sẽ sử dụng để kiểm tra xem
kết quả của nghiên cứu này phù hợp với phép kiểm định nào.

Số liệu phân loại

Có hai loại biến phân loại: biến định danh hoặc thứ bậc (xemModule 8).

Trong BIẾN ĐỊNH DANH, các biến được chia thành các loại được đặt tên. Tuy nhiên, các loại này có
thể sắp xếp chồng chéo lên nhau (vì không có loại số liệu nào nhiều hơn hay ít hơn số liệu nào).

Ví dụ:

BIẾN ĐỊNH DANH PHÂN LO I

Giới tính nam, nữ

Tình trạng hôn
nhân

chưa kết hôn, kết hôn, góa
bụa, ly thân/ ly dị

Trong BIẾN THỨ BẬC, biến cũng được chia thành một số loại, nhưng chúng có thể được đặt thành
một trật tự, từ thấp nhất đến cao nhất hoặc ngược lại.

Ví dụ:

BIẾN TH BẬC LO I

Mức trình độ kiến thức tốt, trung bình, kém

Ý kiến về một phát biểu nào đó hoàn toàn đồng ý, đồng ý, không đồng
ý, hoàn toàn không đồng ý

Module 22
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Số liệu dạng số

SỐ LIỆU DẠNG SỐ là số liệu được biểu diễn dưới dạng các con số.

Có hai loại số liệu số: rời rạc hoặc liên tục.

DỮ LIỆU RỜI RẠC là một chuỗi số nguyên khác nhau.

Ví dụ:

DỮ LIỆU RỜI R C GIÁ TRỊ

Số vụ tai nạn ô tô 0, 1, 2, 6, 19, v.v....  

Số lần đến phòng khám 2, 4, 10, 0, 3, v.v.... 

Số lần mang thai của mỗi người phụ nữ 2, 12, 5, 0, 5, 4, v.v.... 

SỐ LIỆU DẠNG LIÊN TỤC đến từ các biến có thể được đo lường với độ chính xác cao hơn, tùy thuộc
vào độ chính xác của thiết bị đo, và mỗi giá trị có thể tăng hoặc giảm không có giới hạn.

Ví dụ:

S LIỆU LIÊN TỤC GIÁ TRỊ

Chiều cao (2 số thập phân) 12.12, 9.95, 45.13, 6.99, 28.78, v.v, 

Nhiệt độ (theo độ C) 37.5, 37.8, 39.2, 40.1, 36.9, v.v,  

Tuổi (tính đến sinh nhật mới nhất) 50, 45, 12, 78, 25, 16, 61, 90

Số liệu số có thể được trình bày dưới dạng:

• Phân bố tần số
• Tỷ lệ phần trăm, tỷ suất, tỷ số và tỷ lệ
• Đồ thị
• Các phép đo lường xu hướng tập trung

Bây giờ chúng ta sẽ thảo luận về các hoạt động này cho cả số liệu số và số liệu phân loại.

Module 22
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II.  PHÂN PH I TẦN S

Một PHÂN PHỐI TẦN SỐ là một mô tả về số liệu được trình bày dưới dạng bảng vì vậy số liệu sẽ dễ quản lý
hơn. Nó cung cấp cho số lần xuất hiện với một giá trị riêng biệt xuất hiện trong số liệu.

Trong dự án nghiên cứu của bạn, bạn sẽ thực hiện đếm tần số xuất hiện cho tất cả các biến trong tổng thể số
liệu của bạn bằng cách đếm số lượng trong mỗi loại. Bây giờ chúng ta sẽ tóm tắt ngắn gọn một số điểm quan
trọng.

1.    Số liệu phân loại có thể có những loại rất đơn giản.

Ví dụ 1:

Để xác định những phương pháp kế hoạch gia đình được sử dụng bởi các thanh thiếu niên tại
Kweneng, Tây Botswana, thanh thiếu niên đã hỏi những phương pháp họ đang sử dụng.

Các kết quả được trình bày dưới dạng phân bố tần số sau đây:

Phương pháp số

Kiêng cữ 14

Bao cao su 47

Thuốc chích 1

Norplant 1

Pill 35

Không làm gì  307 

Tổng số  405 

Những số liệu này là DANH NGHĨA (số liệu tên gọi). Một phân bố tần số được tính toán bằng cách cộng
tổng số các phản ứng trong mỗi loại.

Lúc nào bạn cũng nên kiểm tra xem tổng số câu trả lời đồng ý hay phù hợp với số lượng đối tượng (trả lời).
Nếu cần thiết, cần có một hạng mục cho không có câu trả lời.

Chúng ta thường thể hiện sự phân bố tần số theo tỷ lệ phần trăm (xem phần III của Module này). Bằng cách
nhìn vào sự phân bố tần số trên, bạn có thể kết luận rằng khoảng 75% hoặc ba trong số bốn thanh thiếu niên
không sử dụng biện pháp kế hoạch hóa gia đình. Đối với những người đang sử dụng phương pháp kế hoạch
gia đình, bao cao su và thuốc là phương pháp thường được sử dụng nhất.

Ví dụ 2:

Nhân viên y tế từ 148 cơ sở y tế nông thôn khác nhau đã được hỏi những câu dưới đây: Bạn có thường xuyên
bị thiếu các loại thuốc để điều trị bệnh sốt rét trong hai năm qua không? Đây là một câu hỏi kín với câu trả
lời có thể như sau: không bao giờ, 1-2 lần (hiếm khi), 3-5 lần (thỉnh thoảng), hơn 5 lần (thường xuyên).  
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Loại Số

Số lượng các câu trả lời trongmỗi loại được tổng hợp và cho ra dạng phân bố tần số sau đây:

Không bao giờ 47

Hiếm khi 71

Thỉnh thoảng 24

Thường xuyên 6

Tổng số 148 

Trong ví dụ này, các số liệu là TH BẬC  (ORDINAL). Trật tự của các loại là rất quan trọng vì mỗi
loại xếp từ trên xuống dưới cho thấy sự tăng mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

Các kết quả phân phối tần số chỉ ra rằng hầu hết các phòng khám hiếm khi gặp tình trạng thiếu thuốc
chống sốt rét, nhưng đó là vấn đề thường xuyên trong khoảng một phần sáu các trạm y tế và là một
vấn đề nghiêm trọng trong một ít trạm.

2.  Số liệu số

Thủ tục lập phân bố tần số của số liệu số là rất tương tự như đối với số liệu chủng loại (phân loại), ngoại
trừ bây giờ các số liệu phải được xếp thành các nhóm. Các bước liên quan đến việc thực hiện phân phối tần
số như sau:

1. Chọn các nhóm để nhóm số liệu.
2. Đếm số lượng các trường hợp trong mỗi nhóm.
3. Cộng dồn và kiểm tra kết quả.

Khi nhóm số liệu, cách mà các nhóm được lựa chọn có thể ảnh hưởng đến các kết quả. Có cần thiết thay thế
cho nhóm số liệu ở đây không, nhưng nó có thể là cần thiết để thay đổi các nhóm nếu bạn nghi ngờ những
thông tin đang được che giấu bởi một lựa chọn các nhóm không tốt.

Ví dụ 3:

Trung tâm y tế huyện X đang nộp số các trường hợp mắc bệnh sốt rét và bạn muốn tóm tắt chúng. So sánh các
bản tổng hợp hàng ngày và hàng tuần của các số liệu tương tự như trình bày trong Bảng 22.1:

Cả số liệu hàng ngày và hàng tuần cho thấy một số lượng ngày càng tăng của bệnh sốt rét, nhưng tình
hình cải thiện thể hiện trong ngày 19, 20 và 21 không được phản ánh trong các bản tổng hợp hàng tuần.
Do đó, nó sẽ tốt hơn để sử dụng các số liệu hàng ngày nếu bạn muốn biết chính xác khi nào những con số
các trường hợp mắc bệnh sốt rét báo cáo bắt đầu đi xuống.
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Bảng 22.1: Tổng hợp hàng ngày và hàng tuần của số ca sốt rét ở các trung tâm y tế huyện X

Ngày 1                        9 ca
Ngày 2                      12
Ngày 3                      11
Ngày 4                      13
Ngày 5                      14
Ngày 6                      13
Ngày 7                      16 Tuần 1                      88 ca

Ngày 8                      16 ca
Ngày 9                      16
Ngày 10                    18
Ngày 11                    19
Ngày 12                    16
Ngày 13                    21
Ngày 14                    25 Tuần 2                    131 ca

Ngày 15                    28 ca
Ngày 16                    28
Ngày 17                    28
Ngày 18                    32
Ngày 19                    21
Ngày 20                    19
Ngày 21                    12 Tuần 3                   168 ca

Khi nhóm số liệu các quy tắc sau đây là quan trọng:

- Các nhóm không được trùng, nếu không chúng ta sẽ không thể nào biết được một phép đo thuộc 
nhóm nào.

- Phải có tính liên tục giữa các nhóm, có nghĩa là phải không có khoảng trống các nhóm kề nhau. Nếu không số
đo có thể không phù hợp trong nhóm.

- Các nhóm phải sắp xếp từ thấp nhất đến cao nhất đo sao cho tất cả các phép đo có trong một nhóm mà họ có
thể được chỉ định.

- Các nhóm thường phải có khoảng cách bằng nhau, do đó số lượng các nhóm khác nhau có thể dễ dàng so sánh
giá trị.

Tuy nhiên, đôi khi, khoảng cách các nhóm khác nhau mà nó vẫn có giá trị, ví dụ nếu bạn quan tâm đến các
nhóm tuổi cụ thể (ví dụ, ít hơn 1 năm, 1-4 năm, 5-14 năm).

Khi bạn bắt đầu tổng hợp số liệu, tốt hơn là làm nhiều nhóm hơn là quá ít nhóm. Điều này dẫn đến trong
quá trình phân tích số liệu, bạn có thể kết hợp các nhóm để tạo thành các phân nhóm mới mà không cần phải
xem lại tất cả các bộ số liệu của bạn một lần nữa, trong khi đó nếu bạn có quá ít nhóm bạn phải quay trở
lại để xem xét toàn bộ số liệu của bạn để tạo ra các nhóm mới.

Một số lượng lớn các nhóm thường sẽ cung cấp một bức tranh chính xác hơn, nhưng khi sử dụng quá nhiều
nhóm nhỏ ta có thể mất những cái nhìn tổng quan.
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Như một quy luật chung chọn số vòng cho các giá trị giới hạn dưới của nhóm.

Ví dụ: 1.00-9.99, 10.00-19.99, 20.00-29.99, 
hoặc: 0-4; 5-9, 10-14, v.v...

III. PHẦN TRĂM, TỶ S , TỶ SUẤT VÀ TỶ LỆ

1. Tỷ lệ phần trăm

Thay vì trình bày số liệu trong bảng tần số dưới dạng số tuyệt đối, chúng ta nên biểu diễn dưới dạng phần trăm.

PHẦN TRĂM là số đơn vị trong mẫu với một đặc tính nào đó, chia cho tổng số đơn vị trong mẫu và
nhân với 100.

Phần trăm cũng có thể được gọi là tần số tương đối. Phần trăm chuẩn hóa số liệu, có nghĩa là có thể làm cho nó
dễ dàng hơn để so sánh với số liệu tương tự thu được trong một mẫu có kích thước hoặc nguồn gốc khác nhau.

Ví dụ 4:

82 phòng khám tại một huyện được yêu cầu gửi số lượng bệnh nhân điều trị bệnh sốt rét trong một tháng.
Các nhà nghiên cứu đã trình bày cả sự phân bố tần số và tỷ lệ phần trăm (hoặc tần số tương đối):

Bảng 22.2: Phân bố các phòng khám theo số lượng bệnh nhân điều trị bệnh sốt rét trongmột tháng

Số bệnh nhân Số phòng khám Tần số tương đối

0 đến  19

20 đến  39

40 đến  59

60 đến  79

80 đến  99

100 đến119

120 đến139
140 đến159

Tổng cộng 80 100% 

Tần số của những trường hợp trong mỗi nhóm được tính toán theo tỷ lệ phần trăm của những yếu tố nghiên cứu
mà bạn thu được số liệu (hoặc, nếu là một câu hỏi đang được hỏi để phỏng vấn, tỷ lệ những người được phỏng
vấn đã trả lời câu hỏi này).
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Lưu ý:

Thông thường, bạn không đưa vào các số liệu thiếu trong việc tính toán tỷ lệ phần trăm.
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Tuy nhiên, các số liệu bị khuyết (ví dụ, những người không trả lời cho một câu hỏi) là một dấu hiệu hữu ích
của tính đầy đủ của bộ sưu tập số liệu của bạn. Do đó con số này nên được đề cập, như ví dụ của bạn. (Xem
Bảng 22.2).

Hãy nhớ rằng ‘không biết’ là một thể loại đặc biệt không được tính là số liệu thiếu. Nếu thích hợp, “không 
biết” nên biểu diễn dưới dạng một loại trong bảng.

Phải thận trọng khi tính toán và giải thích tỷ lệ phần trăm nếu tổng số là nhỏ, vì một đơn vị nhiều hơn hoặc ít hơn
sẽ làm cho một sự khác biệt lớn về tỷ lệ phần trăm. Như một quy luật chung, tỷ lệ phần trăm không nên được sử
dụng khi tổng số thấp hơn 30.

Vì vậy người ta khuyến cáo rằng số lượng các quan sát hoặc tổng số trường hợp nghiên cứu luôn luôn nên được
dùng cùng với tỷ lệ phần trăm.

2. Tỷ số

Đôi khi tần số tương đối được biểu diễn dưới dạng tỷ số thay vì tỷ lệ phần trăm.

TỶ SỐ là một biểu hiện bằng số so sánh một phần của các đơn vị nghiên cứu với tổng số đơn vị trong
nghiên cứu; Tỷ số có thể được thể hiện như một phân số hoặc số thập phân.

Ví dụ 5:

Trong tổng số 55 bệnh nhân đến khám bệnh tại phòng khám vào một ngày cụ thể với: 22 bệnh nhân là nam
giới và 33 bệnh nhân là nữ. Chúng tôi có thể nói rằng tỷ lệ nam giới tới khám bệnh là 22/55 hoặc 2/5, tương
đương với 0,40.

Lưu ý rằng khi tỷ số thể hiện trong các số thập phân được nhân với 100, giá trị thu được là một tỷ lệ phần
trăm. Trong ví dụ, 0,40 là tương đương với 40%.

3. Tỷ suất

Tỷ suất là một biểu thức thể hiện mối mối quan hệ về số lượng, tổng số hoặc kích thước giữa hai
hoặc nhiều phần.

Trong Ví dụ 5 ở trên số nam so với nữ giới là 22:33, hoặc 2: 3.

4. Tỷ lệ

Tỷ lệ là số lượng, tổng số hoặc mức độ của một bệnh hoặc sự kiện đo trong một khoảng thời gian nhất
định

Tỷ lệ thường được sử dụng trong ngành y tế là:

• Tỷ lệ sinh = Số trẻ sinh ra còn sống trên 1000 dân trong khoảng 
thời gian một năm

• Tỷ lệ tử = Số người chết trên 1000 dân trong khoảng thời gian một
năm
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• Tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh (IMR) = Số trẻ sơ sinh dưới 1 tuổi chết trên 1000 ca sinh bình
thường trong một năm.

• Tỷ lệ tử vong mẹ (MMR) = Số bà mẹ mang thai tử vong trong một năm trên 100,000
ca sinh bình thường trong cùng năm.

• Tỷ lệ số ca phát sinh = Số ca bệnh mới trên một quần thể trong một khoảng
thời gian cụ thể (thường là một năm)

• Tỷ lệ hiện mắc = Số ca bệnh hiện tại trên một quần thể trong một khoảng
thời gian cụ thể (thường là một năm)

IV.  ĐỒ THỊ 

Nếu báo cáo của bạn chứa nhiều bảng mô tả, nó có thể dễ đọc hơn nếu những bảng quan trọng nhất trong số liệu
được trình bày dưới dạng đồ thị.

Các dạng đồ thị trực quan thường được dùng nhất để biểu diễn số liệu bao gồm:

• Biểu đồ cột
• Biểu đồ tròn

• Biểu đồ tần số
• Biểu đồ đường
• Biểu đồ phân tán
• Bản đồ

Bây giờ chúng ta sẽ xem xét ví dụ về những dạng đồ thị nêu trên có thể được sử dụng để trình bày số liệu.

1. Biểu đồ cột
Các số liệu từ Ví dụ 2 có thể được trình bày trong một biểu đồ cột, sử dụng tần số tuyệt đối hay tần số tương
đối / tỷ lệ phần trăm (xem hình 22.1).

Hình 22.1: Tần số tương đối của tình trạng thiếu thuốc điều trị sốt rét tại các cơ sở y tế nông thôn (n = 148)
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Đối với số liệu số
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Lưu ý rằng kích thước mẫu phải được chỉ ra nếu bạn trình bày các số liệu dưới dạng tỷ lệ phần trăm.

2. Biểu đồ tròn

Một biểu đồ tròn có thể được sử dụng cho cùng một tập hợp số liệu, cung cấp cho người đọc một cái nhìn tổng
quan nhanh chóng của các số liệu được trình bày dưới hình thức khác nhau. Một biểu đồ tròn minh họa các tần
số tương đối của một số trường hợp. Tất cả các phần của biểu đồ hình tròn nên làm tròn đến 100%.

Hình 22.2: Tần số tương đối của tình trạng thiếu thuốc điều trị sốt rét tại các cơ sở y tế nông thôn (n = 148)

3.  Đồ thị hình cột
Số liệu số thường được trình bày trong đồ thị hình cột, mà rất giống với biểu đồ dạng cột thanh’ được sử dụng
cho số liệu phân loại. Một sự khác biệt quan trọng tuy nhiên là trong đồ thị cột các thanh nối tiếp nhau (miễn
là không có khoảng cách giữa các số liệu), trong khi đó biểu đồ cột (bar) các thanh không được nối tiếp nhau,
như các loại khác nhau hoàn toàn riêng biệt. Các số liệu Ví dụ 4 được trình bày dưới dạng đồ thị cột trong hình
22.3.

Hình 22.3: Tỷ lệ phần trăm các phòng khám điều trị số lượng bệnh nhân sốt rét khác nhau trongmột tháng (n =
80).
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4. Biểu đồ đường
Biểu đồ đường đặc biệt hữu ích cho các số liệu số nếu bạn muốn hiển thị một xu hướng theo thời gian. Các
số liệu từ Ví dụ 3 có thể được trình bày dưới dạng đồ thị như trong hình 22.4.

Hình 22.4: Số bệnh nhân sốt rét theo ngày tại các trung tâm y tế huyện X

Dạng này rất dễ dàng để hiển thị hai hoặc nhiều phân bố trong một đồ thị, miễn là sự khác biệt giữa các dòng
là dễ dàng để phân biệt. Vì vậy nó có thể so sánh phân bố tần số của các nhóm khác nhau dễ dàng, ví dụ, sự
phân bố tuổi giữa nam và nữ, hoặc các ca bệnh và đối chứng.

5. Biểu đồ phân tán
Biểu đồ phân tán là hữu ích cho hiển thị thông tin về hai biến mà có liên quan với nhau. Các ví dụ về một biểu
đồ phân tán đưa ra dưới đây được sử dụng trongModule 31, khi chúng tôi đang nghiên cứu với các khái niệm
về liên kết và tương quan.

Hình 22.5: Trọng lượng của trẻ nhỏ hơn năm tuổi theo thu nhập gia đình hàng năm

Module 22
trang 13
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Lưu ý:

Điều quan trọng là tất cả các số liệu trình bày trong báo cáo nghiên cứu của bạn phải có số lượng, tiêu
đề rõ ràng và nhãn rõ ràng (hoặc các khóa).
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Ngoài những con số trên, việc sử dụng các bản đồ có thể được xem xét để trình bày thông tin. Ví dụ, các khu
vực nơi mà một nghiên cứu đã được thực hiện có thể được thể hiện trong bản đồ. Nếu nghiên cứu khám phá
dịch tễ học của bệnh dịch tả, một bản đồ có thể được sản xuất cho thấy sự phân bố địa lý của các trường hợp
bệnh dịch tả, cùng với sự phân bố của các nguồn nước được bảo vệ, do đó minh họa rằng có sự kết hợp giữa
nguồn nước và số ca bệnh. Nếu các nghiên cứu liên quan đến tỷ lệ tiêm chủng, một bản đồ có thể được phát
triển để chỉ vị trí các các trung tâm y tế, phòng khám và tỷ lệ tiêm chủng bao phủ ở trẻ dưới năm tuổi ở
mỗi làng, có thể cho thấy khoảng cách giữa nhà-phòng khám là một yếu tố quan trọng liên quan đến tình trạng
tiêm chủng.

V.  ĐO LƯỜNG XU HƯỚNG TẬP TRUNG

Phân bố tần số và đồ thị hình cột cung cấp những cách hữu ích để nhìn vào một bộ quan sát của một biến.
Trong nhiều trường hợp, nó là điều cần thiết để hiểu được mô hình mẫu trong số liệu. Tuy nhiên, nếu muốn tiếp
tục tóm tắt một bộ quan sát, rất hữu ích nếu sử dụng một phương pháp thể hiện được biểu diễn đơn giản.

Trước hết, chúng ta phải đo tâm của phân bố. Ba đại lượng đặc trưng được sử dụng cho mục đích này là TRUNG
BÌNH (MEAN), TRUNG VỊ (MEDIAN) và MODE.

1.  Trung bình

TRUNG BÌNH (hoặc trung bình cộng) cũng được biết đến như là AVERAGE. Nó được tính bằng cách
lấy tổng của các quan sát chia cho số lần quan sát. Lưu ý rằng chỉ có ý nghĩa được tính toán cho số liệu
số.

Ví dụ 6:

Đo chiều cao của 7 cô gái ta thu được kết quả như sau:

141, 141, 143, 144, 145, 146, 155 cm (tổng cộng 1.015 cm cho 7 cô gái này)

Chiều cao trung bình là 1.015/7, tức là 145 cm.

2.  Trung vị

TRUNG VỊ là giá trị chia phân bố thành hai phần bằng nhau.

Khái niệm trung vị rất hữu ích khi một số phép đo được lớn hơn nhiều hoặc nhỏ hơn nhiều so với phần còn lại.
Trung bình của số liệu đó sẽ lệch so với những giá trị cực trị này. Như vậy có nghĩa là trung bình không phải là
một biện pháp tốt của phân bố trong trường hợp này. Trung vị không bị ảnh hưởng bởi giá trị vượt trội. Các
giá trị trung bình, còn gọi là giá trị trung ương hoặc giữa đường, thu được trong các cách sau đây:

• Liệt kê các quan sát theo thứ tự độ lớn (từ giá trị nhỏ nhất đến giá trị lớn nhất hoặc ngược lại)
• Đếm số quan sát (n)
• Giá trị trung vị là giá trị thuộc quan sát số (n+1)/2 nếu n lẻ hoặc trung bình của hai số giữa.
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Ví dụ 8:

Trọng lượng của 7 phụ nữ mang thai là 40, 41, 42, 43, 44, 47, 72 kg.

Giá trị trung vị là giá trị thuộc số lần quan sát (7 + 1) / 2, một giá trị thứ tư: 43 kg.

Lưu ý rằng trọng lượng trung bình của tập hợp các quan sát trên là 47 kg. Đây là một minh họa cách trung
bình bị ảnh hưởng bởi giá trị cực trị (trong trường hợp này người phụ nữ là 72 kg), trong khi đó trung vị
không bị ảnh hưởng. Nếu trọng lượng lớn nhất trong tập hợp các quan sát là 51 kg thay vì 72 kg, giá trị trung
vị sẽ vẫn là 43 kg, nhưng trọng lượng trung bình là 44 kg.

Cũng lưu ý rằng nếu là 8 quan sát: 40, 41, 42, 43, 44, 47, 49 và 72, trung vị sẽ là 43,5 kg (trung vị là 43 và
44); trung bình trong trường hợp này sẽ là 47.25 kg.

3.  Mode

MODE là giá trị xuất hiện thường xuyên nhất trong tập số liệu quan sát.

Mode không hữu ích nhiều cho các số liệu số liên tục. Mode là hữu ích nhất cho số liệu số mà đã được nhóm lại.

Trong Ví dụ 4 (số bệnh nhân được điều trị sốt rét tại các phòng khám) mode là ‘0-19’, như kết quả này
được ghi nhận nhiều nhất (25 lần trong số 80 lần).

Mode cũng có thể được sử dụng cho số liệu chủng loại, dù là danh nghĩa hay thứ bậc.
Trong Ví dụ 1 (phương pháp KHHGĐ) mode là ‘không’. Trong Ví dụ 2 (số phòng khám trải qua tình trạng
thiếu thuốc) mode là “hiếm khi”.

Tóm lại, trung bình, trung vị và mode là tất cả các đại lượng đặc trưng cho xu hướng tập trung. Giá trị trung bình
được sử dụng rộng rãi nhất. Nó chứa nhiều thông tin vì giá trị của mỗi quan sát đều nằm trong tính toán giá trị
trung bình.

Tuy nhiên, giá trị trung bình bị ảnh hưởng mạnh bởi các giá trị xa trung tâm phân bố, trong khi trung vị và các
mode là không bị ảnh hưởng. Việc tính toán giá trị trung bình là mở đầu thủ tục phân tích thống kê phức tạp để
mô tả và phân tích số liệu.

Hình 22.6 cho thấy một đường cong phân bố, trong đó giá trị trung bình, trung vị và mode có giá trị khác nhau.
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Hình 22.6: Trung bình (mean), trung vị (meridian) và mode trong đường cong phân bố (Frequancy: 
tần suất, measurement: số đo) 

LÀM VIỆC NHÓM

1. Mô tả mẫu ví dụ của bạn với các biến số cơ bản (giới tính, tuổi, vv). và các biến phụ thuộc (ví dụ,
người bỏ cuộc/ người tham gia, người sử dụng / người không sử dụng)..

2. Hãy chắc chắn rằng bạn đã thực hiện đếm tần số cho tất cả các biến trong nghiên cứu của mình (từ tổng
thể số liệu của bạn). Tính toán tỷ lệ phần trăm so với tổng số đơn vị nghiên cứu (hoặc tính toán tỷ lệ /
tỷ suất / tỷ lệ thích hợp).

3. Kiểm tra các mục tiêu của bạn để xác định các biến cần bảng tần số đó nên được bao gồm trong báo
cáo của bạn. Thông thường bảng tần số được trình bày cho một số biến cơ bản, biến phụ thuộc (s)
và các biến độc lập quan trọng nhất. Chuẩn bị các bảng phân bố tần số.

4. Hãy vẽ biểu đồ, biểu đồ cột, biểu đồ bánh và / hoặc biểu đồ đường thẳng, nếu hữu ích. Chuẩn bị mô tả ngắn
gọn mà giải thích những con số của một biểu đồ.

5. Tính trung bình, trung vị và mode, nếu được áp dụng, và giải thích kết quả.

6. Hãy tự làm quen với các kết quả và cố gắng phân tích một cách đầy đủ nhất.

Tài liệu tham khảo

Tất cả giáo trình dịch tễ học và thống kê đề cập trongModules 9 và 28.

Module 22
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Một số lưu ý dành cho người dạy

Module 22:  MÔ TẢ CÁC BIẾN

Thời lượng và phương pháp giảng dạy

1 giờ Giới thiệu và thảo luận               
3 giờ+ Làm việc nhóm 

Giới thiệu và thảo luận

• Có khả năng là những người tham gia sẽ được làm quen với một số khái niệm được giới thiệu trong phần
này, chẳng hạn như tỷ lệ phần trăm và tỷ lệ. Hơn nữa, ở giai đoạn này, các nhóm này sẽ có phân bố tần
số đã được chuẩn bị (bao gồm cả tính toán tỷ lệ phần trăm). Do đó những khái niệm chỉ nên đề cập ngắn
gọn trong bài trình bày, đặc biệt là nếu mức độ kiến thức của những người tham gia là cao, do đó không
làm mất đi sự quan tâm của họ. Tuy nhiên, chú ý đặc biệt đối với giá trị bị khuyết khi tính tỷ lệ phần
trăm.

• Mặc dù định nghĩa về tỷ lệ phần trăm, tỷ lệ, tỷ số và tỷ suất được đưa ra trong các module, nó là quan
trọng hơn để cung cấp những ví dụ hoặc yêu cầu người tham gia để cung cấp riêng của họ.

• Khi trình bày ví dụ 3, bạn cũng có thể hỏi người tham gia để mô tả cách thức họ đã được nhóm các  
số liệu số và thảo luận về việc có quá ít hoặc quá nhiều chủng loại.

• Ví dụ không nên chỉ trình bày đơn thuần; họ nên được sử dụng trong các bài tập chính thức.Ví dụ, hãy
hỏi người tham gia trung bình, trung vị và mode của một tập hợp các phép đo là gì, thay vì cung cấp cho
họ với các câu trả lời có sẵn.

Làm việc theo nhóm

• Trước khi nhóm tiến hành đếm tần số cho tất cả các biến từ các master sheet, nhờ họ xem xét liệu các số
liệu đã được phân loại một cách chính xác. Ngoài ra hãy chắc chắn đã xác định được tổng số người cung 
cấp tin (đơn vị nghiên cứu) cho mỗi nhóm đang xét.

• Nhắc nhở nhóm rằng chỉ xây dựng các bảng tần suất đầy đủ cho những biến nào cần phải mô tả trong
báo cáo cuối cùng. Thông thường các bảng chỉ cần thiết cho một số biến nền của (các) nhóm mục tiêu,
và đôi khi cho các biến độc lập quan trọng nhất. Nhiều biến nền và biến độc lập khác sẽ được trình bày
dưới dạng bảng chéo (Module 24).

Module 22
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Thiết kế và tiến hành các dự án nghiên cứu hệ thống y tế              
Tập II: Phân tích số liệu và viết báo cáo

Module 23

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU ĐỊNH TÍNH
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Các bước phân tích số liệu và viết báo cáo

Các câu hỏi đặt ra Các bước sẽ thực hiện*               Yếu tố quan trọng trong mỗi bước

Module 23

trang 2

34

Xem xét các nghiên cứu thực tế
Viết bản tóm tắt số liệu cho từng mục
tiêu/ dân số nghiên cứu
Sắp xếp số liệu và kiểm tra chất lượng
Kiểm tra kết quả từ máy tính

Bảng tần số, số liệu, trung bình, tỷ lệ,
mô tả thành các bảng số liệu chéo (số 
liệu định lượng) (22, 24); Mã hóa, lập
danh sách, tóm tắt số liệu thành các sổ
cái, ma trận, lưu đồ, sơ đồ và  chú giải
(số liệu định tính) (23)

Bảng phân tích tổng hợp (24)
Kiểm định tương quan dựa trên rủi ro
(25)
Xử lí các yếu tố gây nhiễu (26)

Các phép đo độ phân tán, Phân phối
chuẩn và Sự biến thiên lấy mẫu (27)

Chọn các phép kiểm định mức ý nghĩa
thống kê (28)

Kiểm định t, kiểm định chi bình phương
(29)
** Kiểm định t cho các biến số theo cặp
** Kiểm định chi-bình phương McNemar
(30) 
** Biểu đồ phân tán,
** Đường hồi quy và
** Hệ số tương quan (31) 

Thảo luận nội dung tóm tắt và hoạch
định chiến lược triển khai với tất cả
các bên có liên quan (33)

Chuẩn bị đề cương báo cáo
Trình bày và diễn giải số liệu
Soạn và soạn lại
Thảo luận và tóm lược các kết luận
Xây dựng đề xuất (32)

Chúng ta đã thu được những
số liệu nào cho mỗi mục tiêu
nghiên cứu?
Số liệu có đầy đủ và
chính xác không?

Chuẩn bị số liệu phân tích

Tóm tắt số liệu và mô tả các
biến/xác định các biến mới

Phân tích mối liên hệ

Chuẩn bị phân tích thống
kê

Xác định loại phân tích
thống kê

Phân tích các quan sát không
ghép cặp và ghép cặp 

Thực hiện kiểm định sự
tương quan

Viết báo cáo và phát biểu

khuyến nghị

Trình bày tóm tắt và soạn
thảo kế hoạch triển khai
khuyến nghị

Số liệu phải có dạng như
thế nào?
Phải tóm tắt số liệu như
thế nào để dễ dàng phân
tích.

Cách thức xác định mối liên
hệ giữa các biến?

Chúng ta có đo lường sự khác
biệt và mối quan hệ giữa các
biến không?

Sự khác biệt giữa các
nhóm được xác định như
thế nào?

Cách xác định mối quan hệ
giữa các biến số?

Nên viết báo cáo như thế nào?

Cách thức phổ biến, truyền
đạt và sử dụng các kết quả
nghiên cứu và khuyến nghị?

* Những bước này không cần theo thứ tự trong biểu đồ trên. Thứ tự các bước có thể điều chỉnh theo nhu cầu của nhóm
nghiên cứu.
** Những thành phần này là tùy chọn và có thể bỏ qua được nếu không phù hợp với vấn đề nhóm đang nghiên cứu.
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Module 23:  PHÂN TÍCH DỮ LIỆU ĐỊNH TÍNH

MỤC TIÊU

Sau phiên thảo luận này bạn sẽ có thể:

1. Mô tả cách sắp xếp hiệu quả và tổng hợp số liệu định tính.

2. Trả lời lý do tại sao việc bắt đầu tổng hợp và phân tích trong quá trình công tác thực địa rất quan trọng.

3. Liệt kê các bước quan trọng trong việc phân tích số liệu định tính và rút ra kết luận.

4. Phác thảo về cách bạn sẽ tiến hành sắp xếp và tổng kết các số liệu định tính của bạn, và với các
phân tích tiếp theo.

5. Lên kế hoạch để báo cáo số liệu định tính của bạn, hợp nhất một cách hiệu quả nhất với các số liệu khác
của bạn.. 

6. Chỉ ra, hiện tại hoặc kết thúc của phân tích số liệu, những hoạt động bổ sung mà bạn sẽ thực hiện
để kiểm tra hoặc xác nhận phát hiện của bạn để chứng minh giá trị thu được.

I. Giới thiệu

II.  Quy trình xử lý và trình bày số liệu định tính

III. Vẽ và xác minh kết luận, sử dụng bộ số liệu khác nhau

IV. Báo cáo số liệu

V. Các chiến lược thử nghiệm hoặc xác nhận những phát hiện để chứng minh tính hợp lệ
(không bắt buộc)

Module 23
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I.  GIỚI THIỆU

Trong cácModule trước (9, 10, 13), nghiên cứu đã chỉ ra rằng chúng ta sử dụng kỹ thuật nghiên cứu định tính,
nếu chúng ta muốn có được cái nhìn sâu sắc vào các tình huống nhất định hoặc các vấn đề liên quan mà chúng ta
biết ít kiến thức. Kỹ thuật định tính như việc sử dụng các cuộc phỏng vấn có cấu trúc với câu hỏi mở, tập
trung thảo luận nhóm, quan sát, phản ứng và phương pháp tiếp cận có sự tham gia do đó sẽ thích hợp trong
nhiều nghiên cứu, đặc biệt là khi bắt đầu. Với các chủ đề nhạy cảm mà nghiên cứu có thể áp dụng kỹ thuật này là
đáng tin cậy.

Không phân biệt các số liệu được thu thập như thế nào và cho mục đích gì, các nhà nghiên cứu thường kết thúc
với một số lượng đáng kể các trang của văn bản mà cần phải được phân tích.

Mặc dù quy trình và kết quả phân tích số liệu định tính khác với các phân tích số liệu định lượng, các nguyên
tắc là không quá khác biệt. Trong cả hai trường hợp, các nhà nghiên cứu sẽ phải:

• mô tả quần thể mẫu;

• sắp xếp và tinh giảm và / mã hóa số liệu (khi xử lý số liệu);

• trình bày tóm tắt các số liệu để có thể giải thích dễ dàng, ví dụ, bằng cách chuẩn bị tờ trình biên dịch, các
biểu đồ, sơ đồ hoặc ma trận;

• rút ra kết luận, liên quan đến các bộ số liệu khác của nghiên cứu và quyết định làm thế nào để tổng hợp các
số liệu trong báo cáo; và

• nếu có yêu cầu, phát triển các chiến lược để thử nghiệm thêm hoặc khẳng định (định tính) số liệu để
chứng minh giá trị của nghiên cứu.

Bây giờ chúng ta sẽ xem xét từng điểm một cách chi tiết hơn.

II.  QUY TRÌNH XỬ LÝ VÀ TRÌNH BÀY S LIỆU ĐỊNH TÍNH

1.  Mô tả các dân số mẫu liên quan đến thủ tục lấy mẫu
Bước hữu ích đầu tiên trong xử lý số liệu (cũng như trong báo cáo các kết quả) là một mô tả về cung cấp thông
tin. Nếu con số cho phép, số liệu cơ bản có liên quan có thể trình bày thành bảng, ví dụ như độ tuổi, giới tính,
nghề nghiệp, giáo dục hay tình trạng hôn nhân, cũng như là thực hành trong các nghiên cứu định lượng.

Tuy nhiên, vì số liệu định tính bắt nguồn từ các mẫu nhỏ (đôi khi một số ít các thông tin chính hay các cuộc thảo
luận nhóm tập trung và quan sát) cần thêm thông tin để đặt các số liệu trong bối cảnh của chúng.

Ví dụ, những người cung cấp thông tin quan trọng, điều gì khiến bạn quyết định chọn họ? Ai đã tham gia vào
các cuộc thảo luận nhóm? Làm thế nào những người tham gia của các nhóm đã chọn đại diện cho dân số 
nghiên cứu của bạn? Đối với các quan sát: trong hoàn cảnh nào đã được thực hiện? Ai đã được quan sát, và
bởi ai?

Nếu không có các thông tin này, việc diễn giải số liệu có thể không logic.

Module 23
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(6) Bây giờ hãy thử một đợt tiếp theo của câu trả lời 20-25 và kiểm tra xem các nhãn có hoạt động không.
Cũng có thể là ở giai đoạn này vẫn còn một số nhãn sẽ được thay đổi hoặc bạn quyết định bổ sung danh mục
mới hoặc kết hợp khác.

(7) Lập một danh sách cuối cùng của loại nhãn và mã hóa tất cả các số liệu bao gồm các số liệu bạn đã
xử lý với các mã được viết tắt.

Sau đó thảo luận xem bạn sẽ dán vào diễn giải dự kiến của các số liệu và điều này có nghĩa là đối với các nội
dung của các tin nhắn để giải quyết các lý do khác nhau cho hút thuốc. Phân tích nội dung này là mục tiêu quan
trọng nhất của phân tích. Bằng cách đếm các câu trả lời dưới mỗi nhãn, tuy nhiên, các nhà nghiên cứu sẽ đạt
được cái nhìn sâu sắc cũng như trong cách phổ biến những lý do khác nhau.

(2) Xây dựng tường thuật

Các số liệu từ cuộc phỏng vấn với thông tin chính hoặc các cuộc thảo luận nhóm tập trung (thảo luận nhóm) như
một quy luật cồng kềnh hơn so với câu trả lời với dạng câu hỏi mở. Ghi chép hiện trường cẩn thận và ghi âm
(xem phần 10.C trên FGD vàModule 13) có thể bao gồm các trang của bản tường thuật. Khi phân tích văn bản
chúng ta thường phát hiện ra rằng, tại sao chúng ta đã thảo luận về các hướng dẫn trong cuộc thảo luận, các số
liệu chứa thông tin có giá trị, nhưng cũng có một số chi tiết ít cần thiết. Ngoài ra, các số liệu thường không được
trình bày theo thứ tự cần phân tích của chúng ta, kể từ khi cung cấp thông tin có thể chạy qua một trong những
chủ đề khác.

Để thực hiện các phân tích dễ dàng hơn, chúng ta phải sắp xếp và tinh giản số liệu. Sắp xếp được thực hiện tốt nhất
trong mối quan hệ với mục tiêu và những chủ đề thảo luận. Một lần nữa, nó là tốt nhất để có hệ thống theo một số
bước.

(1) Đọc lại mục tiêu và chủ đề thảo luận

(2) Đọc cẩn thận  một số các cuộc phỏng vấn, thảo luận nhóm và quan sát câu chuyện bạn muốn xử lý. Số tài
liệu theo các chủ đề thảo luận rộng nó gắn liền với nghiên cứu. Sử dụng một dấu hiệu màu vàng để minh họa
làm nổi bật những nhận xét đặc biệt. Sử dụng khung bản (rìa) đồ để xác định các chủ đề phụ.

Ví dụ, trong một nghiên cứu về giới và bệnh phong được thực hiện ở các quốc gia khác nhau (ví dụ như
sử dụng trong module 4, 8 và 11), có vẻ như sự kỳ thị trong chủ đề thảo luận phải được phân biệt theo các
thiết lập xã hội khác nhau xảy ra: trong số người thân (cha mẹ-trẻ em), vợ chồng, trong pháp luật, và các
thành viên cộng đồng. Hơn nữa, sự phân biệt đã được thực hiện giữa kỳ thị của bản thân (ví dụ, một người
vợ như chẩn đoán một bệnh nhân phong khuyến khích chồng cô kết hôn với một người vợ thứ hai để ngăn
chặn ly hôn, hoặc một bệnh nhân không tham dự các cuộc họp cộng đồng vì sợ bị tránh xa) và kỳ thị của
những người khác. Mức độ khác nhau của các mức độ nghiêm trọng trong kỳ thị có thể được phân biệt,
tránh thay đổi từ nhẹ để phóng ra trọn vẹn. Nếu sự kỳ thị là chủ đề (11) trong danh sách thảo luận của bạn,
bạn sẽ đánh dấu tất cả mọi thứ liên quan đến sự kỳ thị (11) ở bên lề, và thêm các từ khóa như vết đốm trên
thân thể (self-stigm)., Vợ chồng, pháp luật, cộng đồng (comm)., Trong các biên, cũng như các từ khóa như
giấc ngủ (ing) tháng chín (arately), ly hôn chỉ ra mức độ nghiêm trọng của sự kỳ thị. (Xem Phụ lục 10C.2
trong Module 10C cho một ví dụ.)

(3) Liệt kê tất cả các từ khóa thuộc về một chủ đề nhất định trong mục nhỏ đã được phát triển ở dưới (2).Ví
dụ, tất cả mọi vấn đề kỳ thị có thể được chia nhỏ và được liệt kê trong bốn môi trường xã hội lớn mà trong
đó sự kỳ thị đã được tìm thấy để thể hiện bản thân.

(4) Giải thích các số liệu, ví dụ, phân biệt các hình thức chủ yếu trong đó kỳ thị thể hiện ở những môi
trường xã hội khác nhau, cố gắng làm cho thứ tự xếp hạng của các mức độ nghiêm trọng và liên kết nó
với các biến số khác (chẳng hạn như mức độ biến dạng, tình trạng kinh tế-xã hội) để hiểu được sự khác
biệt trong sự kỳ thị.

(5) Sau đó, mã hóa tất cả các số liệu định tính của bạn theo cách này. Nếu cần thiết, điều chỉnh chương
trình mã hóa của bạn khi bạn đặt hàng, mã và diễn giải số liệu. Trong trường hợp đó, bạn nên đọc lại và
có thể xem lại mã tài liệu mà bạn đã được chế biến.

Module 23
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Tuy nhiên, thay vì phát triển một hệ thống mã hóa rất chi tiết về số liệu thô của bạn, bạn cũng có thể tinh chỉnh giải
thích của bạn khi bạn ghi lại khoảng mã hóa, số liệu tóm tắt của bạn trong TỜ (SHEETS) BIÊN SOẠN.

3. Tổng kết số liệu trong tờ biên soạn

Sau khi chạy câu lệnh số liệu, chúng ta sẽ phải tóm tắt chúng. Bước hữu ích đầu tiên được tổng hợp tất cả các
số liệu của từng đơn vị nghiên cứu trên dân số nghiên cứu trên tờ biên dịch riêng biệt.

Giống như những tấm tổng thể số liệu định lượng, tờ biên dịch ghi số liệu định tính bao gồm một số các cột với
các chủ đề của các cuộc nghiên cứu như tiêu đề. Có thể chia nhỏ hơn trong các chủ đề nhỏ mà bạn xác định và
mã hóa số liệu khi đặt hàng (xem Phụ lục 23.1). Mỗi cuộc phỏng vấn, thảo luận nhóm hoặc quan sát một số
lượng và được tiếp bước vào trong đó thứ tự trên bảng tổng hợp có liên quan. Nếu có nhiều loại khác nhau của
các thông tin trong một quần thể nghiên cứu, ví dụ, người mẹ trẻ và một thế hệ trước của bà mẹ, hoặc nam và
bệnh nhân nữ, các số liệu cho các nhóm này được nhập vào trên tờ rời. Nếu các chủ đề trong những nhóm nhỏ
này không hoàn toàn giống nhau, điều quan trọng là có tính hệ thống và làm theo khoảng cùng một chuỗi các chủ
đề cho từng loại thông tin. Các thông tin chèn vào được tóm tắt trong các từ khóa và câu quan trọng, rõ ràng, đủ
để nhớ các thông tin báo cáo được thực hiện. (Vì số lượng của từng đơn vị nghiên cứu được nhập vào bảng tổng
hợp, nó luôn luôn có thể quay trở lại các số liệu ban đầu và trình bày các báo cáo đầy đủ, ví dụ như trong một
bài thuyết trình hay trong báo cáo nghiên cứu).

Bây giờ bạn đã có một cái nhìn tổng quan của tất cả các số liệu trên quần thể nghiên cứu trên một hay nhiều
mảng lớn (s). Nếu bạn đọc các cột, bạn có một danh sách các câu trả lời của tất cả các thành viên trong nhóm
vào một số (chính và phụ) chủ đề. Nếu bạn đọc theo chiều ngang, bạn có thể cung cấp thông tin liên quan cho
mỗi chủ đề khác nhau hoặc với đặc điểm cá nhân của những người đưa tin. Nó cũng trở nên dễ dàng khi so
sánh các câu trả lời của các nhóm khác nhau về các vấn đề cụ thể bằng cách so sánh tờ biên dịch.

Ví dụ, trong Phụ lục 23.1, các số liệu cá nhân của bệnh nhân phong (gần đây tuyên bố chữa khỏi) và một
số chủ đề và chủ đề phụ thảo luận với họ được trình bày. Kinh nghiệm thực tế về kỳ thị có thực sự, mà ban
đầu đã là một chủ đề, có trong bảng tổng hợp được chia thành bốn chuyên đề xã hội chính mà trong đó sự
kỳ thị có thể xảy ra: họ hàng huyết thống gần, hôn nhân, vòng tròn rộng lớn hơn của người phối ngẫu
của người thân và cộng đồng. Trong những người phân biệt vẫn tốt hơn có thể được thực hiện (ví dụ,
cộng đồng có thể là hàng xóm, bạn bè, bạn đồng nghiệp, bạn học hoặc các thành viên cộng đồng xa). Là
mẫu nhỏ, tất cả sẽ được chèn vào dưới tiêu đề ‘cộng đồng’. Codes (in nghiêng) có thể được thêm vào
các báo cáo được trình bày bằng các từ khóa, ví dụ sợ hãi và lo lắng lớn dưới tiêu đề “Phản ứng đầu tiên ‘.
Từ ba ví dụ được trình bày, nó đã xuất hiện (có xác nhận của các phân tích của tất cả các số liệu trong
tất cả bốn quốc gia) mà nói chung sự kỳ thị lo sợ khi nghe bệnh nhân chẩn đoán bệnh phong là lớn hơn
so với sự kỳ thị trong kinh nghiệm thực tế. Bệnh nhân (12) trong lĩnh vực này là một ngoại lệ. Trớ trêu
thay, người chồng đã ly dị của cô đã chết từ bệnh khác tại thời điểm cô được tuyên bố chữa khỏi bệnh
phong. So sánh ngang các số liệu của bệnh nhân (1) dạy chúng ta rằng đó là không cao mà bạn bè của
người đàn ông không biết về căn bệnh này, vì ngay cả sau khi ông đã được chữa khỏi tuyên bố ông các
dấu hiệu nhìn thấy được. Ở đây các nhà nghiên cứu đã phỏng vấn các bạn bè để tìm hiểu xem thực sự
người đàn ông này đã được (hoặc không được) ở tất cả các kỳ thị của cộng đồng.

Bạn có thể nhận thấy rằng cách giải thích của số liệu và ghi nhãn trở nên thực sự dễ dàng khi sử dụng tờ biên
soạn, như một nhà nghiên cứu có thể hình dung tất cả các khía cạnh của / cung cấp thông tin của mình ngay cả
khi, ông nhìn vào một khía cạnh một lần đối với toàn bộ quần thể nghiên cứu.

Module 23

trang 7
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Lưu ý:

Bạn đã có thể phân tích và mã hóa số liệu định tính của bạn trong lĩnh vực này (như tư vấnModule 13),
để điều chỉnh và tăng cường hướng dẫn phỏng vấn của bạn hoặc danh sách chủ đề. Trong trường hợp đó
người ta có thể phát triển danh sách mã hóa cuối cùng của bạn trong một chu kỳ thay vì hai.
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Bước tiếp theo trong tổng kết có thể là sự kết hợp, tương phản hoặc phân tích thêm về các chủ đề quan trọng
thông qua các màn hình đồ họa như ma trận, sơ đồ, các sơ đồ và bảng biểu.

4.  Tổng kết sâu hơn về số liệu trongma trận, con số và các bảng
Ma trận
Ma trận có thể được sử dụng để định lượng cũng như chất lượng số liệu so sánh. Trong số liệu định tính chúng
ta có thể so sánh các nhóm khác nhau hoặc các bộ số liệu về các biến số quan trọng, được trình bày trong các
từ khóa.

Một MA TRẬN (MATRIX) là một biểu đồ mà trông giống như một bảng chéo, nhưng có chứa những từ
(cũng như, đôi khi, con số).

Trong một cuộc thảo luận nhóm tập trung vào việc thay đổi tập quán cai sữa, các nhà nghiên cứu liệt kê các câu
trả lời của bà mẹ trẻ liên quan đến sự lựa chọn các thức ăn mềm và những bà mẹ ở trên độ tuổi sinh đẻ. Chúng
tôi sau đó tóm tắt các câu trả lời trong một ma trận:

Hình 23.1:Ma trận thể hiện việc sử dụng các loại thực phẩm mềm cho trẻ giữa các bà mẹ của các nhóm
tuổi khác nhau

NHÓM TUỔI       
THỰC PHẨM MỀM
BAN ĐẦU LOẠI THỰC PHẨM             TẦN SUẤT SF / NGÀY

Các bà mẹ trẻ   Khoảng: 4-7 tháng   • Cháo mềm 2-4 lần mỗi ngày
(20-30 tuổi)    Trung bình: 6 tháng   • Cháo mềm với • Phụ thuộc vào khả năng

cung của người mẹ và người
chăm sóc

lạc giã
• Khoai tây nghiền 

trái cây nghiền, bánh • Phụ thuộc vào sự thèm
ăn của trẻquy ngâm

Các bà mẹ tuổi
sinh đẻ đã qua
(> 45)   

Khoảng: 5-11 tháng • Cháo mềm 1-2 lần mỗi ngày
Trung bình: 8,5 tháng • Trái cây mềm • Phụ thuộc vào khả năng

cung của người mẹ và người
chăm sóc

• Phụ thuộc vào sự thèm
ăn của trẻ

Kiểu trình bày này đã giúp các nhà nghiên cứu dễ dàng kết luận rằng:

• bà mẹ trẻ bắt đầu cho ăn thức ăn mềm, trung bình 2,5 tháng sớm hơn so với các thế hệ của bà mẹ trước của
mình;

• bà mẹ trẻ sử dụng linh động nhiều hơn các loại thực phẩm cai sữa so với phụ nữ trong các thế hệ trước; và

• bà mẹ trẻ cho em bé ăn thức ăn mềm thường xuyên hơn, nhưng vì những lý do tương tự như mẹ của họ đã
làm.

Ma trận điều kiện phân tích số liệu đáng kể. Đây là những hình thức phổ biến nhất của màn hình đồ họa của số
liệu định tính. Chúng có thể được dùng để đặt hàng và so sánh các thông tin theo nhiều cách, ví dụ, theo:

• thời gian chụp liên tục (các thủ tục được điều tra trong giai đoạn khác nhau, ví dụ),

• loại thông tin (như trong ví dụ trên), hoặc

• vị trí của bộ sưu tập số liệu (để hình dung sự khác biệt giữa người dân nông thôn và thành thị).

Module 23
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SƠ ĐỒ

Một sơ đồ là một con số với hộp có chứa các biến và các mũi tên chỉ các mối quan hệ giữa các
biến này.

Khi phân tích những vấn đề bạn muốn để điều tra trong quá trình phát triển của giao thức của bạn, hầu hết các
nhóm phát triển một sơ đồ. Trong một cách tương tự như sơ đồ có thể được phát triển để tóm tắt các kết quả của
một nghiên cứu. (Xem Hình 23.2 và 23.3).

Bạn có thể sử dụng một sơ đồ để minh họa một vấn đề rất quan trọng trong nghiên cứu của bạn, kết hợp
tất cả các số liệu định tính và định lượng có sẵn được thu thập.

Hình 23.2: Lý do để sớm đưa thức ăn mềm của các bà mẹ trẻ

Sơ đồ, giống như ma trận, có thể trợ giúp rất lớn trong việc cung cấp một cái nhìn tổng quan về những số liệu
thu thập và phân tích số liệu trong hướng dẫn.

Module 23

trang 9
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Công việc của
người mẹ

Người mẹ thỉnh
thoảng đi vắng

Vụ mùa
trồng trọt “Thiếu sữa”

Sinh đôi Tình trạng dinh
dưỡng kém của
người mẹ

Bệnh ở
người mẹ

Tiêu chảy
ở trẻ em

Chất lượng 
sữa kém

Đưa thức ăn mềm
vào sớm

Đề nghị của nhân
viên y tế

Do chồng, mẹ, bạn
bè, v.v... đề nghị
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Hình 23.3: Lý do cho trẻ ăn thức ăn mềm muộn

LƯU ĐỒ

LƯU ĐỒ là một loại đặc biệt của sơ đồ thể hiện các trình tự hợp lý của hành động hoặc quyết định.

Các hình trướcModules 1-18, cho thấy các bước kế tiếp trong giao thức phát triển, là một ví dụ về lưu đồ.

Lưu đồ là đặc biệt hữu ích để tóm tắt các dòng khác nhau của các sự kiện được kết nối với nhau. Một nhóm tư
vấn ở Bulawayo, Zimbabwe, ví dụ, trong đó phỏng vấn 95 người nhiễm HIV có chiều sâu hơn trong thời gian
hai năm, tổng số gần 100 trang tài liệu phỏng vấn cung cấp thông tin bằng cách vẽ năm dòng (xem hình
23.4). Một dòng trung ương đã trình bày sự phát triển của bệnh theo thời gian, với cuộc khủng hoảng và các thời
kỳ tương đối tốt. Dòng khác được trình bày các hình thức khác nhau của các dịch vụ chăm sóc y tế, một phần ba
những sai sót trong tình trạng kinh tế liên quan đến bệnh (ví dụ như, mất việc làm, tìm kiếm việc làm ở nơi khác),
một phần tư những thay đổi có thể có trong địa vị xã hội như ly dị hoặc (lại) hôn nhân, trong khi đó dòng thứ
năm được trình bày trạng thái cảm xúc của bệnh nhân liên quan đến các sự kiện xảy ra trong bốn lĩnh vực khác
(ví dụ, đối phó tích cực, trầm cảm). Những biểu đồ dòng chảy vô cùng hữu ích để so sánh số liệu, cung cấp thông
tin trên và giữa các nhóm khác nhau của thông tin (ví dụ như nam / nữ, độc thân / có gia đình). Họ nhấn mạnh
tác động của căn bệnh này đối với đời sống của các nhóm bệnh nhân khác nhau và cách họ đối phó với nó.*
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* Meursing (1997) A world of silence.

Cánh đồng
gần nhà

Không có thời gi-
an để nấu thêm
các món cho trẻ

Thuận tiện cho
người mẹ nuôi bé
bằng sữa

Nhiều sữa

ĐƯA VÀO THỨC
ĂN MỀM TRỄ

Không có tiền để
mua thực phẩm
bổi sung

Thiếu thông
tin

Con út

Trẻ không
chịu ăn cháo

Tình trạng dinh
dưỡng của người
mẹ tốt

Mẹ, bạn bè hoặc chồng
không thích cho trẻ ăn thức
ăn mềm sớm

Sự khan hiếm đất
và các nguồn tài
nguyên khác

Sự khan hiếm thực phẩm bổ
sung (ngoại trừ bột bắp)
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Bảng

Một BẢNG là một biểu đồ có các hàng và cột có đánh số trong các ô khác nhau hoặc hộp. 

Số liệu định tính cũng có thể được phân loại, mã hóa, trình bày trong trang chính hoặc máy tính và số lượng,
cùng với số liệu định lượng khác, và hiển thị trong bảng. Câu trả lời cho câu hỏi mở - kết thúc bảng câu hỏi
thường sẽ được phân loại và tổng hợp theo cách này. Tuy nhiên, nơi đầu tiên bạn sẽ muốn phân tích các nội
dung của câu trả lời cá nhân trong mỗi thể loại. (Xem phần II-2 và phần III trong module này.)

III.  RÚT RA VÀ THẨM TRA KẾT LUẬN

Rút ra và thẩm tra kết luận là bản chất của phân tích số liệu. Nó không phải là một hoạt động độc lập, tuy
nhiên. Khi chúng ta bắt đầu tổng hợp số liệu của nghiên cứu trong tờ biên soạn, các biểu đồ, sơ đồ ma trận
hoặc, chúng ta liên tục đưa ra kết luận, và sửa đổi hoặc loại bỏ hoàn toàn một số trong quá trình xử lý số liệu.
Khi viết báo cáo giúp đưa ra những ý tưởng mới là tốt. Do đó viết báo cáo nên bắt đầu càng sớm càng tốt,
ngay từ khi bắt đầu xử lý số liệu và phân tích, nếu muốn tốt cho kết quà tốt. Nếu không sự hiểu biết sâu sắc
sức sáng tạo sẽ mất đi!

Xác định các biến và mối liên hệ giữa các biến
Trong Module 8 chúng ta đã nói rằng đôi khi chúng ta không biết đủ về một tình huống để xác định các
biến trước. Chỉ trong hoặc ở cuối của nghiên cứu sẽ có thể để xác định các biến số và tìm kiếm mối quan hệ
giữa các biến khác, mà không có mục đích trước để đo lường các biến này. Nhiều nghiên cứu hệ thống y tế
(HSR) có phần định tính với các câu hỏi mở, các cuộc phỏng vấn, thảo luận nhóm tập trung và quan sát với
mục đích xác định các biến này. Các nhà nghiên cứu sử dụng một phương pháp tiếp cận định tính như vậy
giống như một thám tử tìm kiếm bằng chứng, kiểm tra lại bằng chứng, và xác minh các kết quả bằng cách
tìm kiếm độc lập, hỗ trợ bằng chứng, cho đến khi (s), bạn tin tưởng về mối quan hệ có thể có giữa các biến
số trên các vấn đề đang được điều tra.

Ví dụ, nếu chúng ta tìm thấy trong số các bà mẹ cai sữa con mình sớm mà đang có việc làm, chúng ta có thể
giả định rằng đang có công việc góp phần cai sữa sớm. Nghiên cứu tương tự được thực hiện ở nơi khác với kết
quả tương tự hỗ trợ giả thuyết này (bằng chứng độc lập). Nếu khi có rất ít phụ nữ có việc làm cai sữa con cái
của sớm thuộc cai sữa sớm, thì, chúng ta có thể chắc chắn hơn rằng giả thuyết của chúng ta là đúng, và cho mỗi
người trong những trường hợp ngoại lệ, chúng tôi sẽ cố gắng tìm một lời giải thích. Do các bà mẹ đưa con của
mình đến chỗ làm việc (nhà trẻ gần nơi làm việc) hoặc để họ làm việc gần nhà hoặc để họ có thể cho bé ăn trong
thời gian nghỉ? Hay họ kết hợp thành công vú sữa với lựa chọn thay thế sữa khác? Nếu có, tại sao mẹ không thử
kết hợp này? v.v....

Module 23

trang 12

44

Lưu ý:

Thu thập, xử lý, phân tích và báo cáo các số liệu định tính quyện chặt vào nhau, và không (như là
trường hợp với số liệu định lượng) riêng biệt. Cho nên nhà nghiên cứu cần thiết trở lại xem xét các
ghi chú ban đầu và xác minh lại kết luận, thu thập số liệu khác nếu số liệu có sẵn xuất hiện gây tranh
cãi, và nhận được phản hồi từ tất cả các bên liên quan.
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Tìm biến gây nhiễu hoặc có thể chi phối

Đôi khi các biến xuất hiện có vẻ liên quan, nhưng không thể dễ dàng giải thích được. Những lần khác, có vẻ như
biến có liên quan là hợp lý, nhưng bạn không thể tìm thấy mối quan hệ. Trong trường hợp như vậy có thể có một
biến khác (’Q’) ảnh hưởng đến mối liên hệ giữa hai biến có liên quan, mà đã được xác định (xem cácModule 8,
9 và 26).

Q

A

B

Ví dụ, một trong những hy vọng mối quan hệ giữa chất lượng nước uống và tỷ lệ mắc bệnh tiêu chảy. Người
ta cho rằng tỷ lệ mắc tiêu chảy sẽ giảm khi số lượng của các vòi nước trong ngôi làng tăng. Nếu không có
thay đổi theo thời gian, có thể tồn tại một biến gây nhiễu. Ví dụ, người dân, có thể sử dụng nước cho tất cả
mọi thứ nhưng họ không dùng để ăn uống vì họ không thích mùi vị của nước máy.

Thống nhất số liệu định tính và định lượng

Như vậy đến nay, chúng ta đã thảo luận về phân tích số liệu định tính như một hoạt động riêng biệt. Tuy
nhiên, nếu một nhóm nghiên cứu đã thu thập chất lượng cũng như số liệu định lượng, đó là trường hợp trong
hầu hết các nghiên cứu hệ thống y tế (HSR), sẽ là dại dột khi không nhìn vào sự kết hợp giữa chúng, vì điều
này có thể truyền cảm hứng để phân tích sâu hơn và bổ ích hơn.

Ví dụ, nhóm nghiên cứu ‘giới tính và bệnh phong’ Indonesia tìm thấy, khi phân tích các số liệu đăng
ký của 4.500 bệnh nhân phong mới, những người đã đăng ký trong vòng năm năm qua, tỷ lệ M / F là bất
lợi nhất trong nhóm tuổi 15-44 năm. Đây là một phát hiện khó hiểu, như ở phụ nữ Nepal trong nhóm tuổi
này đã được báo cáo tốt hơn nhiều (mặc dù vẫn ít hơn so với nam giới). Trong cuộc phỏng vấn sâu với
các nhân viên tiết lộ rằng họ nghi ngờ cô gái vị thành niên và phụ nữ trẻ để ẩn các bản vá da của họ, bởi
vì sự liên quan đáng xấu hổ với bụi bẩn, xấu xí. Điều này cung cấp các ưu đãi đối với một thay đổi tiếp
tục xuống các số liệu định lượng, trong đó tiết lộ rằng sự khác biệt M / F trong báo cáo được thực sự rõ
rệt nhất ở nhóm tuổi 15-34, và chững lại trên 35. Lý do cho sự khác biệt giới tính tương đối lớn này ở
các nhóm tuổi trẻ sau đó được tiếp tục khám phá.

Phân tích nội dung của số liệu định tính cho hành động

Số liệu định lượng phục vụ đầu tiên để thuyết phục cơ quan y tế có thực sự là một vấn đề khá lớn quan
trọng; số liệu định tính giúp cung cấp những ý tưởng về làm thế nào để giải quyết các vấn đề này. Các
cuộc thảo luận nhóm về các loại thực phẩm cai sữa ở các bà mẹ trẻ và bà mẹ đã vượt qua độ tuổi sinh đẻ, ví
dụ, sẽ mang lại nhiều gợi ý về phát triển các can thiệp với các bà mẹ mà nghiên cứu có thể xem xét lợi ích
và có thể thực hiện. Tương tự như vậy, các cuộc phỏng vấn sâu với bệnh nhân bị bệnh phong và không bị
bệnh phong sẽ cung cấp những hiểu biết để tư vấn cách tốt nhất cho bệnh nhân mới và người thân của họ /
vợ chồng để bớt sợ hãi không cần thiết.  

Module 23

trang 13

45

Lưu ý:

Các mối quan hệ không giải thích được như vậy có thể xuất hiện ở bất kỳ nghiên cứu. Các đặc trưng cơ
bản của phương pháp nghiên cứu định tính là nó có mục đích tìm kiếm các mối liên quan như vậy trong
thời gian nghiên cứu thực địa, và các câu hỏi và các công cụ bổ sung có thể được phát triển để làm nổi
bật mối quan hệ đó. Trong các điều tra định lượng thuần túy, mối quan hệ và sự khác biệt giả định giữa
hai biến, không nên thay thực địa khi đang nghiên cứu.
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Phân tích số liệu định tính trênmáy tính

Trong nghiên cứu với tầm quan trọng ngày càng tăng của máy vi tính, chiến lược để phân tích số liệu định
tính bằng máy tính đã / đang được phát triển. Có rất nhiều khả năng khác nhau, từ các văn bản chương trình
đơn giản để phần mềm quản lý xử lý số liệu định tính rất phức tạp bao gồm cả khả năng để thử nghiệm thống
kê các mối liên quan. Khi số lượng thường nhỏ trong nghiên cứu hệ thống y tế (HSR) và phân tích nội dung,
trong đó có thể được thực hiện bằng tay, rất có thể là quan trọng hơn so với thử nghiệm của các mối liên hệ,
chúng ta sẽ không xây dựng những kỹ thuật ở đây. Chúng tôi tham khảo các sinh viên quan tâm đến Khoa
Nhân chủng học hay Khoa Tâm lý học tại Khoa của trường đại học khoa có kinh nghiệm với các chương trình
như Qualitan hoặc SPSS để xử lý số liệu định tính.

IV.  BÁO CÁO S LIỆU

Về cơ bản, có hai cách báo cáo số liệu định tính là thành phần của một nghiên cứu trong đó các kỹ thuật
nghiên cứu khác nhau đã được sử dụng. Cách 1 tóm tắt kết quả định tính chính trong phần riêng biệt của
những phát hiện, với các ví dụ và trích dẫn, sau những mục tiêu mà hướng dẫn việc thu thập số liệu đặc biệt
này. Các kết quả sau đó sẽ được thảo luận trong chương “Thảo luận”, cùng với các kết quả của các công cụ
thu thập số liệu định lượng khác và sau đó sẽ được phản ánh trong các bản tóm tắt các kết quả nghiên cứu và
các khuyến nghị.

Cách 2 là tích hợp đầy đủ bộ số liệu khác nhau trong các chương của phát hiện này, sắp xếp theo các mục tiêu của
toàn bộ nghiên cứu. Nếu số liệu định lượng và định tính đã được phân tích và đôi khi thậm chí thu thập một cách
tích hợp, nó cũng sẽ là hợp lý để trình bày chúng trong một dịp khác. Cần chú ý rằng không có số liệu có giá trị
bị mất. Vì vậy, một bản phác thảo của tất cả các kết quả quan trọng là cần thiết trong bất kỳ trường hợp nào, sau
đó có thể được quyết định giới thiệu các số liệu hoặc trong các phần riêng biệt hoặc chia nhỏ để tích hợp với các
số liệu khác. (Chi tiết xem module 32.)

V.  CHIẾN LƯỢC THỬ NGHIỆM HOẶC KHẲNG ĐỊNH SỰ CHÍNH XÁC
CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN C U

Các nhà nghiên cứu khi áp dụng thiết kế nghiên cứu định lượng thường đưa số liệu của họ về con số và áp
dụng phép kiểm tra thống kê. Điều này không nhất thiết phải đảm bảo rằng kết quả nghiên cứu của họ có giá
trị: một cái gì đó có thể đã chưa chính xác trong khi lấy mẫu hoặc thu thập số liệu hoặc thậm chí trong các
thiết kế trước đó của nghiên cứu (nhìn ra biến gây nhiễu có thể). Do đó, chiến lược sau đây sẽ được sử dụng
cho bất kỳ nghiên cứu nào. Tuy nhiên, nghiên cứu này đặc biệt thích hợp để nghiên cứu định tính, vì con số
nhỏ của các số liệu định tính thường tạo ra những câu hỏi liên quan đến tính hợp lý khi thu thập được.

1. Kiểm tra tính đại diện của số liệu.

Mặc dù thông tin trong nghiên cứu định tính thường đã không được lựa chọn ngẫu nhiên, chúng phải
được chọn có hệ thống, theo quy tắc thiết lập trước đó. (Xem module 11.) Kiểm tra xem bạn đã thực
sự phỏng vấn tất cả các loại thông tin cần thiết để có được một bức tranh hoàn chỉnh về chủ đề của bạn
hay chưa (không phụ thuộc quá nhiều vào lời nói của một số quan chức).Hãy chắc chắn rằng bạn không
khái quát hóa từ những sự kiện không mang tính đại diện.

2. Kiểm tra sai lệch do thiên vị hay quan sát sự ảnh hưởng của các nhà nghiên cứu đến tình hình
nghiên cứu. Chúng tôi đã thảo luận chi tiết này vấn đề này trong Module 10.

3. Số liệu kiểm tra chéo với các bằng chứng từ nguồn tin độc lập khác.

Những nguồn này có thể được cung cấp thông tin độc lập khác nhau, kỹ thuật nghiên cứu khác nhau
được sử dụng để điều tra về cùng một chủ đề, hoặc các kết quả từ các nghiên cứu tương tự khác.
(Xem các Module 5, 9 và 10.) Các số liệu cần xác nhận hoặc ít nhất là không mâu thuẫn với nhau.

Module 23

trang 14

46
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Chủ động kiểm tra chéo số liệu, tìm kiếm bằng chứng độc lập hoặc chứng minh ngược lại, là một trong những
cách quan trọng nhất để nâng cao hiệu lực của số liệu nghiên cứu.

Ví dụ, câu trả lời của người chồng và người vợ (và cung cấp thông tin khác có liên quan) nên xác nhận lẫn
nhau về các vấn đề chẳng hạn như những người quyết định khi nào và bằng những phương pháp kế hoạch
hóa gia đình nào được sử dụng, những quyết định xem con trai nên được cắt bao quy đầu, hay những gì đã
thay đổi trong các mối quan hệ vợ - chồng sau khi chẩn đoán bệnh phong hay sự sợ hãi bệnh ở một trong
hai người.

4. So sánh và đối chiếu số liệu.

So sánh sẽ thường được xây dựng trong các thiết kế nghiên cứu thông qua các loại thông tin khác nhau
của nghiên cứu.

Nếu chúng ta muốn chắc chắn rằng, chẳng hạn, biến A (trình độ học vấn cao) ảnh hưởng đến biến B (sử
dụng các biện pháp kế hoạch hóa gia đình) chúng ta phải so sánh một nhóm các bà mẹ có trình độ học vấn
cao với một nhóm các bà mẹ có trình độ học vấn thấp về việc sử dụng các biện pháp kế hoạch hóa gia đình.

So sánh và đối chiếu số liệu là rất quan trọng nếu bạn đang muốn phân biệt các biến của bạn cũng như để
xác nhận mối liên hệ giữa các biến.

5. Sử dụng tối đa các đối tượng (nhóm) nghiên cứu đối lập.

Trong các cuộc thảo luận về thiết kế nghiên cứu và chọn mẫu chúng ta đã nói rằng việc chọn nhóm đối
tượng đại diện cho đối tượng đặc biệt nào đó là rất hữu ích.

Ví dụ, bạn có thể tìm thấy vấn đề hữu ích nhất để nghiên cứu ‘thường xuyên’ và không thường xuyên
tham gia tại trung tâm chữa bệnh lao, những người tham gia các lớp thỉnh thoảng được bỏ qua. Điều này
có thể là cách hiệu quả nhất để xác định các biến số quan trọng ảnh hưởng đến hành vi tham gia của bệnh
nhân lao.

6. Thực hiện nghiên cứu bổ sung để kiểm tra các kết quả nghiên cứu của bạn.

Kết quả nghiên cứu của bạn có thể rất hấp dẫn mà bạn quyết định làm một nghiên cứu theo dõi theo sau đó. Một
nghiên cứu như vậy có thể được thực hiện đối với một số lý do:

• để nhân rộng các kết quả nhất định,
• để loại trừ (hoặc xác định) biến can thiệp có thể,
• để loại trừ yếu tố cạnh tranh bằng cách tìm hiểu giải thích chúng, hay
• tìm kiếm bằng chứng phủ định.

Các nghiên cứu bổ sung được tiến hành cho một hoặc nhiều trong số các lý do có thể phục vụ sẽ làm cho
các kết quả nghiên cứu ban đầu của bạn thuyết phục hơn.

7. Nhận được phản hồi từ phía người cung cấp thông tin.

Trong suốt các Module 1-20, chúng tôi đã nhấn mạnh rằng bạn cần phải làm tất cả cho các bên liên
quan tham gia trong các giai đoạn khác nhau của dự án nghiên cứu. Điều này là rất quan trọng không chỉ
vì lý do đạo đức hoặc để làm tăng khả năng kết quả nghiên cứu sẽ được thực thi, đồng thời sẽ cải
thiện chất lượng của thiết kế nghiên cứu của bạn, số liệu của bạn, và các kết luận rút ra từ những
số liệu này. Gợi ý và bổ sung thông tin thu thập được trong quá trình phản hồi sẽ luôn luôn nâng cao
chất lượng của báo cáo nghiên cứu của bạn.
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LÀM VIỆC THEO NHÓM (Thời gian cần thiết sẽ phụ thuộc vào số lượng số liệu định tính thu thập
được)

1. Kiểm tra xem bạn đã liệt kê tất cả các nguồn số liệu định tính cho từng mục tiêu hay chưa, trong
phiên làm việc theo nhóm của Module 21, bạn đã thực hiện một đánh giá cho tất cả các số liệu của
bạn.

2. Đảm bảo bạn đã hoàn thành việc phân loại các câu trả lời cho tất cả những câu hỏi mở của bạn,
chúng bao gồm trong tổng thể của bạn hoặc máy tính phân tích cùng với bộ số liệu khác, và bạn sau đó
làm phân tích một nội dung của các câu trả lời để đưa các số liệu có liên quan trong khuyến nghị thực
thi hay kế hoạch hành động tiếp theo (xemModule 33)

3. Nếu nghiên cứu của bạn bao gồm thảo luận nhóm, phỏng vấn người cung cấp các thông tin chính
hay quan sát: mô tả mẫu nghiên cứu của bạn.

4. Tổ chức các số liệu này theo chủ đề, mã hóa nó, nếu cần thiết, và nhập số liệu theo chủ đề trên tờ biên
dịch.

5. Quyết định xem bạn sẽ sử dụng các ma trận, sơ đồ và / hoặc sơ đồ để tóm tắt số liệu của bạn.

6. Giải thích các số liệu, so sánh các nhóm khác nhau của người tham gia thảo luận nhóm hoặc cung cấp
thông tin quan trọng (nếu bạn có) và xem cách họ trả lời các mục tiêu nghiên cứu của bạn.

7. Liệt kê các kết quả chủ yếu và kết luận các số liệu định tính và xác định cách thức bổ sung số
liệu từ các nguồn khác trong nghiên cứu của bạn.

8. Quyết định cách bạn muốn nhập số liệu trong báo cáo của bạn: hoặc trong một phần hoặc kết hợp
với các kết quả thu thập thông qua các kỹ thuật thu thập số liệu khác. Quyết định những gì nên kiểm tra
trong các cuộc thảo luận và những tài liệu hữu ích cho việc phát triển các can thiệp.

9. Kiểm tra kết luận của bạn (xem mục V) và quyết định liệu và bạn có muốn kiểm tra thêm kết luận
hay không.

TÀI LIỆU THAMKHẢO:

Miles MB and Huberman AM (1984) Qualitative data analysis, a sourcebook of new methods.

Beverley Hills, CA, USA.: Sage Publications.

Patton MQ (1990) Qualitative Evaluation and Research Methods. 2
nd

ed. Newbury Park, CA: Sage

Publications.

Spradly JP (1979) The ethnographic interview. New York, NY, USA.: Holt, Rinehart and Winston.

Walker R (ed) (1985) Applied qualitative research. Hants, UK: Gower Publishing Company Ltd.

Willms DG and Johnson NA (1996) Essentials in Qualitative Research: A Notebook for the Field.

Hamilton, Canada: Mc Master University.

Yin RK (1984) Case study research: design and methods. Beverly Hills, CA, USA.: Sage

Publications.

NB: A major source of inspiration for writing this module was Miles and Huberman’s book. Section V

of this module is a heavily abbreviated and adapted version of their chapter VII.
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Một số lưu ý dành cho người dạy

Module 23:  PHÂN TÍCH DỮ LIỆU ĐỊNH TÍNH

Thời lượng và phương pháp giảng dạy

1 giờ Giới thiệu và thảo luận           
1 giờ Làm việc nhóm

(Thời gian phải được điều chỉnh, tùy thuộc vào số lượng và loại số liệu định tính.)

Giới thiệu và thảo luận

• Nếu không có những nhóm có số liệu định tính khác với một số câu hỏi mở trong câu hỏi, bạn có
thể tập trung vào phần II, để cung cấp cho người tham gia một cái nhìn tổng quan về cách người ta
có thể xử lý số liệu định tính, và chỉ một thời gian ngắn chạm vào phần III và IV .

• Tuy nhiên, nếu các học viên có kinh nghiệm / đào tạo / đam mê nghiên cứu, bạn có thể hoàn toàn che
phần III và IV, ngay cả khi họ đã không thu thập một lượng lớn số liệu định tính.Các thủ tục trình bày
những kết luận và thử nghiệm hiệu lực thích hợp với tất cả các loại của nghiên cứu, và các phương pháp
để kiểm tra số liệu và kiểm tra chéo có thể không được biết đến tất cả những người tham gia.

• Tham khảo các biểu đồ phân tích từng nhóm thực hiện khi xây dựng đề xuất nghiên cứu của mình, các
biểu đồ dòng chảy trước Modules 1-18 và 22-33, và trình bày bất kỳ ví dụ khác của biểu đồ hoặc đồ thị
bạn tìm minh họa trên overhead sheet hoặc flip chart (bảng kẹp giấy).

• Nếu một hoặc nhiều nhóm đã thực hiện nghiên cứu định tính rộng lớn, bao gồm các module cụ thể, sử dụng
các ví dụ từ các nghiên cứu của họ.Hầu hết không có khả năng của những người tham gia sẽ rất quen thuộc
với các phân tích số liệu định tính.

• Hãy để cho các nhóm đã thực hiện nghiên cứu định tính mô tả trong toàn thể thế nào họ đã phân tích các
số liệu từ các cuộc thảo luận nhóm tập trung, quan sát, và / hoặc các cuộc phỏng vấn với thông tin
chính.Hãy hỏi những câu hỏi họ thêm vào hoặc câu hỏi bổ sung mà họ bỏ trong quá trình phỏng vấn tiếp,
và lý do tại sao.

Làm việc theo nhóm

• Đối với tất cả các nhóm:

Kiểm tra xem liệu những câu hỏi mở của họ đòi hỏi phải phân tích các nội dung của câu trả lời cá nhân. Một
số câu hỏi quan điểm có thể cung cấp các tài liệu minh họa có giá trị cho các báo cáo của họ. Hãy lưu ý điều
này, như các nhóm có thể quên số liệu như vậy khi họ tham gia vào bảng thống kê. Thảo luận về việc chỉ
đơn thuần là liệt kê các báo cáo là đủ để phân tích nội dung hay hình ảnh hiển thị của số liệu sẽ được mong
muốn.

Đối với những nhóm có số liệu định tính phức tạp từ FGD hoặc các cuộc phỏng vấn: Xem xét tất cả các số 
liệu có sẵn với họ và hỗ trợ họ trong việc theo hướng làm việc theo nhóm.
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Thiết kế và tiến hành các dự án nghiên cứu hệ thống y tế             
Tập II: Phân tích số liệu và viết báo cáo

Module 24

LẬP BẢNG CHÉO ĐỂ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

ĐỊNH LƯỢNG
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Các bước phân tích số liệu và viết báo cáo

Các câu hỏi đặt ra Các bước sẽ thực hiện* Yếu tố quan trọng trong mỗi bước

Module 24

trang 2

52

Xem xét các nghiên cứu thực tế
Viết bản tóm tắt số liệu cho từng mục
tiêu/ dân số nghiên cứu
Sắp xếp số liệu và kiểm tra chất lượng
Kiểm tra kết quả từ máy tính

Bảng tần số, số liệu, trung bình, tỷ lệ,
mô tả thành các bảng số liệu chéo (số 
liệu định lượng) (22, 24); Mã hóa, lập
danh sách, tóm tắt số liệu thành các sổ
cái, ma trận, lưu đồ, sơ đồ và  chú giải
(số liệu định tính) (23)

Bảng phân tích tổng hợp (24)
Kiểm định tương quan dựa trên rủi ro
(25)
Xử lí các yếu tố gây nhiễu (26)

Các phép đo độ phân tán,
Phân phối chuẩn và Sự biến
thiên lấy mẫu (27)

Chọn các phép kiểm định mức ý nghĩa
thống kê (28)

Kiểm định t, chi bình phương (29)
** Kiểm định t cho các biến số theo cặp
** Kiểm định chi-bình phương McNemar (30) 

** Biểu đồ phân tán,
** Đường hồi quy và
** Hệ số tương quan (31) 

Thảo luận nội dung tóm tắt và hoạch
định chiến lược triển khai với tất cả
các bên có liên quan (33)

Chuẩn bị đề cương báo cáo
Trình bày và diễn giải số liệu
Soạn và soạn lại
Thảo luận và tóm lược các kết luận
Xây dựng đề xuất (32)

Chúng ta đã thu được những
số liệu nào cho mỗi mục tiêu
nghiên cứu?
Số liệu có đầy đủ và
chính xác không?

Chuẩn bị số liệu phân tích

Tóm tắt số liệu và mô tả các
biến/xác định các biến mới

Phân tích mối liên hệ

Chuẩn bị phân tích thống
kê

Xác định loại phân tích
thống kê

Phân tích các quan sát
không ghép cặp và ghép
cặp

Thực hiện kiểm định sự
tương quan

Viết báo cáo và phát biểu

khuyến nghị

Trình bày tóm tắt và soạn
thảo kế hoạch triển khai
khuyến nghị

Số liệu phải có dạng như
thế nào?
Phải tóm tắt số liệu như
thế nào để dễ dàng phân
tích.

Cách thức xác định mối liên
hệ giữa các biến?

Chúng ta có đo lường sự khác
biệt và mối quan hệ giữa các
biến không?

Sự khác biệt giữa các
nhóm được xác định như
thế nào?

Cách xác định mối quan hệ
giữa các biến số?

Nên viết báo cáo như thế
nào?

Cách thức phổ biến, truyền
đạt và sử dụng các kết quả
nghiên cứu và khuyến nghị?

* Những bước này không cần theo thứ tự trong biểu đồ trên. Thứ tự các bước có thể điều chỉnh theo nhu cầu của nhóm
nghiên cứu.
** Những thành phần này là tùy chọn và có thể bỏ qua được nếu không phù hợp với vấn đề nhóm đang nghiên cứu.
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Module 24:  LẬP BẢNG CHÉO ĐỂ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU ĐỊNH LƯỢNG

MỤC TIÊU

Sau phiên thảo luận này bạn sẽ có thể:

1. Diễn tả sự khác biệt giữa mô tả và phân tích bảng chéo.

2. Xây dựng tất cả các bảng chéo quan trọng mà sẽ giúp đáp ứng các mục tiêu nghiên cứu của bạn.

3. Giải thích các bảng chéo liên quan đến mục tiêu của bạn và câu hỏi nghiên cứu. 

I.  Giới thiệu

II. Các loại bảng chéo khác nhau

III. Xây dựng bảng chéo thích hợp cho các mục tiêu nghiên cứu 

IV. Gợi ý chung khi xây dựng bảng

V.  Giải thích kết quả

Module 24
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I. GIỚI THIỆU

Như vậy đến nay, chúng tôi đã thực hiện bảng phân bố tần số có chứa một biến tại một thời điểm để mô tả một
phần số liệu của mình. Tùy thuộc vào các mục tiêu nghiên cứu của chúng ta và các loại nghiên cứu, chúng ta có
thể phải xem xét mối quan hệ giữa một số biến của mình cùng một lúc, để mô tả đầy đủ vấn đề hoặc xác định
cách giải thích cho nó.

Đối với mục đích này là thích hợp để xây dựng BẢNG CHÉO.

II.  CÁC LO I BẢNG CHÉO KHÁC NHAU

Tùy thuộc vào các mục tiêu và các loại nghiên cứu, chúng ta cần đến các loại bảng chéo khác nhau:

• Có các bảng chéo mà mục đích là mô tả các vấn đề được nghiên cứu bằng cách trình bày một sự kết
hợp của các biến. Nghiên cứu thăm dò và mô tả sẽ tạo ra các bảng như vậy, mà còn trong các nghiên cứu
phân tích nó là cần thiết để đầu tiên mô tả các vấn đề đang được nghiên cứu (xem bảng 24.2 và 24.3).

• Các bảng chéo khác phân tích mối quan hệ giữa các biến độc lập và phụ thuộc, tức là, giữa các vấn đề
được xác định và các yếu tố góp phần vào những vấn đề. Nghiên cứu khám phá xác định rằng yếu tố góp
phần tạo ra những vấn đề có thể phân tích như bảng chéo, và các nghiên cứu cắt ngang so sánh, các nghiên
cứu bệnh chứng và nghiên cứu thuần tập sẽ tập trung phát hiện (xem bảng 24.6 và bảng 24.4 và 24.5 cho sự
khác biệt).

• Sau đó, có bảng chéo, mà nhằm mục đích so sánh các kết quả của các can thiệp / thí nghiệm trong một
nhóm nghiên cứu tham gia vào các can thiệp và nhóm chứng không tham gia, để xác định xem các can thiệp
đã thực hiện một sự khác biệt. Đây là quy trình chuẩn trong nghiên cứu thực nghiệm và phỏng thực nghiệm
(xem bảng 24.7).

• Bảng chéo rất phổ biến, cần thiết trong bất kỳ loại nghiên cứu nào, là những mô tả các mẫu lấy từ dân số
nghiên cứu mà các nghiên cứu tập trung. Chúng tôi sẽ bắt đầu với những người.

1.  Bảng chéo để mô tả mẫu

Trong nghiên cứu, cho dù quy mô nhỏ (khám phá) hay quy mô lớn, trước hết là mô tả các đối tượng nghiên cứu
có trong các mẫu trước khi trình bày các kết quả thực tế của nghiên cứu. Điều này có thể được thực hiện cho
một số biến độc lập qua các bảng tần số đơn giản (như được trình bày trong Module 22) hoặc cho một sự kết
hợp của các biến trong một bảng chéo.

Ví dụ 1:

Một nghiên cứu được khảo sát về mức độ hài lòng trong công việc giữa các bác sĩ và y tá ở khu vực
nông thôn và thành thị. Để mô tả mẫu, một bảng chéo được xây dựng bao gồm các biến giới tính và nơi
cư trú (ở nông thôn hay thành thị) của các bác sĩ và y tá được phỏng vấn. Điều này rất có ích bởi vì
trong phân tích ý kiến của các nhân viên nam và nữ đã được so sánh một cách riêng biệt cho các khu
vực nông thôn và thành thị.
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Bảng 24.1a: Phân loại cán bộ y tế theo nơi cư trú

Nơi cư trú Loại cán bộ y tế Tổng số

Bác sĩ Y tá

Nông thôn 10 (16%) 69 (38%) 79 (33%)  

Thành thị 51 (84%)       113 (62%) 164 (67%)  

Tổng số 61 (100%) 182 (100%) 243   (100%)  

Bảng 24.1a cho thấy tỷ lệ y tá cao hơn so với các bác sĩ làm việc trong khu vực nông thôn, nhưng mà, tổng
thể, cán bộ làm việc trong các khu vực thành thị chiếm tỷ lệ lớn hơn (67%).

Bảng 24.1b: Giới tính của cán bộ y tế theo nơi cư trú

Nơi cư trú Giới tính của cán bộ y tế Tổng số
Nam Nữ

Nông thôn 54 (43%) 25 (21%) 79 (33%)  

Thành thị 71 (57%) 93 (79%) 164 (67%)  

Tổng số 125 (100%) 118 (100%) 243  (100%)  

Có thể kết luận từ Bảng 24.1b rằng có nhiều nam giới phục vụ trong khu vực nông thôn cao hơn nữ giới.
Những nam giới ở khu vực nông thôn là hầu hết y tá.

Để có được một cái nhìn tổng quan về sự phân bố của các bác sĩ và y tá bằng giới tính ở các khu vực nông
thôn và thành thị, chúng ta có thể xây dựng hai trong bốn bảng chéo sau.  

Bảng 24.1 c: Nơi cư trú và giới tính của bác sĩ và y tá

Cán bộ y tế Nơi cư trú Tổng số

Nông thôn Thành thị  

Bác sĩ Nam 8 (10%) 35 (21%) 43 (18%)   

Nữ 2 (3%) 16 (10%) 18 (7%) 

Y tá Nam 46 (58%) 36    (22%) 82 (34%)   

Nữ 23 (29%) 77 (47%) 100 (41%)

Tổng số 79 (100%) 164 (100%) 243    (100%)  

Bảng này cho chúng ta thấy thoạt nhìn các y tá nam chiếm số lượng đông trong các dịch vụ y tế ở vùng
nông thôn. Nó cũng cho thấy rằng nam giới chiếm số lượng đông trong ngành y tế,  (18% M <-> 7% F 

bác sĩ) nhưng xét về tổng thể thì nữ y tá nhiều hơn y tá nam, họ chủ yếu tập trung ở thị trấn.

Module 24
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Số liệu trong bảng thường được liệt kê dưới dạng giá trị tuyệt đối cũng như tần số tương đối (tỷ
lệ phần trăm hoặc tỷ lệ).

Như chúng ta đã thấy trong Module 22, đối với số liệu số (chẳng hạn như tuổi) trung bình, trung vị và / hoặc
mode có thể tính được cũng như có thể dùng để mô tả mẫu.
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III.  XÂY DỰNG BẢNG CHÉO THÍCH HỢP CHO CÁC MỤC TIÊU
NGHIÊN C U

Khi thiết kế các dự án nghiên cứu của bạn, bạn được yêu cầu xây dựng bảng giả cho các số liệu bạn mong muốn
thu thập (Module 13). Các bảng giả đã được thực hiện trên cơ sở các mục tiêu và các loại nghiên cứu.

Bởi vì lúc nào bạn đã thu thập số liệu của bạn và có một ý tưởng về chất lượng và làm thế nào có thể sử dụng
được, bạn cần phải xem xét lại một cách có hệ thống cách thức tạo các bảng chéo. 

Để xây dựng các bảng chéo thích hợp, bạn nên thực hiện theo các bước dưới đây:

1. Hãy xem từng mục tiêu cụ thể và phương pháp lựa chọn để thu thập các số liệu có liên quan..

2. Xây dựng các giả thuyết mà bạn cho là các kết luận bạn mong muốn để đạt được các mục tiêu có
liên quan.

Ví dụ, trong các nghiên cứu cắt ngang trên tình trạng suy dinh dưỡng <5’s, trong đó mục tiêu cụ thể là để xác
định các yếu tố ảnh hưởng đến cai sữa sớm, dự kiến kết luận có thể là:

• Các bà mẹ đang làm việc cai sữa cho con mình sớm hơn so với các bà mẹ đang không có
việc làm.

• Các bà mẹ không tham gia các buổi tập huấn dinh dưỡng cho trẻ em sẽ cai sữa sớm hơn so với các bà
mẹ tham gia các buổi tập huấn.

Những lý do để xây dựng kết luận có thể giúp bạn:

• nhớ mục đích của mỗi bảng biểu và các tính toán bạn đã thực hiện;

• tránh lãng phí thời gian tính toán xây dựng các bảng biểu không có ý nghĩa; và

• giữ cho số liệu đã được tổ chức, do đó bạn có thể dễ dàng viết một báo cáo tốt.

3. Đối với mỗi dự kiến kết luận, xây dựng một bảng chéo dummy sẽ giúp bạn đưa ra các kết luận đúng.

4. Thực hiện tính toán tần số thích hợp (sử dụng các bảng số liệu) và nhập các kết quả trong các ô của
bảng chéo.

5. Giải thích các số liệu trong bảng và viết kết luận rõ ràng. Không cần thiết / giải thích mô tả các nội dung
trong mỗi ô của bảng chi tiết cho người đọc. (Xem sự giải thích của các bảng trình bày trước đây trong
module này)

Bài tập 1:

Chọn một mục tiêu cụ thể của dự án nghiên cứu, xây dựng dự kiến kết luận và xây dựng các bảng
chéo giả thích hợp.
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IV.  GỢI Ý CHUNG KHI XÂY DỰNG BẢNG

• Đảm bảo chắc chắn rằng tất cả các loại biến số thể hiện trong bảng đã được xác định rõ và không loại
trừ lẫn nhau (tức là không có sự chồng chéo và không có khoảng trống) và đầy đủ.

• Khi tạo ra bảng chéo, kiểm tra xem cột và hàng số lượng tương ứng với số lượng tần số cho mỗi biến.

• Ngoài ra kiểm tra xem tổng cộng trong bảng tương ứng với số đối tượng trong mẫu. Nếu không, cần
thiết phải giải thích. Điều này có thể được trình bày như một ghi chú. (Thiếu số liệu, ví dụ.)

• Hãy ký hiệu rõ ràng cho mỗi bảng.Ngoài ra nên chắc chắn rằng các đề mục của hàng và cột không ảnh
hưởng cho sự giải thích.

• Ghi lại số lượng các bảng và giữ chúng lại với nhau với mục tiêu có liên quan. Điều này sẽ hỗ trợ trong
việc tổ chức báo cáo của bạn và đảm bảo công việc không bị nhân đôi.

V.  GIẢI THÍCH KẾT QUẢ

Tất cả các bảng trình bày trong module này đã được giải thích. Bạn sẽ nhận thấy rằng mô tả thông tin của
bạn về nghề nghiệp, tuổi tác hay giới tính là đơn giản. Tuy nhiên, bạn có thể đã nhận thấy sự khác biệt giữa
các nhóm cung cấp thông tin về các biến cơ bản, sẽ thú vị để khám phá thêm. Ví dụ, nếu trẻ em bị suy dinh
dưỡng chủ yếu từ một khu vực, hoặc giới tính nữ, so với trẻ được nuôi dưỡng tốt, bạn có thể cố gắng tiếp tục
khám phá các lý do cơ bản của sự khác biệt này.

Trong trường hợp mối liên hệ giữa các biến, sẽ khó khăn để xác định những gì các hiệp hội đi và điều này
sẽ có nghĩa đối với các vấn đề đang được nghiên cứu. Nếu có một mối liên hệ giữa tình trạng làm việc của
người mẹ và tập quán cai sữa của họ, trong khi cai sữa sớm (= đầu bú bình) có liên quan đến suy dinh
dưỡng, đặc biệt là các bà mẹ có trình độ học vấn thấp, người ta có thể có một cái nhìn xa hơn ở các bà mẹ
làm việc toàn thời gian. Trình độ học vấn của của các bà mẹ? Có vẻ như các bà mẹ không / hoặc được giáo
dục thấp là những người làm việc toàn thời gian có thể là một nhóm có nguy cơ suy dinh dưỡng. Điều này
cần được kiểm tra. Như tập trung khám phá số liệu là làm cho một nhà nghiên cứu như một “thám tử”(xem
module 10B phần V, kỹ năng phỏng vấn).

Giải thích số liệu cần phải được đặt ra một cách chính xác. Chú ý đặc biệt nên viết những từ của kết luận
lên bảng, trong đó nhóm đã chọn được so sánh đối với một số biến độc lập. Trong trường hợp này, bạn phải
thể hiện sự xuất hiện của các biến độc lập trong các nhóm đã chọn, và không phải xung quanh các cách khác.

Ví dụ, trong bảng 24.6 bạn có thể phát biểu rằng các bà mẹ có con bị suy dinh dưỡng dường như có ít
kiến thức về thực phẩm cai sữa hơn các bà mẹ của trẻ không suy dinh dưỡng. Bạn không nên phát biểu
rằng trong số các bà mẹ có trình độ hiểu biết thấp, tỷ lệ suy dinh dưỡng cao hơn (82%) không suy dinh
dưỡng hơn. Điều này là bởi vì bạn đã lựa chọn một số quần thể nghiên cứu từ khảo sát cắt ngang mà
bạn muốn so sánh trên cơ sở tình trạng dinh dưỡng. Qua đó bạn có thể đã làm sai lệch phân bố của các
bà mẹ có trình độ cao hay thấp của các kiến thức về thực phẩm cai sữa (những bà mẹ không có cơ hội
ngang nhau xuất hiện tại các mẫu của bạn).

Để giúp bạn phát biểu các kết quả nghiên cứu một cách chính xác và nhất quán, cần nhấn mạnh rằng trong các
module mà tổng các nhóm mà bạn so sánh phải bằng 100%.
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Sự cần thiết phải kiểm tra thống kê chi tiết
Bạn sẽ nhận thấy rằng tất cả những giải thích các bảng đã được nêu trong điều kiện tạm thời: ‘Có vẻ như
....Mặc dù có vẻ như là một mối quan hệ giữa các biến, hoặc một sự khác biệt mạnh mẽ giữa các nhóm
được so sánh có mặt hay vắng mặt của một yếu tố nào đó, chúng ta chỉ có thể chắc chắn nếu mối quan hệ này
được xác nhận bởi một kiểm tra thống kê.Modules 28-31 sẽ hiển thị các thủ tục thống kê cần thiết.

Biến số gây nhiễu

Trong phần 8 và 9, chúng ta đã thảo luận rằng đôi khi có thể xuất hiện được một mối quan hệ giữa hai biến,
nhưng trong thực tế mối quan hệ này bị phá vỡ bởi một biến khác gây nhiễu, mà là liên quan đến cả hai.

Điều này đặc biệt khó chịu nếu chúng ta cố gắng giải quyết một vấn đề và muốn xác định các yếu tố góp
phần vào đó. Do biến gây nhiễu chúng ta có thể rút ra kết luận sai lầm và do đó đưa ra quyết định sai lầm cho
hành động.

Ví dụ, trong ví dụ được đưa ra trong Module 8, giáo dục đã được đề cập như là một biến số gây nhiễu,
làm mờ các mối quan hệ giữa các hoạt động cho bé bú bình của bà mẹ và sự phổ biến của bệnh tiêu chảy ở
trẻ em. Trong Module 26 nó sẽ chỉ ra bằng cách chỉ nhìn vào mối quan hệ giữa sự bắt đầu bú bình và tiêu
chảy ở trẻ em không có sự liên kết: cho bé bú bình sớm dường như làm giảm sự xuất hiện của tiêu chảy.
Tuy nhiên, khi phân tầng các bà mẹ (chia tách ra) trong hai nhóm theo trình độ học vấn, dường như có một
mối quan hệ. Bà mẹ trình độ giáo dục thấp bắt đầu cho bé bú bình sớm bị tiêu chảy nhiều hơn đáng kể ở
trẻ em dưới hai tuổi so với các bà mẹ có trình độ giáo dục thấp cai sữa con cái của họ muộn. Đối với
các bà mẹ có trình độ giáo dục cao nó không tạo nên sự khác biệt khi cho trẻ bắt đầu bú bình: số đợt tiêu
chảy ở trẻ em của họ thấp trong suốt quá trình theo dõi, vì họ dường như thực hành vệ sinh tốt hơn. Do đó
giáo dục là một biến gây nhiễu. Các vấn đề giữa các bà mẹ trình độ giáo dục thấp sẽ không thể nhìn thấy
nếu chúng ta đã không phân tầng các bà mẹ theo trình độ học vấn.

Khi giải thích bảng chéo, chúng ta luôn luôn phải nhận thức được các biến số gây nhiễu có thể. Trong Module
26 chúng ta sẽ thảo luận về các thủ tục kiểm soát đối với các biến nhiễu. Ngoài việc phân tích các số liệu phù
hợp, thu thập được để ngăn chặn các biến nhiễu cụ thể như giáo dục hay tuổi tác, sẽ được thảo luận trong
Module 26.

LÀM VIỆC NHÓM

• Xem xét từng mục tiêu cụ thể và thiết kế nghiên cứu có liên quan tương ứng: xây dựng các giả
thuyết để mô tả các loại kết luận bạn mong đợi cho từng mục tiêu.

• Xây dựng các bảng chéo giả, luôn nhớ rằng cho dù bạn muốn:

-  Mô tả các đối tượng nghiên cứu trong mẫu của bạn hoặc mô tả các vấn đề;   
-  So sánh các nhóm để tìm ra sự khác biệt; hoặc
-  Tìm mối liên quan giữa các biến.

Xin tham khảo bảng chéo giả mà bạn đã thực hiện trong hội thảo đầu tiên (Module 13).
• Nếu bạn xây dựng phân tích các bảng chéo, cố gắng xác định biến số gây nhiễu có thể.

• Cuối cùng, điền vào các bảng chéo giả với số liệu, tính toán tỷ lệ phần trăm và giải thích
những gì có ý nghĩa, liên quan đến mục tiêu của bạn và các câu hỏi nghiên cứu.

Module 24
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Một số lưu ý dành cho người dạy

Module 24:  T O BẢNG CHÉO CHO DỮ LIỆU

Lịch trình và phương pháp giảng dạy

1 giờ Giới thiệu và thảo luận            
3 giờ+

Làm việc nhóm       
1 giờ Nhóm thuyết trình và thảo luận chung (Không

bắt buộc)

Giới thiệu và thảo luận

• Chúng tôi đề nghị bạn sử dụng một máy chiếu (hoặc tờ gấp) khi trình bày và giải thích việc xây
dựng các bảng khác nhau để tập trung sự chú ý của những người tham gia. Không chỉ đơn thuần là
tham khảo các modules.

• Một số bảng chéo trình bày trong các module được điền vào với số liệu ảo. Điều này đã được thực
hiện để làm cho ví dụ cụ thể hơn và để hiển thị các bảng được giải thích như thế. Đặc biệt chú ý nên
trao các bảng cho các thiết kế (những gì đi kèm theo hàng, những gì đến trong cột). Vì vậy bạn 
nên dùng hai bảng trong suốt đặt lên nhau để trình bày bảng: một với bảng giả, cái còn lại với các số
liệu.

• Hãy chú ý thêm làm thế nào mỗi bảng phải được đọc: một số trong số đó phải được đọc theo chiều
ngang, chiều dọc khác, tùy thuộc vào việc các nhóm được so sánh được đặt trong các hàng hoặc các
cột.

• Các bài tập trong lớp học ở cuối phần III sẽ rất hữu ích cho những người tham gia thực hành
trong việc thiết kế bảng chéo phù hợp. Hãy thử để có được ít nhất một bảng của một trong ba loại
(ví dụ, mô tả và hai loại bảng phân tích) từ các nhóm phụ thuộc vào các nghiên cứu của họ.

• Hãy chắc chắn rằng sẽ có thỏa thuận liên quan đến cách đọc bảng (theo chiều ngang hoặc theo
chiều dọc). Nếu các nhóm gặp khó khăn trong xây dựng bảng thích hợp cho dự án, điều này chỉ ra
rằng có một nhu cầu cho các nhóm trình bày một vài trong số các bảng chéo trong toàn bộ sau khi
phiên làm việc theo nhóm để họ có thể nhận được phản hồi.

• Các gợi ý trên bảng xây dựng (phần IV của module) cần được minh họa bằng một ví dụ về một bảng
lấy từ các module hoặc từ một trong các nhóm.

Làm việc nhóm

• Đi qua ba bước đầu tiên của sự phân công làm việc với các nhóm như tổng thể. Các số liệu trong bảng
có thể được điền bởi các nhóm này.

• Nhấn mạnh rằng một khi các bảng đã được điền đầy số liệu chúng ta có thể diễn giải được chúng ngay.
Nên ghi nhận ngay những kết luận sơ bộ ngay dưới mỗi bảng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc viết
báo cáo trong tuần thứ hai. Sau đó, những kết luận này cần được thảo luận với những thành viên khác
trong nhóm.

Module 24

trang 13
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• Ở giai đoạn này số thứ tự của bảng có thể được thực hiện theo các mục tiêu cụ thể mà chúng liên
quan.

Nhóm thuyết trình và thảo luận toàn thể (không bắt buộc)

• Yêu cầu tất cả các nhóm trình bày ít nhất một bảng (điền vào với số liệu), cũng như các kết luận thu được
cho mỗi mục tiêu của nghiên cứu là yêu cầu xuyên suốt các bảng biểu. Nhóm và hỗ trợ viên khác
nên được mời bình luận.

Module 24

trang 14

64
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Thiết kế và tiến hành các dự án nghiên cứu hệ thống y tế             
Tập II: Phân tích số liệu và viết báo cáo

Module 25

CÁC PHÉP ĐO TƯƠNG QUAN DỰA TRÊN NGUY CƠ
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Các bước phân tích số liệu và viết báo cáo

Các câu hỏi đặt ra Các bước sẽ thực hiện*              Yếu tố quan trọng trong mỗi bước

Module 25

trang 2

66

Xem xét các nghiên cứu thực tế
Viết bản tóm tắt số liệu cho từng mục
tiêu/ dân số nghiên cứu
Sắp xếp số liệu và kiểm tra chất lượng
Kiểm tra kết quả từ máy tính

Bảng tần số, số liệu, trung bình, tỷ lệ,
mô tả thành các bảng số liệu chéo (số 
liệu định lượng) (22, 24); Mã hóa, lập
danh sách, tóm tắt số liệu thành các sổ
cái, ma trận, lưu đồ, sơ đồ và  chú giải
(số liệu định tính) (23)

Bảng phân tích tổng hợp (24)
Kiểm định tương quan dựa trên rủi ro
(25)
Xử lí các yếu tố gây nhiễu (26)

Các phép đo độ phân tán
Phân phối chuẩn và Sự biến
thiên lấy mẫu (27)

Chọn các phép kiểm định mức ý nghĩa
thống kê (28)

Kiểm định t, chi bình phương (29)
** Kiểm định t cho các biến số theo cặp
** Kiểm định chi-bình phương McNemar (30) 

** Biểu đồ phân tán,
** Đường hồi quy và 
** Hệ số tương quan (31) 

Thảo luận nội dung tóm tắt và hoạch
định chiến lược triển khai với tất cả
các bên có liên quan (33)

Chuẩn bị đề cương báo cáo
Trình bày và diễn giải số liệu
Soạn và soạn lại
Thảo luận và tóm lược các kết luận
Xây dựng đề xuất (32)

Chúng ta đã thu được những
số liệu nào cho mỗi mục tiêu
nghiên cứu?
Số liệu có đầy đủ và
chính xác không?

Chuẩn bị số liệu phân tích

Tóm tắt số liệu và mô tả các
biến/xác định các biến mới

Phân tích mối liên hệ

Chuẩn bị phân tích thống
kê

Xác định loại phân tích
thống kê

Phân tích các quan sát
không ghép cặp và ghép cặp

Thực hiện kiểm định sự
tương quan

Viết báo cáo và phát biểu

khuyến nghị

Trình bày tóm tắt và soạn
thảo kế hoạch triển khai
khuyến nghị

Số liệu phải có dạng như
thế nào?
Phải tóm tắt số liệu như
thế nào để dễ dàng phân
tích.

Cách thức xác định mối liên
hệ giữa các biến?

Chúng ta có đo lường sự khác
biệt và mối quan hệ giữa các
biến không?

Sự khác biệt giữa các
nhóm được xác định như
thế nào?

Cách xác định mối quan hệ
giữa các biến số?

Nên viết báo cáo như thế nào?

Cách thức phổ biến, truyền
đạt và sử dụng các kết quả
nghiên cứu và khuyến nghị?

* Những bước này không cần theo thứ tự trong biểu đồ trên. Thứ tự các bước có thể điều chỉnh theo nhu cầu của nhóm
nghiên cứu.
** Những thành phần này là tùy chọn và có thể bỏ qua được nếu không phù hợp với vấn đề nhóm đang nghiên cứu.
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Ví dụ 3:

Một nghiên cứu bệnh chứng HSR tiến hành ở Namibia để xác định các yếu tố tác động đến tỷ lệ tử vong sơ
sinh (7 ngày chào đời đầu tiên) trong các bệnh viện phụ sản ở thủ đô Windhoek (Muharukua và các cộng sự
1998). Trong mỗi trường hợp, năm đối chứng được chọn (không mắc bệnh). Kích thước mẫu cuối cùng là
290, 49 trong số này là những trẻ sơ sinh chết trong khoảng từ ngày sinh đến bảy ngày sau đó (các ca bệnh)
và 241 trẻ sống sót trong bảy ngày đầu tiên. Trong số những yếu tố nguy cơ tiềm năng được xét có yếu tố 
trọng lượng lúc sinh thấp (nhỏ hơn 2,500 g).

Trong số 281 trẻ sơ sinh đã có đầy đủ thông tin về trọng lượng lúc sinh, 44 là case và 237 là đối chứng. 28
trong số 44 trường hợp có trọng lượng lúc sinh (LBW) thấp, trong khi 29 trong tổng số 237 đối chứng có
trọng lượng thấp.

Số liệu này được biểu diễn dưới dạng bảng chéo 25.4, định dạng tương tự như bảng 25.3.

Bảng 25.4: Mối quan hệ giữa đẻ non và tử vong sơ sinh trong nghiên cứu đối chứng ở Namibia

Cân nặng lúc sinh thấp Tử vong Đối chứng TỔNG CỘNG

Có 28   (64%) 29   (12%) 57  

Không 16   (36%) 208   (88%) 224  

Tổng cộng 44  (100%) 237  (100%) 281

Trong đó a = 28; b = 29; c = 16; d = 208

Công thức tính tỷ số chênh (OR) là: 

Do đó OR  =  RR  =  =  12.55

CI 95%, (tính bằng Epitable trong Epi Info 6.04c đã được trình bày trong Companion Computer, Vol II
Phần 3 của loạt bài đào tạo HSR, WHO / AFRO, Harare, l996) là 5,69-28,00 (xem công thức tính CI
95% trongModule 27).

Diễn giải:

Trong các bệnh viện phụ sản ở Windhoek, nguy cơ tử vong của trẻ sơ sinh có cân nặng thấp trong bảy ngày
chào đời đầu tiên lớn gấp 12.55 lần so với trẻ sơ sinh có cân nặng bình thường. Do đó, trọng lượng lúc sinh
thấp là yếu tố nguy cơ tác động mạnh đến tỷ lệ tử vong của trẻ sơ sinh.

Module 25

trang 9

73

Lưu ý:

Tỷ lệ phần trăm trong bảng chéo cũng giúp bạn suy ra được rằng trong Bảng 25.2. OR/RR sẽ thấp,
trong khi đó trong Bảng 25.4, bạn có thể giả định nó sẽ cao. Hai ví dụ này được sử dụng cho mục
đích giảng dạy. Trong thực tế, bạn sẽ không cần quan tâm đến việc tính tỷ số chênh ở bảng 25.2.

ad

bc

28 x 208

29 x 11
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LÀM VIỆC NHÓM
Nếu bạn tiến hành nghiên cứu so sánh (nghiên cứu cắt ngang so sánh, nghiên cứu thuần tập, nghiên
cứu bệnh chứng hoặc nghiên cứu phỏng thực nghiệm):

- Phân tích các bảng chéo 2-2 và chọn bảng chứa tỷ lệ phần trăm cho thấy có thể có mối liên hệ giữa
hai biến.

- Tính tỷ số chênh/RR của các bảng.

- Giải thích kết quả và viết phần giải thích đó dưới mỗi bảng.

Module 25

trang 11

75
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Thiết kế và tiến hành các dự án nghiên cứu hệ thống y tế             
Tập II: Phân tích số liệu và viết báo cáo

Module 26

XỬ LÝ CÁC BIẾN GÂY NHIỄU
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Các bước phân tích số liệu và viết báo cáo

Các câu hỏi đặt ra Các bước sẽ thực hiện               Yếu tố quan trọng trong mỗi bước

Module 26
trang 2

82

Xem xét các nghiên cứu thực tế
Viết bản tóm tắt số liệu cho từng mục
tiêu/ dân số nghiên cứu
Sắp xếp số liệu và kiểm tra chất lượng
Kiểm tra kết quả từ máy tính

FBảng tần số, số liệu, trung bình, tỷ lệ,
mô tả thành các bảng số liệu chéo (số 
liệu định lượng) (22, 24); Mã hóa, lập
danh sách, tóm tắt số liệu thành các sổ
cái, ma trận, lưu đồ, sơ đồ và  chú giải
(số liệu định tính) (23)

Bảng phân tích tổng hợp (24)
Kiểm định tương quan dựa trên rủi ro
(25)
Xử lí các yếu tố gây nhiễu (26)

Các phép đo độ phân tán,
Phân phối chuẩn và Sự biến
thiên lấy mẫu (27)

Chọn các phép kiểm định mức ý nghĩa
thống kê (28)

Kiểm định t, chi bình phương (29)
** Kiểm định t cho các biến số theo cặp
** Kiểm định chi-bình phương McNemar (30) 

** Biểu đồ phân tán,
** Đường hồi quy và
** Hệ số tương quan (31) 

Thảo luận nội dung tóm tắt và hoạch
định chiến lược triển khai với tất cả
các bên có liên quan (33)

Chuẩn bị đề cương báo cáo
Trình bày và diễn giải số liệu
Soạn và soạn lại
Thảo luận và tóm lược các kết luận
Xây dựng đề xuất (32)

Chúng ta đã thu được những
số liệu nào cho mỗi mục tiêu
nghiên cứu?
Số liệu có đầy đủ và
chính xác không?

Chuẩn bị số liệu phân tích

Tóm tắt số liệu và mô tả các
biến/xác định các biến mới

Phân tích mối liên hệ

Chuẩn bị phân tích thống
kê

Xác định loại phân tích
thống kê

Phân tích các quan sát
không ghép cặp và ghép cặp 

Thực hiện kiểm định sự
tương quan

Viết báo cáo và phát biểu

khuyến nghị

Trình bày tóm tắt và soạn
thảo kế hoạch triển khai
khuyến nghị

Số liệu phải có dạng như
thế nào?
Phải tóm tắt số liệu như
thế nào để dễ dàng phân
tích.

Cách thức xác định mối liên
hệ giữa các biến?

Chúng ta có đo lường sự khác
biệt và mối quan hệ giữa các
biến không?

Sự khác biệt giữa các
nhóm được xác định như
thế nào?

Cách xác định mối quan hệ
giữa các biến số?

Nên viết báo cáo như thế
nào?

Cách thức phổ biến, truyền
đạt và sử dụng các kết quả
nghiên cứu và khuyến nghị?

* Những bước này không cần theo thứ tự trong biểu đồ trên. Thứ tự các bước có thể điều chỉnh theo nhu cầu của nhóm
nghiên cứu.
** Những thành phần này là tùy chọn và có thể bỏ qua được nếu không phù hợp với vấn đề nhóm đang nghiên cứu.
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I.  GIỚI THIỆU

TrongModule 25, chúng ta đã tính toán nguy cơ và sau đó xác định mối liên hệ giữa các yếu tố nguy cơ và vấn
đề đang xét (kết quả). Tuy nhiên, rất có thể mối quan hệ mà chúng ta xác định được chịu sự chi phối một phần
hoặc hoàn toàn của yếu tố nguy cơ khác. Nếu “tác động nhiễu”của yếu tố rủi ro thứ hai này không được xét đến,
chúng ta không thể khẳng định được mối liên hệ đầu tiên thực sự có tồn tại hay không hoặc nó có mạnh như
chúng ta đã tính hay không.

Ví dụ (1), chúng ta biết rằng hút thuốc là một yếu tố nguy cơ dẫn đến bệnh ung thư. Tuy nhiên, ở vùng Z,
nhiều người làm việc trong các mỏ amiăng. Do đó, họ tiếp xúc với amiăng, cũng là một yếu tố nguy cơ gây
ung thư phổi. Như chúng ta đã biết, do các thợ mỏ thường gặp stress, họ có khuynh hướng hút thuốc nhiều
hơn, đặc biệt khi làm việc dưới lòng đất. Trong khi thói quen hút thuốc có liên quan đến bệnh ung thư phổi,
làm việc ở hầm mỏ có liên quan đến hút thuốc cũng như ung thư phổi. Do đó, có một mối quan hệ tam giác
giữa hút thuốc, khai thác mỏ và ung thư phổi (Hình 26.1).

H 26.1: Mối quan hệ giữa hút thuốc (yếu tố), khai thác mỏ (yếu tố gây nhiễu) và ung thư (vấn đề)
trong một nghiên cứu thuần tập.

Hút thuốc (yếu tố) Ung thư (vấn đề)

Khai thác mỏ (amiăng)
(yếu tố gây nhiễu)

Module này đề cập đến cách thức loại bỏ ảnh hưởng của các biến gây nhiễu, để chúng ta có thể tính toán
được mức độ đóng góp của yếu tố nguy cơ (yếu tố mà nhà nghiên cứu muốn tập trung vào, chẳng hạn như
hút thuốc trong ví dụ 1) vào vấn đề đang nghiên cứu (chẳng hạn bệnh ung thư phổi).

II.  BẢN CHẤT CỦA NHIỄU

Yếu tố gây nhiễu là gì?

YẾU TỐ GÂY NHIỄU là một biến độc lập làm thay đổi mối quan hệ giữa biến độc lập khác và vấn đề
đang nghiên cứu, vì nó có liên quan đến cả hai.

Khi một biến là nhiễu, nó phải có liên hệ với yếu tố nguy cơ thứ nhất (chẳng hạn như hút thuốc trong ví dụ 1) và là
một yếu tố nguy cơ độc lập đối với vấn đề (ung thử phổi). Mặt khác, nếu một biến chỉ đơn thuần là cầu nối giữa
yếu tố nguy cơ mà chúng ta đang tìm và vấn đề sẽ không được xem là nhiễu.

Ví dụ, nếu chúng ta xét mối quan hệ giữa số giờ ở dưới lòng đất của thợ mỏ với bệnh ung thư phổi (xem
Hình 26.2), đây chỉ là sự mô tả thêm yếu tố nguy cơ khi làm việc trong các mỏ amiăng. Vì vậy, nó sẽ
không ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa làm việc trong các mỏ amiăng và bệnh ung thư phổi. (Xem thêm
ví dụ ởModule 23, mục III).

Module 26
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H 26.2:Mốiquan hệ giữa yếu tố,biến gây nhiễu và vấn đềhoặc kếtquả

Đối với một yếu tố là biến gây nhiễu tiềm năng, sẽ có một mối quan hệ tam giác giữa yếu tố nguy cơ thứ nhất,
yếu tố gây nhiễu tiềm năng và vấn đề đang nghiên cứu (Hình 26.1).

Tác động của nhiễu?

Nhiễu có thể làm cho mối quan hệ giữa yếu tố nguy cơ và kết quả yếu hơn (bị đánh giá thấp) hoặc mạnh
hơn (đánh giá quá mức). Thậm chí nó có thể thay đổi hướng của hiệu ứng đang nghiên cứu, làm cho
một yếu tố có hại trở thành yếu tố bảo vệ hoặc ngược lại.

Chúng ta hãy xét lại ảnh hưởng của quá trình làm việc trong các mỏ amiăng đến mối quan hệ giữa hút thuốc và
bệnh ung thư phổi.

Ví dụ 1 (tiếp theo)

Nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi của những người hút thuốc lớn gấp 10 lần so với những người không hút
thuốc trong vùng Z. Khi các nhà nghiên cứu loại bỏ yếu tố gây nhiễu làm việc trong các mỏ amiăng, họ
phát hiện ra rằng những người hút thuốc chỉ có nguy cơ mắc bệnh ung thư hơn 7 lần. Do đó, mối quan hệ
giữa hút thuốc và bệnh ung thư phổi giảm đi 30% khi không xét yếu tố gây nhiễu.

Trong Module 8, chúng ta đã đưa vào khái niệm các biến gây nhiễu, chúng ta đã đưa ra ví dụ về cách thức
tác động của hoạt động cho trẻ uống sữa đến bệnh tiêu chảy của trẻ dưới tác động của yếu tố gây nhiễu là
trình độ học vấn của người mẹ. Bây giờ chúng ta sẽ loại bỏ ảnh hưởng của trình độ học vấn để có thể
nghiên cứu mối quan hệ thực sự giữa việc cho con bú và bệnh tiêu chảy.

Ví dụ 2:

Trong một nghiên cứu cắt ngang so sánh trên những trẻ sơ sinh chưa bao giờ mắc bệnh tiêu
chảy (được đề cập đến trong Module 24 Phần V), người ta giả sử rằng trẻ sơ sinh bú bình có khả năng
mắc bệnh tiêu chảy nhiều hơn trẻ sơ sinh bú sữa mẹ. Như chúng ta đã biết, những bà mẹ trình độ học
vấn thấp thường ít cho con họ bú bình nhưng con họ vẫn có khả năng mắc bệnh tiêu chảy nhiều hơn con
của những bà mẹ có trình độ học vấn cao. Do đó, trình độ học vấn của người mẹ là một yếu tố gây
nhiễu khả dĩ tác động đến mối quan hệ giữa bú bình và bệnh tiêu chảy (xem hình 26.3).

Trong nghiên cứu này, người ta phát hiện ra rằng những trẻ bú bình ít có khả năng mắc bệnh tiêu chảy
hơn so với những trẻ bú sữa mẹ (0,8 lần hoặc OR = 0,8). Điều này cho thấy bú bình giúp bảo vệ trẻ khỏi
bệnh tiêu chảy! Tuy nhiên, khi xét đến trình độ học vấn của bà mẹ, người ta nhận thấy các trẻ bú bình có
khả năng mắc bệnh tiêu chảy nhiều hơn 1.2 lần so với những trẻ bú sữa mẹ. Như vậy mối quan hệ này
đã bị biến dạng dưới tác động của trình độ học vấn của người mẹ. Mối quan hệ thực sự giữa bú bình và
tiêu chảy tăng 50% khi có yếu tố gây nhiễu.

Module 26
trang 5
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Làm việc trong các mỏ
amiăng (yếu tố nguy cơ)

Số giờ ở dưới lòng đất (biến
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Ung thư phổi
(vấn đề)
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Các bước phân tích số liệu và viết báo cáo

Các câu hỏi đặt ra Các bước sẽ thực hiện*               Yếu tố quan trọng trong mỗi bước

Module 27

trang 2

96

Xem xét các nghiên cứu thực tế
Viết bản tóm tắt số liệu cho từng mục
tiêu/ dân số nghiên cứu
Sắp xếp số liệu và kiểm tra chất lượng
Kiểm tra kết quả từ máy tính

Bảng tần số, số liệu, trung bình, tỷ lệ, mô
tả thành các bảng số liệu chéo (số liệu
định lượng) (22, 24); Mã hóa, lập danh
sách, tóm tắt số liệu thành các sổ cái, ma
trận, lưu đồ, sơ đồ và  chú giải (số liệu
định tính) (23)

Bảng phân tích tổng hợp (24)
Kiểm định tương quan dựa trên rủi ro
(25)
Xử lí các yếu tố gây nhiễu (26)

Các phép đo độ phân tán

Phân phối chuẩn và Sự biến
thiên lấy mẫu (27)

Chọn các phép kiểm định mức ý nghĩa
thống kê (28)

Kiểm định t, chi bình phương (29)
** Kiểm định t cho các biến số theo cặp
** Kiểm định chi-bình phương McNemar (30) 

** Biểu đồ phân tán,
** Đường hồi quy và 
** Hệ số tương quan (31) 

Thảo luận nội dung tóm tắt và hoạch
định chiến lược triển khai với tất cả
các bên có liên quan (33)

Chuẩn bị đề cương báo cáo
Trình bày và diễn giải số liệu
Soạn và soạn lại
Thảo luận và tóm lược các kết luận
Xây dựng đề xuất (32)

Chúng ta đã thu được những
số liệu nào cho mỗi mục tiêu
nghiên cứu?
Số liệu có đầy đủ và
chính xác không?

Chuẩn bị số liệu phân tích

Tóm tắt số liệu và mô tả các
biến/xác định các biến mới

Phân tích mối liên hệ

Chuẩn bị phân tích thống
kê

Xác định loại phân tích
thống kê

Phân tích các quan sát không
ghép cặp và ghép cặp 

Thực hiện kiểm định sự
tương quan

Viết báo cáo và phát

biểu khuyến nghị

Trình bày tóm tắt và soạn
thảo kế hoạch triển khai
khuyến nghị

Số liệu phải có dạng như
thế nào?
Phải tóm tắt số liệu như
thế nào để dễ dàng phân
tích.

Cách thức xác định mối liên
hệ giữa các biến?

Chúng ta có đo lường sự khác
biệt và mối quan hệ giữa các
biến không?

Sự khác biệt giữa các
nhóm được xác định như
thế nào?

Cách xác định mối quan hệ
giữa các biến số?

Nên viết báo cáo như thế
nào?

Cách thức phổ biến, truyền
đạt và sử dụng các kết quả
nghiên cứu và khuyến nghị?

* Những bước này không cần theo thứ tự trong biểu đồ trên. Thứ tự các bước có thể điều chỉnh theo nhu cầu của nhóm
nghiên cứu.
** Những thành phần này là tùy chọn và có thể bỏ qua được nếu không phù hợp với vấn đề nhóm đang nghiên cứu.
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3. Độ lệch chuẩn

Để xác định mức độ khác biệt của các trị số do chúng ta đo được so với giá trị trung bình, chúng ta phải dùng
đại lượng nào đó trong quá trình áp dụng các kiểm định thống kê. Đại lượng này được gọi là độ lệch chuẩn.

ĐỘ LỆCH CHUẨN là đại lượng đặc trưng cho mức độ khác biệt của từng trị số quan sát (tính trung bình)
so với giá trị trung bình.

Để tính độ lệch chuẩn của một tập hợp trị số quan sát, bạn phải tiến hành những bước sau:

1. Tính trung bình của tất cả các trị số quan sát.

2. Tính độ chênh lệch giữa từng trị số quan sát và trung bình.

3. Bình phương tất cả các độ chênh lệch này.

4. Tính tổng của tất cả các độ lệch bình phương.

5. Chia tổng cho số trị số quan sát trừ một.

6. Cuối cùng (do độ chênh lệch so với giá trị trung bình được bình phương), lấy căn bậc hai của kết quả (để
nhận lại được cùng một đơn vị của trị số quan sát)

Ví dụ 1:

Người ta tiến hành cân 11 trẻ 3 tuổi và thu được kết quả như sau:

13, 14, 14, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 18 and 20 kg

Số lượng trị số quan sát (n) là 11.

Để tính độ lệch tiêu chuẩn:

(1) Trước hết chúng ta tính trung bình: giá trị trung bình là 16 kg.

(2) Tiếp theo, chúng ta tính độ lệch của mỗi trị số quan sát với giá trị trung bình
(16-13 = 3; 16-14 = 2; v.v...):

3, 2, 2, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 2, 4 

(3) Sau đó, bình phương những giá trị này  (3 x 3 = 9; 2 x 2 = 4; 

v.v...): 9, 4, 4, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 4, 16 

(4) Tổng của các độ lệch bình phương này  (9 + 4 + …...) là 40.

(5) Chia tổng này cho tổng số trị số quan sát (n) trừ một (n - 1 = 10):

40

10

(6) Cuối cùng, chúng ta tính căn bậc hai để tìm độ lệch chuẩn so với giá trị trung bình:              

4 = 2 kg

Module 27

trang 5
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Trong ví dụ 1, chúng ta chọn một mẫu gồm 11 trẻ ba tuổi trong một ngôi làng để khảo sát cân nặng. Trung
bình mẫu là 16 kg và độ lệch chuẩn của mẫu là 2 kg.

Sai số chuẩn là :

=  0.6 kg

Khoảng tin cậy 95% là:

16 ± (2 x 0.6) = 14.8 to 17.2 kg 

Điều này có nghĩa là chắc chắn 95% trọng lượng trung bình của các trẻ 3 tuổi trong ngôi làng này nằm trong
khoảng 14,8 và 17,2 kg.

Lưu ý rằng kích thước mẫu càng lớn, sai số chuẩn càng nhỏ và khoảng tin cậy càng hẹp (phạm vi sai số, xem
Module 11, kích thước mẫu). Do đó, ưu điểm của việc chọn mẫu đủ lớn là trung bình mẫu sẽ cho ta ước lượng
tốt hơn trung bình quần thể. Tuy nhiên, tại một thời điểm nhất định, việc tăng kích thước mẫu đòi hỏi phải đầu tư
rất nhiều thời gian và tiền bạc, trong khi đó khoảng tin cậy chỉ giảm về mặt kích thước. (xem phụ lục 11.3).

Trong ví dụ trên, sự tăng kích thước mẫu rõ ràng sẽ tăng độ tinh cậy của quá trình tính toán. Với kích thước
mẫu là 20 (thay vì 11), sai số chuẩn sẽ là:

và khoảng tin cậy 95% đối với cân nặng trung bình sẽ nằm trong khoảng từ 15,1 kg đến 16,9 kg.

2. Cách tính sai số chuẩn và khoảng tin cậy 95% của phần trăm

Trong phần trước, chúng ta đã tính sai số chuẩn và khoảng tin cậy 95% của trung bình mẫu, bắt đầu bằng số liệu
số. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tương tự cho số liệu phân loại biểu diễn theo tỷ lệ phần trăm.

Ví dụ 3:

Trong một 120 bệnh nhân lao được chọn ra từ một quần thể bệnh nhân lao ở một vùng, người ta thấy
rằng 28 bệnh nhân (chiếm 23.3%) không tuân thủ theo chỉ định điều trị ngoại trú. 92 bệnh nhân còn lại
(chiếm 76.7%) tuân thủ hoàn toàn theo liệu pháp điều trị. Bây giờ chúng ta cần tính sai số chuẩn tỷ lệ
phần trăm những người không tuân thủ (23.3%). Chúng ta tiến hành như sau.

Nếu p biểu diễn một trong các tỷ lệ phần trăm (23.3%) thì 100-p biểu diễn tỷ lệ phần trăm còn lại
(76.7%), thế thì để thu được sai số chuẩn của tỷ lệ phần trăm, đầu tiên ta nhân chúng, chia kết quả cho số
lượng trong mẫu và lấy căn bậc hai.

Công thức sai số chuẩn của phần trăm là:

Module 27

trang 10
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2

11

2

20

p(100 - p)

n

SE= =0.45 kg,

SE=
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Trong ví dụ, nó bằng:

= 3.9

Bây giờ, chúng ta thử tính khoảng tin cậy của tỷ lệ phần trăm người không tuân thủ trong toàn khu vực.

Khoảng tin cậy 95% là 

23.3% ± (2 x 3.9) nằm giữa 15,5% và 31,1%.

Điều này có nghĩa là chúng ta tin tưởng 95% rằng trong quần thể tất cả các bệnh nhân TB ở khu vực mà
chúng ta chọn mẫu (120 người), 15,5% đến 31,1% không tuân thủ theo các liệu pháp điều trị ngoại trú đã chỉ
định.

Lưu ý rằng thay vì phần trăm chúng ta có thể dùng tỷ lệ, những đại lượng này có thể nhận bất kỳ giá
trị nào trong khoảng từ 0 đến 1. Thế thì công thức sai số chuẩn sẽ là:

Trong ví dụ này, nó bằng:

SE =   = 0.039

Khoảng tin cậy 95% nằm trong khoảng 0.155 và 0.311, hoặc giữa 15.5 và 31.1%.

LÀM VIỆC NHÓM

1. Tính toán khoảng biến thiên, độ lệch chuẩn và khoảng tin cậy 95% đối với các tập số liệu số quan trọng
nhất của bạn.

Bình luận kết quả của những tính toán này.

2. Tính khoảng tin cậy 95% của tỷ lệ phần trăm đối với các tập số liệu phân loại quan trọng nhất của bạn.
Quy trình tính toán này cũng có thể thực hiện đối với số liệu số nếu chúng được tóm tắt thành các
category (loại, hạng mục)

Bình luận kết quả tính toán.

3. Lưu lại kết quả của quá trình làm việc nhóm. Bạn sẽ cần đến những kết quả này khi thực hiện kiểm định
thống kê.

Module 27

trang 11
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23.3x76.7

120

0.233x0.767

120

p(1 - p)

n
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Các bước phân tích số liệu và viết báo cáo

Các câu hỏi đặt ra Các bước sẽ thực hiện*               Yếu tố quan trọng trong mỗi bước

Module 28

trang 2

110

Xem xét các nghiên cứu thực tế
Viết bản tóm tắt số liệu cho từng mục
tiêu/ dân số nghiên cứu
Sắp xếp số liệu và kiểm tra chất lượng
Kiểm tra kết quả từ máy tính

Bảng tần số, số liệu, trung bình, tỷ lệ,
mô tả thành các bảng số liệu chéo (số 
liệu định lượng) (22, 24); Mã hóa, lập
danh sách, tóm tắt số liệu thành các sổ
cái, ma trận, lưu đồ, sơ đồ và  chú giải
(số liệu định tính) (23)

Bảng phân tích tổng hợp (24)
Kiểm định tương quan dựa trên rủi ro
(25)
Xử lí các yếu tố gây nhiễu (26)

Các phép đo độ phân tán,
Phân phối chuẩn và Sự biến
thiên lấy mẫu (27)

Chọn các phép kiểm định mức ý nghĩa
thống kê (28)

Kiểm định t, chi bình phương (29)
**Kiểm định t, chi bình phương (29)
**Kiểm định chi-bình phương McNemar (30) 

** Biểu đồ phân tán,
** Đường hồi quy và
** Hệ số tương quan (31) 

Thảo luận nội dung tóm tắt và hoạch
định chiến lược triển khai với tất cả
các bên có liên quan (33)

Chuẩn bị đề cương báo cáo
Trình bày và diễn giải số liệu
Soạn và soạn lại
Thảo luận và tóm lược các kết luận
Xây dựng đề xuất (32)
)

Chúng ta đã thu được những
số liệu nào cho mỗi mục tiêu
nghiên cứu?
Số liệu có đầy đủ và
chính xác không?

Chuẩn bị số liệu phân tích

Tóm tắt số liệu và mô tả các
biến/xác định các biến mới

Phân tích mối liên hệ

Chuẩn bị phân tích thống
kê

Xác định loại phân tích
thống kê

Phân tích các quan sát không
ghép cặp và ghép cặp 

Thực hiện kiểm định sự
tương quan

Viết báo cáo và phát biểu
khuyến nghị

Trình bày tóm tắt và soạn
thảo kế hoạch triển khai
khuyến nghị

Số liệu phải có dạng như
thế nào?
Phải tóm tắt số liệu như
thế nào để dễ dàng phân
tích.

Cách thức xác định mối liên
hệ giữa các biến?

Chúng ta có đo lường sự khác
biệt và mối quan hệ giữa các
biến không?

Sự khác biệt giữa các
nhóm được xác định như
thế nào?

Cách xác định mối quan hệ
giữa các biến số?

Nên viết báo cáo như thế
nào?

Cách thức phổ biến, truyền
đạt và sử dụng các kết quả
nghiên cứu và khuyến nghị?

* Những bước này không cần theo thứ tự trong biểu đồ trên. Thứ tự các bước có thể điều chỉnh theo nhu cầu của nhóm
nghiên cứu.
** Những thành phần này là tùy chọn và có thể bỏ qua được nếu không phù hợp với vấn đề nhóm đang nghiên cứu.
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Hình 28.1: Lưu đồ lựa chọn một phép kiểm định ý nghĩa thống kê khi xác định sự khác biệt giữa các
nhóm

Đối với số liệu S TH TỰ, việc dùng phép kiểm định ý nghĩa thống kê nào phụ thuộc vào việc có hai hay
nhiều nhóm được so sánh.*

Đối với số liệu S , cũng giống như số liệu số thứ tự, việc chọn phép kiểm định ý nghĩa thống kê thích hợp
tùy thuộc vào việc bạn so sánh hai hay nhiều nhóm.

Module 28

trang 8

116

Loại quan sát

Số

Các mục tiêu

Giả thuyết không

So sánh các nhóm

Không ghép cặp

Phân loại (Định danh,
tên)

Mẫu lớn: Dùng kiểm
định χ2

Mẫu nhỏ: Dùng
kiểm định chính
xác Fisher

Hai mẫu: Dùng
kiểm định t

Use t-test

Nhiều hơn hai
mẫu: dùng kiểm
định F

Phân loại (thứ tự) Xem
phụ lục 28.1)

Ghép cặp (xem phụ lục 28.1 và
module 30)

* Các phép kiểm định được dùng để so sánh hai nhóm dựa trên việc sắp xếp số liệu: kiểm định hai mẫu Wilcoxon, cho
ra kết quả tương tự như kiểm định U Mann-Whitney, dành cho các quan sát không ghép cặp và kiểm định dấu và hạn
Wilcoxon dành cho các quan sát ghép cặp. Chúng ta sẽ không xét các phép kiểm định này trong các module đào tạo này,
nhưng nếu muốn dùng chúng, bạn có thể tham khảo các sách giáo khoa thống kê. (Xem các tài liệu tham khảo trong
module này; Chương 10 về Thống Kê Swinscow tại Square One rất rõ ràng và dễ hiểu.)

109-124 WHO2  20-12-2003  11:57  Pagina 116

DELL
Highlight

DELL
Strikeout

DELL
Underline

DELL
Squiggly



DELL
Highlight

DELL
Strikeout

DELL
Underline

DELL
Squiggly



DELL
Highlight

DELL
Strikeout

DELL
Underline

DELL
Squiggly



Đối với số liệu S TH TỰ, hệ số tương quan hạng Spearman hoặc tau của Kendall có thể được tính toán và
kiểm định ý nghĩa thống kê. Nếu bạn muốn sử dụng chúng, hãy tham khảo các sách giáo khoa thống kê. (Xem tài
liệu tham khảo Swinscow (1998) Chương 11.)

Đối với số liệu S , khi chúng ta dự đoán mối quan hệ là tuyến tính, chúng ta có thể tính được hệ số tương quan
Pearson và kiểm định thống kê.Module 31 sẽ trình bày cách tiến hành công việc này.

Ví dụ:

Bạn đang muốn kiểm tra xem trọng lượng của trẻ em năm tuổi có liên quan đến thu nhập gia đình của các em
hay không. Bạn dự đoán có mối quan hệ tuyến tính giữa hai biến “thu nhập gia đình” và “trọng lượng”, trong đó
trọng lượng tăng khi thu nhập hộ gia đình tăng.

Module 28

trang 11

119

Lưu ý:

Mối liên hệ có ý nghĩa thống kê không nhất thiết thể hiện sự tồn tại mối quan hệ nhân quả. (XemModule
25.) Tuy nhiên, chúng ta nên tiếp tục nghiên cứu thêm xem có tồn tại mối quan hệ nhân quả hay không.
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BÀI TẬP chọn kiểm định thống kê
Sử dụng hình 28.1 và các bảng 28.1 và 28.2, xác định các kiểm định thích hợp cho những nghiên cứu
sau.

Bài tập 1:

Tiến hành nghiên cứu so sánh ảnh hưởng của một loại thuốc chống tăng huyết áp mới đến huyết áp tâm
trương của mẫu nghiên cứu so với ảnh hưởng của placebo (thuốc trấn an) đến mẫu thuộc nhóm đối chứng
không tương xứng (Riegelman 1981: 243).

Bài tập 2:

Một nghiên cứu tìm hiểu xem có phải phụ nữ mang thai sống trong các gia đình không có nguồn nước
riêng có nguy cơ tử vong chu sinh cao hơn đáng kể những phụ nữ sống trong các hộ gia đình có nguồn
nước riêng, nếu có, nghiên cứu này sẽ xác định tương quan mạnh như thế nào.

Bài tập 3:

Một nghiên cứu được tiến hành để tìm hiểu xem những người trải qua một năm điều trị bệnh tiểu đường
có sụt cân đáng kể hay không, và mức độ sụt cân có liên quan đến trọng lượng ban đầu hay không. Bảng
sau đây biểu diễn cân nặng ban đầu (x) và cân nặng sau một năm điều trị (y) của 16 bệnh nhân tiểu đường
trưởng thành mới được chẩn đoán.

Cân nặng ban đầu
(x) theo pound

Cân nặng sau 1 năm (y)
theo pound

Cân nặng ban đầu
(x) theo pound.

Cân nặng sau một năm (y)
theo pound.

140 115 120 123

160 130 145 143

180 135 150 125

120 125 160 140

132 112 160 135

146 130 149 120

190 160 129 119

200 160 150 113

Bài tập 4

Từ các nghiên cứu trước đây, người ta đã xác định được rằng 30% số cặp vợ chồng đủ tiêu chuẩn ở một
trung tâm y tế huyện tiến hành kế hoạch hóa gia đình. Sau khi trải qua một chương trình giáo dục cộng
đồng, kết quả cho thấy trong số 90 cặp vợ chồng được chọn ngẫu nhiên, 40 cặp thực hiện kê hoạc hóa gia
đình. Cán bộ giáo dục y tế muốn biết có phải chương trình này tác động đến nhóm mục tiêu hay không.

Module 28

trang 12

120
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LÀM VIỆC NHÓM

Xem lại các mục tiêu cụ thể trong nghiên cứu của bạn và danh sách các biến và dùng bảng phân tích tổng hợp
để xác định các phép kiểm định thống kê thích hợp cho tập số liệu của bạn.

THAM KHẢO
1. Altman DG (1991) Practical statistics for medical research. London: Chapman and Hall. 0
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rd
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3. Castle WM and North PM (1995) Statistics in Small Doses. Edinburgh, UK: Churchill

Livingstone.

4. Bradford Hill A (1984) A short textbook of medical statistics (11
th

ed.). London, UK: Hodder
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5. Kelsey JL, Thompson WD and Evans AS (1986) Methods in observational epidemiology.

Oxford, UK: Oxford University Press.
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quantitative methods. New York, USA: Van Nostrald Reinhold.
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Module 28

trang 13
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Thiết kế và tiến hành các dự án nghiên cứu hệ thống y tế             
Tập II: Phân tích số liệu và viết báo cáo

Module 29

XÁC ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CÁC NHÓM:
PHẦN I

PHÂN TÍCH CÁC KẾT QUẢ QUAN SÁT KHÔNG
GHÉP CẶP
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Các bước phân tích số liệu và viết báo cáo

Các câu hỏi đặt ra Các bước sẽ thực hiện*               Yếu tố quan trọng trong mỗi bước

Module 29

trang 2

126

Xem xét các nghiên cứu thực tế
Viết bản tóm tắt số liệu cho từng mục
tiêu/ dân số nghiên cứu
Sắp xếp số liệu và kiểm tra chất lượng
Kiểm tra kết quả từ máy tính

Bảng tần số, số liệu, trung bình, tỷ lệ, mô
tả thành các bảng số liệu chéo (số liệu
định lượng) (22, 24); Mã hóa, lập danh
sách, tóm tắt số liệu thành các sổ cái, ma
trận, lưu đồ, sơ đồ và  chú giải (số liệu
định tính) (23)

Bảng phân tích tổng hợp (24)
Kiểm định tương quan dựa trên rủi ro
(25)
Xử lí các yếu tố gây nhiễu (26)

Các phép đo độ phân tán,

Phân phối chuẩn và Sự biến
thiên lấy mẫu (27)

Chọn các phép kiểm định mức ý nghĩa
thống kê (28)

Kiểm định t, chi bình phương (29)
** Kiểm định t cho các biến số theo cặp
** Kiểm định chi-bình phương McNemar (30) 

** Biểu đồ phân tán,
** Đường hồi quy và
** Hệ số tương quan (31) 

Thảo luận nội dung tóm tắt và hoạch
định chiến lược triển khai với tất cả
các bên có liên quan (33)

Chuẩn bị đề cương báo cáo
Trình bày và diễn giải số liệu
Soạn và soạn lại
Thảo luận và tóm lược các kết luận
Xây dựng đề xuất (32)

Chúng ta đã thu được những
số liệu nào cho mỗi mục tiêu
nghiên cứu?
Số liệu có đầy đủ và
chính xác không?

Chuẩn bị số liệu phân tích

Tóm tắt số liệu và mô tả các
biến/xác định các biến mới

Phân tích mối liên hệ

Chuẩn bị phân tích thống
kê

Xác định loại phân tích
thống kê

Phân tích các quan sát
không ghép cặp và ghép cặp

Thực hiện kiểm định sự
tương quan

Viết báo cáo và phát

biểu khuyến nghị

Trình bày tóm tắt và soạn
thảo kế hoạch triển khai
khuyến nghị

Số liệu phải có dạng như
thế nào?
Phải tóm tắt số liệu như
thế nào để dễ dàng phân
tích.

Cách thức xác định mối liên
hệ giữa các biến?

Chúng ta có đo lường sự khác
biệt và mối quan hệ giữa các
biến không?

Sự khác biệt giữa các
nhóm được xác định như
thế nào?

Cách xác định mối quan hệ
giữa các biến số?

Nên viết báo cáo như thế
nào?

Cách thức phổ biến, truyền
đạt và sử dụng các kết quả
nghiên cứu và khuyến nghị?

* Những bước này không cần theo thứ tự trong biểu đồ trên. Thứ tự các bước có thể điều chỉnh theo nhu cầu của nhóm
nghiên cứu.
** Những thành phần này là tùy chọn và có thể bỏ qua được nếu không phù hợp với vấn đề nhóm đang nghiên cứu.
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Module 29:  XÁC ĐỊNH SỰKHÁC BIỆT GIỮA CÁC NHÓM,
PHẦN I: PHÂN TÍCH CÁC KẾT QUẢ QUAN
SÁT KHÔNG GHÉP CẶP

MỤC TIÊU:

Vào cuối phiên thảo luận này, bạn sẽ có thể:

1. Quyết định khi nào cần áp dụng kiểm định t cho các biến số không ghép cặp và kiểm định chi bình
phương.

2. Tính các giá trị t và các giá trị chi bình phương.

3. Sử dụng các bảng t và các bảng chi bình phương để đánh giá các giá trị t và chi bình phương tính
được có ý nghĩa thống kê không.

4. Quyết định xem bạn có thể dùng những phép kiểm định này trên số liệu của bạn hay không, nếu có,
phép kiểm định nào nên được dùng trên tập số liệu đó.

5.Thực hiện các phép kiểm định này trên số liệu của bạn.

I.  Giới thiệu

II. Kiểm định T

III. Kiểm định Chi bình phương  (χ2) 

Module 29

trang 3

127
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Để thực hiện kiểm định t bạn phải hoàn thành 3 bước:

1. Tính giá trị t

2. Chọn mức ý nghĩa và dùng bảng t

3. Giải thích kết quả

Bước 1. Tính giá trị t

Để tính giá trị t, bạn cần tiến hành các bước sau:

(1) Tính hiệu giữa các giá trị trung bình.
Trong ví dụ trên, sự khác biệt là 156-154 = 2 cm.

(2) Tính độ lệch chuẩn đối với mỗi nhóm nghiên cứu (Khái niệm độ lệch chuẩn và cách tính nó đã được trình
bày trong module 27). Giả sử chúng ta tìm được độ lệch chuẩn trong cột cuối cùng của Bảng 29.1.

(3) Tính toán sai số chuẩn của sự chênh lệch giữa hai giá trị trung bình.                 

Sai số chuẩn của sự khác biệt được tính bằng công thức sau:

Trong đó:   SD1 là độ lệch chuẩn của mẫu thứ nhất.
SD2 là độ lệch chuẩn của mẫu thứ hai.
n1 là kích thước mẫu thứ nhất
n2 là kích thước của mẫu thứ hai.

Đối với số liệu của chúng ta, nếu chúng ta chọn phụ nữ sinh bình thường là mẫu 1 và phụ nữ sinh mổ
là mẫu 2, sai số chuẩn của sự khác biệt là:

= 0.56

(4)  Cuối cùng, chia độ chênh lệch giữa các trung bình cho sai số chuẩn của sự khác biệt. Lúc này giá trị thu
được gọi là giá trị t.

Trong ví dụ trên:
t=            =3.6

Được biểu diễn trong một công thức duy nhất:

(trong đó X1 là giá trị trung bình của mẫu thứ nhất, và X2 là giá trị trung bình của

mẫu thứ hai)

Module 29

trang 5

129

SD1
2          SD2

2

n1                n2
+

SD1
2          SD2

2

n1                n2
+

3.12          2.82

60
+

52

2

0.56

t=
x1 x2
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Phụ lục 29.2: Bảng giá trị χ
2

Bậc tự do Giá trị χ
2

nếu Giá trị χ
2

nếu 

α=  0 . 0 5 α=  0 . 0 1

Nếu giá trị χ
2

tính được lớn hơn giá trị ghi trong bảng, giá trị p sẽ nhỏ hơn mức ý nghĩa được chọn (được ghi ở
trên cùng của cột) .

Trong trường hợp đó, giả thuyết không, phát biểu rằng không có sự khác biệt, bị loại, và chúng ta có thể kết
luận rằng sự khác biệt giữa hai nhóm trong nghiên cứu của chúng ta có ý nghĩa thống kê.

Module 29

trang 13

137

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.84

5.99

7.81

9.49

11.07

12.59

14.07

15.51

16.92

18.31

19.68

21.03

6.63

9.21

11.34

13.28

15.09

16.81

18.48

20.09

21.67

23.21

24.72

26.22
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Các bước phân tích số liệu và viết báo cáo

Các câu hỏi đặt ra Các bước sẽ thực hiện* Yếu tố quan trọng trong mỗi bước

Module 30
trang 2

144

Xem xét các nghiên cứu thực tế
Viết bản tóm tắt số liệu cho từng mục
tiêu/ dân số nghiên cứu
Sắp xếp số liệu và kiểm tra chất lượng
Kiểm tra kết quả từ máy tính

Bảng tần số, số liệu, trung bình, tỷ lệ,
mô tả thành các bảng số liệu chéo (số 
liệu định lượng) (22, 24); Mã hóa, lập
danh sách, tóm tắt số liệu thành các sổ
cái, ma trận, lưu đồ, sơ đồ và  chú giải
(số liệu định tính) (23)

Bảng phân tích tổng hợp (24)
Kiểm định tương quan dựa trên rủi ro
(25)
Xử lí các yếu tố gây nhiễu (26)

Các phép đo độ phân tán,
Phân phối chuẩn và Sự biến
thiên lấy mẫu (27)

Chọn các phép kiểm định mức ý nghĩa
thống kê (28)

Kiểm định t, chi bình phương (29)
** Kiểm định t cho các biến số theo cặp
** Kiểm định chi-bình phương McNemar (30) 

** Biểu đồ phân tán,
** Đường hồi quy và 
** Hệ số tương quan (31) 

Thảo luận nội dung tóm tắt và hoạch
định chiến lược triển khai với tất cả
các bên có liên quan (33)

Chuẩn bị đề cương báo cáo
Trình bày và diễn giải số liệu
Soạn và soạn lại
Thảo luận và tóm lược các kết luận
Xây dựng đề xuất (32)

Chúng ta đã thu được những
số liệu nào cho mỗi mục tiêu
nghiên cứu?
Số liệu có đầy đủ và
chính xác không?

Chuẩn bị số liệu phân tích

Tóm tắt số liệu và mô tả các
biến/xác định các biến mới

Phân tích mối liên hệ

Chuẩn bị phân tích thống
kê

Xác định loại phân tích
thống kê

Phân tích các quan sát không
ghép cặp và ghép cặp

Thực hiện kiểm định sự
tương quan

Viết báo cáo và phát

biểu khuyến nghị

Trình bày tóm tắt và soạn
thảo kế hoạch triển khai
khuyến nghị

Số liệu phải có dạng như
thế nào?
Phải tóm tắt số liệu như
thế nào để dễ dàng phân
tích.

Cách thức xác định mối liên
hệ giữa các biến?

Chúng ta có đo lường sự khác
biệt và mối quan hệ giữa các
biến không?

Sự khác biệt giữa các
nhóm được xác định như
thế nào?

Cách xác định mối quan hệ
giữa các biến số?

Nên viết báo cáo như thế
nào?

Cách thức phổ biến, truyền
đạt và sử dụng các kết quả
nghiên cứu và khuyến nghị?

* Những bước này không cần theo thứ tự trong biểu đồ trên. Thứ tự các bước có thể điều chỉnh theo nhu cầu của nhóm
nghiên cứu.
** Những thành phần này là tùy chọn và có thể bỏ qua được nếu không phù hợp với vấn đề nhóm đang nghiên cứu.

143-152 WHO2  20-12-2003  11:58  Pagina 144

DELL
Highlight

DELL
Strikeout

DELL
Underline

DELL
Squiggly



DELL
Highlight

DELL
Strikeout

DELL
Underline

DELL
Squiggly



DELL
Highlight

DELL
Strikeout

DELL
Underline

DELL
Squiggly



DELL
Highlight

DELL
Strikeout

DELL
Underline

DELL
Squiggly



DELL
Highlight

DELL
Strikeout

DELL
Underline

DELL
Squiggly



DELL
Highlight

DELL
Strikeout

DELL
Underline

DELL
Squiggly



DELL
Highlight

DELL
Strikeout

DELL
Underline

DELL
Squiggly



DELL
Highlight

DELL
Strikeout

DELL
Underline

DELL
Squiggly



152

143-152 WHO2  20-12-2003  11:58  Pagina 152

DELL
Highlight

DELL
Strikeout

DELL
Underline

DELL
Squiggly



Thiết kế và tiến hành các dự án nghiên cứu hệ thống y tế             
Tập II: Phân tích số liệu và viết báo cáo

Module 31

ĐO LƯỜNGM I QUAN HỆ GIỮA CÁC BIẾN:         
HỒI QUY VÀ TƯƠNG QUAN*

(Tùy chọn)

*  Đa số nội dung trong module này trích từ các tài liệu trong khóa học thạc sỹ của Trường y học nhiệt đới & vệ
sinh dịch tễ London, theo sự cho phép của Richard Hayes, Betty Kirkwood và Tom Marshall.
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Các bước phân tích số liệu và viết báo cáo

Các câu hỏi đặt ra Các bước sẽ thực hiện*               Yếu tố quan trọng trong mỗi bước

Module 31

trang 2

154

Xem xét các nghiên cứu thực tế
Viết bản tóm tắt số liệu cho từng mục
tiêu/ dân số nghiên cứu
Sắp xếp số liệu và kiểm tra chất lượng
Kiểm tra kết quả từ máy tính

Bảng tần số, số liệu, trung bình, tỷ lệ,
mô tả thành các bảng số liệu chéo (số 
liệu định lượng) (22, 24); Mã hóa, lập
danh sách, tóm tắt số liệu thành các sổ
cái, ma trận, lưu đồ, sơ đồ và  chú giải
(số liệu định tính) (23)

Bảng phân tích tổng hợp (24)
Kiểm định tương quan dựa trên rủi ro
(25)
Xử lí các yếu tố gây nhiễu (26)

Các phép đo độ phân tán,
Phân phối chuẩn và Sự biến
thiên lấy mẫu (27)

Chọn các phép kiểm định mức ý nghĩa
thống kê (28)

Kiểm định t, chi bình phương (29)
** Kiểm định t cho các biến số theo cặp
** Kiểm định chi-bình phương McNemar (30) 

** Biểu đồ phân tán,
** Đường hồi quy và 
** Hệ số tương quan (31) 

Thảo luận nội dung tóm tắt và hoạch
định chiến lược triển khai với tất cả
các bên có liên quan (33)

Chuẩn bị đề cương báo cáo
Trình bày và diễn giải số liệu
Soạn và soạn lại
Thảo luận và tóm lược các kết luận
Xây dựng đề xuất (32)
)

Chúng ta đã thu được những
số liệu nào cho mỗi mục tiêu
nghiên cứu?
Số liệu có đầy đủ và
chính xác không?

Chuẩn bị số liệu phân tích

Tóm tắt số liệu và mô tả các
biến/xác định các biến mới

Phân tích mối liên hệ

Chuẩn bị phân tích thống
kê

Xác định loại phân tích
thống kê

Phân tích các quan sát không
ghép cặp và ghép cặp 

Thực hiện kiểm định sự
tương quan

Viết báo cáo và phát biểu

khuyến nghị

Trình bày tóm tắt và soạn
thảo kế hoạch triển khai
khuyến nghị

Số liệu phải có dạng như
thế nào?
Phải tóm tắt số liệu như
thế nào để dễ dàng phân
tích.

Cách thức xác định mối liên
hệ giữa các biến?

Chúng ta có đo lường sự khác
biệt và mối quan hệ giữa các
biến không?

Sự khác biệt giữa các
nhóm được xác định như
thế nào?

Cách xác định mối quan hệ
giữa các biến số?

Nên viết báo cáo như thế nào?

Cách thức phổ biến, truyền
đạt và sử dụng các kết quả
nghiên cứu và khuyến nghị?

*Những bước này không cần theo thứ tự trong biểu đồ trên. Thứ tự các bước có thể điều chỉnh theo nhu cầu của nhóm
nghiên cứu.
** Những thành phần này là tùy chọn và có thể bỏ qua được nếu không phù hợp với vấn đề nhóm đang nghiên cứu.
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Module 31: ĐO LƯỜNG M I QUAN HỆ GIỮA CÁC BIẾN; HỒI
QUY VÀ TƯƠNGQUAN

MỤC TIÊU

Sau phiên thảo luận này bạn sẽ có thể:

1. Minh họa cho mối quan hệ giữa hai biến số trong một biểu đồ phân tán.

2. Giải thích đường hồi quy.

3. Tính toán và giải thích hệ số tương quan.

4. Thực hiện một phép kiểm tra ý nghĩa của các hệ số tương quan.

I.   Giới thiệu

II. Biểu đồ phân tán

III. Xác định mối quan hệ tuyến tính: khớp đường hồi quy        

IV. Hệ số tương quan

V. Kiểm tra ý nghĩa của hệ số tương quan

Module 31

trang 3

155
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I.  GIỚI THIỆU
Khi khám phá mối liên hệ giữa các biến, chúng ta phải phân biệt giữa các biến số danh nghĩa, thứ bậc và số
liệu định lượng ‘số’ (xem hình 28.1 và bảng 28.1 trongModule 28).

Module 25 xử lý các mối liên hệ giữa các số liệu danh nghĩa, tập trung vào nghiên cứu bệnh chứng.

Đối với các mối liên hệ giữa các số liệu thứ bậc, trong đó hệ số tương quan hạng Spearman hay tau Kendall
có thể được tính toán và thử nghiệm cho ý nghĩa, bạn có thể tham khảo một cuốn sách giáo khoa về thống kê
(xem tài liệu tham khảo trongModule 28).

Trong module này, chúng ta sẽ xem xét mối liên hệ giữa các số liệu mà nghi ngờ có mối liên hệ tuyến tính.

II.  BIỂU ĐỒ PHÂN TÁN

Bước đầu tiên trong việc xem xét mối quan hệ giữa hai biến số, đo trên cùng một đối tượng, luôn luôn là để
vẽ một biểu đồ phân tán.

Ví dụ 1:

Trong nghiên cứu dinh dưỡng tại một huyện nông thôn lớn, chọn mẫu 20 trẻ em 5 tuổi được cân trọng
lượng cơ thể và thu nhập gia đình của họ ước tính. Kết quả như sau:

Bảng 31.1: Cân nặng và thu nhập gia đình của 20 trẻ em 5 tuổi

Thu nhập gia đình Cân nặng theo
kg   

Thu nhập gia đình Cân nặng theo kg
/năm /năm 

Mục tiêu là để kiểm tra xem, trong mẫu trẻ em này, trọng lượng và thu nhập của gia đình có liên quan với
nhau hay không. Có thể phân chia các em nhỏ ở hai mức thu nhập, một mức có thu nhập cao (ví dụ, thu nhập
200$ hoặc nhiều hơn) và một mức có thu nhập thấp (ví dụ, ít hơn so với thu nhập 200$), và để tính toán và
so sánh giá trị trung bình trọng lượng trong mỗi mức để xem nếu có sự khác biệt. Sẽ phải sử dụng kiểm định
t để xác định xem sự khác biệt là đáng kể. (XemModule 29.)

Sau khi thực hiện phân tích này, bạn có thể kết luận rằng trẻ em trong các gia đình có thu nhập thấp có trọng
lượng thấp, trung bình, so với trẻ em trong các gia đình có thu nhập cao. Tuy nhiên, nghiên cứu sẽ có được
nhiều thông tin hơn để lấy tài khoản của tất cả các số đo cá nhân và điều tra xem liệu hai biến ‘thu nhập của
gia đình’ và ‘trọng lượng của bé 5 tuổi’ có liên quan hay không.

Module 31

trang 4

156

130

200

345

245

155

300

360

105

80

275

15.5

19.8

21.5

16.8

12.6

16.6

18.1

18.7

13.1

20.1

225

95

130

330

295

170

250

355

220

175

18.1

17.4

17.9

17.0

18.7

16.0

18.2

16.4

15.4

17.6

$ $
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Bất kỳ đường thẳng được vẽ trên một đồ thị có thể được biểu diễn bởi phương trình:

y = a + bx

Mỗi điểm trên đường có một giá trị x và giá trị ay, và phương trình cho chúng ta biết làm thế nào những giá trị x
và y có liên quan. Giá trị khác nhau của a và b cho đường thẳng khác nhau. Giá trị chỉ cho chúng ta GIAO ĐIỂM
(INTERCEPT) của dòng trên trục y (a là khoảng cách từ 0 của điểm mà dòng đi qua trục y, tức là, nó là giá trị
của y khi x là số 0) và b chỉ HỆ SỐ GÓC (gradient) của đường thẳng.

Quyết định kẻ đường hồi quy phù hợp thông qua biểu đồ phân tán của nghiên cứu, chúng tôi phải xác định những
giá trị a và b để sử dụng. Về cơ bản, chúng tôi chọn chúng trong một cách mà các khoảng cách thẳng đứng của
các điểm từ dòng được giảm thiểu. (Để được chính xác hơn, chúng tôi chọn a và b là giảm thiểu tổng bình
phương các khoảng cách thẳng đứng. Vì thế gọi tên là ‘ phương pháp bình phương bé nhất hay tối thiểu’.)

Phụ lục 31.1 giải thích các giá trị của a và b được tính toán từ các số liệu bằng tay. Một số máy tính và
chương trình máy tính cung cấp cho các giá trị của a và b tự động.

Trong ví dụ chúng tôi thấy rằng, bằng cách sử dụng máy tính phù hợp:

a = 15.09 b = 0.00984

Vì vậy, các phương trình đường thẳng khớp là

y = 15.09 + 0.00984 nhân x

Để vẽ đường hồi quy trên biểu đồ phân tán chúng tôi chọn hai giá trị của x, tìm các giá trị tương ứng của y bằng
cách sử dụng phương trình, vẽ hai điểm trên đồ thị và nối chúng với một đường thẳng.

Đường thẳng được gọi là đường hồi quy tuyến tính trọng lượng trên thu nhập gia đình.
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Ví dụ:

x = 0 cho y = 15.09

x = 400 cho y = 15.09 + (0.00984 x 400) = 19.03

Hình 31.2: Hồi quy tuyến tính trọng lượng của trẻ 5 tuổi đối với thu nhập gia đình

Giải thích đường hồi quy
Đường hồi quy ước lượng giá trị trung bình của y ứng với một giá trị nhất định của x. Ví dụ, nó cho chúng ta
biết rằng trẻ em có gia đình có thu nhập từ 200$/ năm trung bình nặng khoảng 17 kg, mặc dù một số sẽ nặng
hơn và một số ít hơn số này.

Hệ số góc b, gọi là hệ số hồi quy, cho biết sự gia tăng trung bình của y tương ứng với một sự gia tăng x đơn vị.
Vì vậy, trong ví dụ của chúng tôi, có nghĩa là thu nhập gia đình tăng 1$ (thu nhập tăng 100$ ứng với trọng lượng
tăng khoảng 1kg) thì trọng lượng tăng trung bình 0,00984 kg (khoảng 10g).

Một chú ý quan trọng:

• Một đường thẳng chỉ nên được vẽ nếu biểu đồ phân tán cho thấy mối quan hệ giữa hai biến là khoảng
tuyến tính. Nhiều phương pháp phức tạp có sẵn cho các đường cong phù hợp với các số liệu.

• Rất nguy hiểm để ngoại suy các đường hồi quy bên ngoài phạm vi của số liệu. Trong ví dụ của
chúng tôi, ngoại suy các dòng thu nhập 2.000 $ / năm sẽ mang lại một khối lượng ước tính là 34,8
kg, đó là tất nhiên vô lý.

• Trong hồi quy, chúng ta phải chỉ rõ đâu là biến phụ thuộc và đâu là biến độc lập, bởi vì nếu
những biến này hoán đổi, phương trình hồi quy sẽ có dạng khác.

Module 31
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IV.  CÁC HỆ S TƯƠNG QUAN       

Xét hai biểu đồ phân tán sau đây:

y

y

x                                                                      x

Các hệ số hồi quy b (tức là, hệ số góc của đường thẳng) là giống nhau trong hai ví dụ này, nhưng phân tán xung
quanh các dòng lớn hơn nhiều trong lần thứ hai. Rõ ràng mối quan hệ giữa các biến y và x là gần gũi hơn trong
sơ đồ đầu tiên.

Nếu chúng ta chỉ quan tâm đến việc đo lường mối liên hệ giữa hai biến, sau đó xác định hệ số tương quan
Pearson của (r) cho chúng ta một ước tính về sự liên hệ mạnh của sự kết hợp tuyến tính giữa hai biến số.

Hệ số tương quan Pearson của một trong hai biến có thể được tính toán bằng tay (xem Phụ lục 31.2) hoặc giá trị
r có thể thu được bằng cách sử dụng máy tính với xây dựng trong khả năng để tính toán trong công việc hoặc
một loạt các chương trình phần mềm máy tính.

Hệ số tương quan có các thuộc tính sau:

1. Đối với bất kỳ bộ số liệu nào, r nằm giữa -1 và + 1.

2. Nếu r = 1, hoặc -1, các mối quan hệ tuyến tính đó là hoàn hảo, tất cả các điểm nằm chính xác trên một
đường thẳng. Nếu r = 1, tăng y như biến x tăng (tức là, các đường thẳng dốc lên). (Xem Sơ đồ a.) Nếu r
= -1, biến y giảm khi x tăng (tức là, các đường thẳng dốc xuống phía dưới). (Xem Sơ đồ b.)

y

(a) y

(b)
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3. Nếu r nằm giữa 0 và 1, đường hồi quy dốc lên, nhưng những điểm nằm rải rác về các dòng. Các r càng gần 1,
gần các điểm là vào dòng. (Xem Sơ đồ c.) Điều tương tự cũng đúng với giá trị âm của r, giữa 0 và -1, nhưng
trong trường hợp này, dòng hồi quy dốc xuống. (Xem Biểu đồ d.)

4. Nếu r = 0, không có mối quan hệ tuyến tính giữa y và x. Điều này có nghĩa rằng không có mối quan hệ nào
giữa hai biến số (ví dụ, biết x cho chúng ta biết gì về giá trị của y). (Xem Sơ đồ e.) Tuy nhiên, chúng ta cũng
có thể có được r = 0 nếu có một mối quan hệ không tuyến tính giữa x và y. (Xem Biểu đồ f.)

5. Một giải thích hữu ích của r là bình phương của nó (r2) đo lường tỷ lệ thay đổi trong biến y, chiếm bởi các
mối quan hệ tuyến tính với biến x..

Quay lại ví dụ của chúng ta về trọng lượng và thu nhập gia đình, máy tính cung cấp cho:

r = 0.414 

đó là giá trị dương (chỉ ra một đường dốc đi lên), nhưng là một chặng đường dài từ 1 (chỉ ra rằng có rất nhiều
sự phân tán xung quanh đường thẳng).
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V.  KIỂM TRA Ý NGHĨA CỦA HỆ S TƯƠNG QUAN

Giá trị của r đã được tính toán từ mẫu 20 trẻ em. Vì vậy kết quả dễ bị sai số do chọn mẫu và không thể bằng với
giá trị thực sự của r, mà chúng ta sẽ có được nếu chúng ta đo tất cả các trẻ em 5 tuổi tại huyện này.

Câu hỏi đặt ra là liệu thực sự có mối quan hệ bất kỳ nào giữa trọng lượng và thu nhập. Có lẽ trong toàn bộ dân
số trẻ 5 tuổi biểu đồ phân tán sẽ trông giống như biểu đồ ở trên (không có mối quan hệ giữa y và x) và các mối
quan hệ tích cực trong mẫu của chúng ta xảy ra một cách tình cờ.

Để đánh giá xem trường hợp này, chúng ta làm một bài kiểm tra quan trọng về r. Các giả thuyết là trong toàn
bộ dân số không có mối quan hệ tuyến tính giữa y và x. Thực hiện kiểm tra, chúng ta tính toán

Chúng ta so sánh các giá trị này của t để bàn phân phối t với (n - 2) bậc tự do, trong đó n là số quan sát.

Trong ví dụ của chúng ta:
n = 20 r = 0.414

Do đó =1.93

Sử dụng một giá trị α (chọn giá trị p) là 0,05, giá trị bảng t cho 18 bậc tự do (t18;0.05) = 2.10. (Xem Phụ
lục 29.1). Do đó, tính giá trị t nhỏ hơn giá trị bảng; điều này có nghĩa rằng các giá trị p lớn hơn 0,05, và
do đó các mối quan hệ tuyến tính là không đáng kể về mặt thống kê. Kể từ khi tính toán giá trị là gần
với giá trị bảng (1,93; 2,10), trường hợp này thực sự là một ‘đường ranh giới’.

Quan hệ và nhân quả

Lưu ý rằng sự tồn tại của quan hệ thống kê, ngay cả khi rất mạnh, KHÔNG lập luận rằng sự gia tăng x làm
tăng y, hoặc sự gia tăng trong y gây ra sự gia tăng x. Một điểm yếu cơ bản của nghiên cứu quan sát là
họ có thể chứng minh mối quan hệ nhân quả nhưng không phải. Để chứng minh mối quan hệ nhân quả sẽ
cần phải chọn một thiết kế nghiên cứu thực nghiệm.
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b =                                       = 0.00984

a = 17.275 - 0.00984(222) = 15.09

Vì vậy, các phương trình hồi quy của chúng ta là 

y = 15.09 + 0.00984x

Module 31
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Phụ lục 31.2: Tính toán các hệ số tương quan Pierson                     

Công thức tính hệ số tương quan như sau:

Trong ví dụ của chúng ta về trọng lượng và thu nhập gia đình, điều này có nghĩa là:

r = 0.414

(Về phần giải thích, xem dưới mục IV của module).
này.)
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Một số lưu ý dành cho người dạy

Module 31: ĐO LƯỜNG M I QUAN HỆ GIỮA CÁC BIẾN; HỒI QUY VÀ TƯƠNG
QUAN

Thời lượng và phương pháp giảng dạy

1 giờ Giới thiệu và thảo luận             
3 giờ Làm việc Nhóm 

Giới thiệu và thảo luận

• Module này chỉ nên được trình bày nếu ít nhất một trong các nhóm nghiên cứu cần để phân tích số liệu.

• Đó là một lợi thế để trình bày các phần tương quan đầu tiên trước khi hồi quy, (ví dụ, bằng cách hiển
thị hai biểu đồ phân tán đầu tiên trong phần IV sau Hình 31.1, và sau đó tiếp tục với phần III), người
tham gia sẽ có nhiều khả năng để có thể hiểu được và để sử dụng trong các dự án tương lai.

• Giáo viên nên chú trọng giải thích khi sử dụng tương quan và khi sử dụng hồi quy.
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trang 14

166

153-166 WHO2  22-12-2003  00:46  Pagina 166

DELL
Highlight

DELL
Strikeout

DELL
Underline

DELL
Squiggly



Thiết kế và tiến hành các dự án nghiên cứu hệ thống y tế             
Tập II: Phân tích số liệu và viết báo cáo

Module 32

VIẾT BÁO CÁO NGHIÊN C U
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Các bước phân tích số liệu và viết báo cáo

Các câu hỏi đặt ra Các bước sẽ thực hiện* Yếu tố quan trọng trong mỗi bước

Module 32

trang 2

168

Xem xét các nghiên cứu thực tế
Viết bản tóm tắt số liệu cho từng mục
tiêu/ dân số nghiên cứu
Sắp xếp số liệu và kiểm tra chất lượng
Kiểm tra kết quả từ máy tính

Bảng tần số, số liệu, trung bình, tỷ lệ, mô
tả thành các bảng số liệu chéo (số liệu
định lượng) (22, 24); Mã hóa, lập danh
sách, tóm tắt số liệu thành các sổ cái, ma
trận, lưu đồ, sơ đồ và  chú giải (số liệu
định tính) (23)

Bảng phân tích tổng hợp (24)
Kiểm định tương quan dựa trên rủi ro
(25)
Xử lí các yếu tố gây nhiễu (26)

Các phép đo độ phân tán

Phân phối chuẩn và Sự biến
thiên lấy mẫu (27)

Chọn các phép kiểm định mức ý nghĩa
thống kê (28)

Kiểm định t, chi bình phương (29)
** Kiểm định t cho các biến số theo cặp
** Kiểm định chi-bình phương McNemar (30) 

** Biểu đồ phân tán,
** Đường hồi quy và 
** Hệ số tương quan (31) 

Thảo luận nội dung tóm tắt và hoạch
định chiến lược triển khai với tất cả
các bên có liên quan (33)

Chuẩn bị đề cương báo cáo
Trình bày và diễn giải số liệu
Soạn và soạn lại
Thảo luận và tóm lược các kết luận
Xây dựng đề xuất (32)

Chúng ta đã thu được những
số liệu nào cho mỗi mục tiêu
nghiên cứu?
Số liệu có đầy đủ và
chính xác không?

Chuẩn bị số liệu phân tích

Tóm tắt số liệu và mô tả các
biến/xác định các biến mới

Phân tích mối liên hệ

Chuẩn bị phân tích thống
kê

Xác định loại phân tích
thống kê

Phân tích các quan sát không
ghép cặp và ghép cặp

Thực hiện kiểm định sự
tương quan

Viết báo cáo và phát biểu

khuyến nghị

Trình bày tóm tắt và soạn
thảo kế hoạch triển khai
khuyến nghị

Số liệu phải có dạng như
thế nào?
Phải tóm tắt số liệu như
thế nào để dễ dàng phân
tích.

Cách thức xác định mối liên
hệ giữa các biến?

Chúng ta có đo lường sự khác
biệt và mối quan hệ giữa các
biến không?

Sự khác biệt giữa các
nhóm được xác định
như thế nào?

Cách xác định mối quan hệ
giữa các biến số?

Nên viết báo cáo như thế
nào?

Cách thức phổ biến, truyền
đạt và sử dụng các kết quả
nghiên cứu và khuyến nghị?

* Những bước này không cần theo thứ tự trong biểu đồ trên. Thứ tự các bước có thể điều chỉnh theo nhu cầu của nhóm
nghiên cứu.
** Những thành phần này là tùy chọn và có thể bỏ qua được nếu không phù hợp với vấn đề nhóm đang nghiên cứu.
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Trong khi đó, các thành viên nhóm khác có thể viết lại (lại) phần giới thiệu (GIỚI THIỆU, MỤC TIÊU và
PHƯƠNG PHÁP, điều chỉnh từ đề xuất ban đầu của bạn).

Giờ đây, chúng ta có thể viết lại bản dự thảo đầu tiên của TÓM TẮT có thể được viết (xem trang 5 của module
này).

Hoàn thành báo cáo nghiên cứu

Rất khuyến khích một trong các nhóm khác đọc và hỗ trợ cho bản dự thảo thứ hai và phán xét nó theo những
điểm được đề cập trong phần trước. Sau đó, một phiên bản cuối cùng của báo cáo cần được chuẩn bị. Thời gian
này bạn phải thật chăm chú bổ sung cho các bài thuyết trình và bố trí về: cấu trúc, văn phong và tính nhất quán
chính tả (sử dụng kiểm tra chính tả!).

Sử dụng các thì động từ một cách nhất quán. Giới thiệu về tình hình lĩnh vực có thể được quy định trong quá
khứ (ví dụ, ‘Năm hộ thuộc sở hữu ít hơn một mẫu đất.’) Kết luận rút ra từ các số liệu thường ở thì hiện tại (ví dụ,
‘những điều cấm kỵ ăn thực phẩm hầu như không có bất kỳ tác động về tình trạng dinh dưỡng của trẻ em.)

Module 32

trang 13
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Lưu ý:

Đối với lần kiểm tra cuối cùng về khả năng đọc, bạn có thể đọc lướt qua các trang và đọc những câu đầu
tiên của mỗi đoạn. Nếu điều này sẽ cho bạn một ấn tượng rõ ràng của các tổ chức và kết quả học tập của
bạn, bạn có thể kết luận rằng bạn đã làm tốt nhất bạn có thể.
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• Nếu các nhóm không có kinh nghiệm trong viết báo cáo bằng văn bản bạn sẽ phải hướng dẫn rõ ràng về
những gì có liên quan và chỉ cần kiểm tra xem xét dự thảo đầu tiên, bao gồm cả việc bố trí cơ bản của báo
cáo.

• Trong báo cáo khuyến khích thảo luận về ý tưởng cho các khuyến nghị trong quá trình viết lên những kết
quả và thảo luận. Những ý tưởng này cần được ghi lại ngay lập tức (tốt nhất là trên một biểu đồ lật) để bạn
có thể được sử dụng khi xây dựng cụm từ kiến nghị.

• Tất cả các giáo viên nên bình luận về các phần chuẩn bị tóm tắt của mỗi nhóm.Mỗi điều cũng nên đọc và
bình luận ít nhất trên dự thảo báo cáo đầy đủ từ một nhóm khác trước khi nó được hoàn thành.

Module 32

trang 16

182
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Thiết kế và tiến hành các dự án nghiên cứu hệ thống y tế             
Tập II: Phân tích số liệu và viết báo cáo

Module 33

Phổ biến, tuyên truyền và sử dụng kết quả nghiên cứu
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Các bước phân tích số liệu và viết báo cáo

Các câu hỏi đặt ra Các bước sẽ thực hiện* Yếu tố quan trọng trong mỗi bước

Module 33

trang 2

184

Xem xét các nghiên cứu thực tế
Viết bản tóm tắt số liệu cho từng mục
tiêu/ dân số nghiên cứu
Sắp xếp số liệu và kiểm tra chất lượng
Kiểm tra kết quả từ máy tính

Bảng tần số, số liệu, trung bình, tỷ lệ,
mô tả thành các bảng số liệu chéo (số 
liệu định lượng) (22, 24); Mã hóa, lập
danh sách, tóm tắt số liệu thành các sổ
cái, ma trận, lưu đồ, sơ đồ và  chú giải
(số liệu định tính) (23)

Bảng phân tích tổng hợp (24)
Kiểm định tương quan dựa trên rủi ro
(25)
Xử lí các yếu tố gây nhiễu (26)

Các phép đo độ phân tán,
Phân phối chuẩn và Sự biến
thiên lấy mẫu (27)

Chọn các phép kiểm định mức ý nghĩa
thống kê (28)

Kiểm định t, chi bình phương (29)
** Kiểm định t cho các biến số theo cặp
** Kiểm định chi-bình phương McNemar (30) 

** Biểu đồ phân tán,
** Đường hồi quy và 
** Hệ số tương quan (31) 

Thảo luận nội dung tóm tắt và hoạch
định chiến lược triển khai với tất cả
các bên có liên quan (33)

Chuẩn bị đề cương báo cáo
Trình bày và diễn giải số liệu
Soạn và soạn lại
Thảo luận và tóm lược các kết luận
Xây dựng đề  xuất (32

Soạn và soạn lại

Thảo luận và tóm lược các kết luận
Xây dựng đề xuất (32)

Chúng ta đã thu được những
số liệu nào cho mỗi mục tiêu
nghiên cứu?
Số liệu có đầy đủ và
chính xác không?

Chuẩn bị số liệu phân tích

Tóm tắt số liệu và mô tả các
biến/xác định các biến mới

Phân tích mối liên hệ

Chuẩn bị phân tích thống
kê

Xác định loại phân tích
thống kê

Phân tích các quan sát không
ghép cặp và ghép cặp 

Thực hiện kiểm định sự
tương quan

Viết báo cáo và phát biểu

khuyến nghị

Trình bày tóm tắt và soạn
thảo kế hoạch triển khai
khuyến nghị

Số liệu phải có dạng như
thế nào?
Phải tóm tắt số liệu như
thế nào để dễ dàng phân
tích ?

Cách thức xác định mối liên
hệ giữa các biến?

Chúng ta có đo lường sự khác
biệt và mối quan hệ giữa các
biến không?

Sự khác biệt giữa các
nhóm được xác định như
thế nào?

Cách xác định mối quan hệ
giữa các biến số?

Nên viết báo cáo như thế
nào?

Cách thức phổ biến, truyền
đạt và sử dụng các kết quả
nghiên cứu và khuyến nghị?

* Những bước này không cần theo thứ tự trong biểu đồ trên. Thứ tự các bước có thể điều chỉnh theo nhu cầu của nhóm
nghiên cứu.
** Những thành phần này là tùy chọn và có thể bỏ qua được nếu không phù hợp với vấn đề nhóm đang nghiên cứu.

183-194 WHO2  20-12-2003  12:01  Pagina 184

DELL
Highlight

DELL
Strikeout

DELL
Underline

DELL
Squiggly



DELL
Highlight

DELL
Strikeout

DELL
Underline

DELL
Squiggly



DELL
Highlight

DELL
Strikeout

DELL
Underline

DELL
Squiggly



DELL
Highlight

DELL
Strikeout

DELL
Underline

DELL
Squiggly



DELL
Highlight

DELL
Strikeout

DELL
Underline

DELL
Squiggly



DELL
Highlight

DELL
Strikeout

DELL
Underline

DELL
Squiggly



DELL
Highlight

DELL
Strikeout

DELL
Underline

DELL
Squiggly



DELL
Highlight

DELL
Strikeout

DELL
Underline

DELL
Squiggly



DELL
Highlight

DELL
Strikeout

DELL
Underline

DELL
Squiggly



DELL
Highlight

DELL
Strikeout

DELL
Underline

DELL
Squiggly



DELL
Highlight

DELL
Strikeout

DELL
Underline

DELL
Squiggly



195

THÔNG TIN TÁC GIẢ

TS Corlien M. Varkevisser, là nhà xã hội học nhân chủng học y tế chuyên ngành y tế cộng đồng.Là thành viên
của Viện Nhiệt đới Hoàng Gia, Amsterdam, và là nguyên giám đốc của Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Ban đầu
(PHC), bà có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu hệ thống sức khỏe và quản lý PHC ở tiểu vùng
Sahara châu Phi. Bà là một trong những người đồng khởi xướng Dự án HSR Hợp tác (WHO/Bộ Hợp tác & Phát
triển Hà Lan/Viện Nhiệt đới Hoàng gia) cho Nam Phi và đặt trụ sở tại Văn phòng tiểu khu WHO ở Harare với tư
cách là quản lý Dự án HSR Hợp tác từ thời điểm bắt đầu 04/1987 đến năm 1992. Sau đó bà giữ vai trò quản lý
khóa học MPH tại RTI và giáo sư trong dự án HSR tại Khoa Khoa học Chính trị và Xã hội, Đại học Amsterdam.

ThS Y tế Cộng đồng, Cử nhân Y khoa và Giải phẫu Indra Pathmanathan, là bác sĩ chuyên ngành y tế cộng đồng,
Trưởng ban dự án HSR của Bộ Y tế Malaysia từ khi thành lập, chịu trách nhiệm phát triển và thực hiện các chiến
lược nhằm nhân rộng chương trình HSR ra nhiều nước khác. Chúng bao gồm các chương trình đào tạo trong
HSR và Đảm bảo chất lượng cho những người ra quyết định ở các Bộ ngành, các y bác sĩ, nhân viên trung tâm y
tế quận, huyện, bệnh viện và trường đại học. Bà là thành viên của Nhóm tư vấn về HSR, WHO-Geneva và nằm
ban biên tập của BRIDGE. Trong hơn 10 năm qua bà giữ vai trò cố vấn cho Ngân hàng thế giới trong lĩnh vực y
tế.

TS. Ann Brownlee, là nhà xã hội học y tế chuyên ngành Nghiên cứu hệ thống y tế, lên kế hoạch và đánh giá,
các khía cạnh đa văn hóa trong chăm sóc sức khỏe. Bà đảm nhiệm vai trò Điều phối viên nghiên cứu và đánh giá
của Dự án tăng cường Hệ thống phân phối dịch vụ y tế ở Tây và Trung Phi trong nhiều năm nơi bà đã làm
việc chặt chẽ với Văn phòng khu vực châu Phi của tổ chức WHO và các đồng nghiệp đến từ châu Phi và nhiều
nơi khác nhằm phát triển chương trình đào tạo HSR và phát hành khóa học đào tạo HSR vốn là tiền thân của tài
liệu này. Bà hiện đảm nhiệm chức cố vấn trong các tổ chức y tế thế giới như WHO, IDRC, Wellstart và tham gia
công tác giảng dạy tại Đại học California ở San Diego.
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